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Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm này đểu không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nào để truyền tải: điện tử, cơ 
học, ghi ãm, sao chụp, thu hình, phát tắn qua mạng hoặc dưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển giữa Nhà 
xuất bản Truyền bá Ngũ Châu, Trung Quốc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiêu 


thể nói, không có để tài thảo luận nào dễ gây tranh cãi như Trung Quốc, đặc biệt tại 
- Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 
"từ đầu đến chân? nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hâm mô của mình khi có được 
thông tin mới. Chẳng di phủ nhận rằng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiều mặt. 
Trên nhiễu phương diện như: văn hóa, tổ chức chính trị, quản lý kinh tế, kinh doanh thương 
mại,... Trung Quốc có thể đóng vai trò làm tấm qương soi cho Việt Nam. Soi để học hỏi 
những điều tích cực và tránh né những sai lắm mà quốc gia không lỗ này đã phạm phải 
(Cách mạng Văn hóa là một ví dụ). 


Trên bình diện toàn câu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia không lễ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và truyễn thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém di so với các 
siêu cường thế qiới khác. Trong bộ sách nổi tiếng "Thế giới đi về đâu?" (NXE. Thể Giới, Hà 
Nội, 2010), tác giả Grzeqorz W Kolodko đã dành rất nhiều trang giấy cho vai trò của Trung 
Quốc trong thế giới đương đại. Ông viết: "Trung Quốc đã đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đẳn nếu nhìn từ góc độ phát triển" (tr. 316). 


Bộ sách Trung Quốc gqâm 12 quyền của Nhà xuất bản Truyền bá Naũ Châu với nhiễu 
hình ảnh mình họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, 
vẫn hóa, xã hội Trung Quốc đều được để cận đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nằm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chỉnh trị, kinh tế, lịch 
sử văn hóa, xã hội, địa lí pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi thấy thiểu những phần bàn về nghệ thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, âm thực, y học, phong thủy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ hiên quá ôm đồm, bộ sách chắc chắn sẽ dây gấp đôi, dễ làm người đọc 
khiếp đảm. Và lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến văn học và triết học 
rỗi, sự đóng góp của bộ sách sẽ không có điểm nhãn rõ rệt. 

Điểm nhân của bộ sách này, theo tôi, gồm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 
Thông qua cách trình bày, chúng ta dễ dàng nhận ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc giả phố thông, ham hiểu biết, nhưng không phải là những chuyên gia về Trung 


Quốc học. Phương thức trình bày ngắn gọn, giản di, kèm theo nhiều hình ảnh minh họa, 
nội dung chuyên sâu hơn một tờ nhật báo, nhưng không nặng nễ phân tích như một cuốn 
sách chuyên khảo. Các doanh nhân bản rộn, các nhà giáo trung học, các sinh viên thuậc 
chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế Chính trị, kể 
cả giới truyền thông báo chí, đều có thể tìm thấy trong bộ sách này những thông tin hữu 
Ích. Điều đảng khen là văn phong Tuyên truyền chính trị của lỗi viết thập niên 60-70 đã 
được tỉnh giảm liêu lương khá nhiều, tránh cho người đọc cảm giác khó chịu không cần 
thiết. 

Điểm nhấn thứ hai là nội dụng. Chúng ta thấy khá rõ là nội dung xoay quanh các vấn 
đề hiện đại và đương đại, nhằm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành tráng, 
đang vươn lên tăng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trong 
nhiễu lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kinh tễ, ngoại giao. Sự thành công đây ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hỗ Cẩm Đào từ bỏ đường lỗi ngoại giao tương đối dè đặt của 
Đặng Tiêu Bình và đồi hỏi thế giới phải công nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn cầu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đồng thời báo hiệu vị trí 
số hai của Nhật Bản trong nên kinh tế thế giới đã kết thúc và ngay cả vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một địch 
thủ đáng qờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xa. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số, còn thua Trung Quốc về nhiễu nhương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thực hiện bởi các cán bộ giảng dạy Trung văn trẻ, 
các dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh, 
làm việc tích cực trong một thời qian ngắn để hoàn thành đúng hạn, sẽ là một đóng góp 
đây ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức phong phú 
trên thị trường kiễn thức Việt Nam. Việc phiên dịch tiếng Hoa không hễ dễ dàng chút nào 
vì thỏi quen thích dùng các thành ngữ, điển tích của các con chảu Không Tủ, nhưng các 
dịch giả và đội ngũ biên tập của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh đã làm 
hết sức mình đề bảo đảm cho bản dịch tránh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lắm liên quan 
đến việc phiên âm các nhàn danh, địa danh, văn hóa,... chắc chẳn là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thúc giả cao mình chỉ chính. 


Aïn trần trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2012 
T5. Dương Ngọc Dùng 


Lời Nhà xuất bản 


ông cuộc cải cách cũng như những kỹ tích kinh tế mà Trung Quốc giành được đã 

khiến cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày càng trở nên mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng mỗi lúc một lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều bạn nước ngoài muốn 
tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc. Với mong muốn giún họ có thể tìm được 
cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng này, giúp họ hiểu và nắm bắt được những tình 
hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tổ chúc một 
nhóm chuyên gia, học giả bắt tay vào biên soạn “Tủ sách Trung Quốc? 


"Tủ sách Trung Quốc" gồm 12 quyển, lần lượt giới thiệu tình hình cơ bản của quốc 
gia này ở hậu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tễ, văn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xã hội, khoa học và giáo dục, môi trường, dân tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điều ấy chính là những bước đệm đầu tiên cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua "Tủ sách Trung Quốc” này, độc giả có thể hiểu một 
cách khải lược về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Trước hết là những nhận thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nên tảng văn minh của mỗi quốc gia. Là một hình 
thái quan trọng của văn minh nhân loại, văn minh Trung Hoa là một trong những nền 
văn minh vô cùng độc đáo vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tiếp theo là tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tảng 
trưởng nhanh, cao nhất thể giới, dân số đông, xuất nhát điểm từ một nên kinh tế nghèo 
khó và phát triển không cân đổi. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn của chính 
mình, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lối riềng, kiên trì giữ vững sự phát triển, đẳng 
thời tiễn thu những thành quả văn minh của nhân loại để cuỗi cùng vạch ra con đường 
phát triển trong tương lai của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
giữ vững lập trường coi xây dựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở cửa, về đổi 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thì thúc đây xây dựng một thể giới 
hòa bình, bên vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phốn thịnh. 


Hy vọng tầng "Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiên 
trong "hành trình tìm hiểu Trung Quốc" của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 
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Là Nationality hay là Ethnic group? 





Cục diện đa nguyên nhất thể 
của dân tộc Trung Hoa 
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Văn hóa dân tộc thiểu số 
cùng sự bảo tồn và phát triển của nó 








LÀ NATIONALITY 
HAY LÀ ETHNIC GROUP? 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


Một sai lầm của lịch sử 


Đổi với đất nước Trung Quốc có lịch sử văn minh 5000 năm mà nói, chiến tranh Nha 
phiến năm 1840, giống như một chiếc rìu lớn sắc bén đã vung lên thô bạo, chặt đút lịch 
sử và văn hóa Trung Quốc. Từ đó về sau, các yếu tổ hiện đại phương Tây đã lũ lượt đổ về 
Trung Quốc. Trung Quốc bước vào thời lịch sử cận đại. Nhưng cũng từ đó, đất nước Trung 
Quốc đã thay đổi toàn diện. 


Quy luật chủ đạo của lịch sử cận đại Trung Quốc chính là sự hấp thu tự giác 
và không tự giác văn hóa của phương Tây. Cuối thể kỷ XIX, trong những khái niệm 
phương Tây mà người Trung Quốc tiếp nhận, có một từ vựng, chính là “dân tộc” (Nation, 
Nationality). Trên thực tế, đối với sự dẫn mở về ý nghĩa của từ “dẫn tộc” theo phương Tây, 
là một trường hợp giàu kịch tính, có thể giúp chúng ta hiểu được người Trung Quốc đổi 
diện với truyền thống của mình và sự hiện đại của phương Tây, trong rất nhiều ngộ nhận 
và phức tạp đã hoàn thành quá trình tiếp xúc và giao thoa giữa hai nền văn hóa. 

Natio vốn là tiếng Latinh, nghĩa của nó là "nơi sinh ra? “nơi chôn rau cắt rốn” Thể 
kỷ XVIII, khi giai cấp tư bản châu Âu đang mau chóng lớn mạnh, giai cấp tư bản mới nổi 
đã biến từ vựng Natio cổ xưa trở thành một từ vựng mang hàm nghĩa văn hóa, mang 
tính thống nhất trong đời sống kinh tế, và mang tính ngôn ngữ chung ở mọi khu vực, 
coi nó là một vũ khí lợi hại để chống lại chế độ phong kiến. Năm 1789, nhà truyền giáo 
người Pháp Aurelius Augustinus đã sử dụng từ Nationalism (chủ nghĩa dẫn tộc) để chỉ 
lực lượng xã hội đã lật đố thể chế quân chủ phong kiến. Dưới khẩu hiệu “One Nation, 
one State" (Một dân tộc, một quốc gia), giai cấp tư sản mới nổi đã phát động thành công 
một loạt cuộc cách mạng xã hội; đến năm 1871, khi cách mạng giai cấp tư sản châu Âu 
kết thúc, một nhóm quốc gia có một dân tộc thuần nhất đã hình thành. Như thể, quan 
niệm dân tộc (Nation) và quốc gia (State) của châu Âu cận đại đã hoàn thành thực tiễn 
lịch sử của nỏ. 


Đây chính là lý luận “dân tộc —- quốc gia” của thời cận đại phương Tây. Điểu quan 
trọng là lý luận cốt lõi của nó: “Dân tộc (Nation) nằm trong hình thái của quốc gia” 


Sau đó, chủ nghĩa tư bản chảu Âu đã tiến hành cuộc chinh phạt thực dân trên phạm 
vi toàn thế giới, phát triển lý luận “dân tộc - quốc gia” ra tận bên ngoài châu Âu. Nhưng 
khi quan niệm này được truyền bá đến Trung Quốc, thì Trung Quốc đã là một quốc gia 
đa dẫn tộc thống nhất tốn tại hơn 2000 năm. Đem khải niệm “dẫn tộc” và lý luận “dẫn tộc 
- quốc gia” mang ý nghĩa cận đại phương Tây đặt vào trong bối cảnh văn hóa lịch sử của 
Trung Quốc, sẽ dẫn đến những hiểu lầm gì? 

Trên thực tế, cách mạng của giai cấp tư sản Trung Quốc đã từng thử nghiệm lợi 
dụng lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa dẫn tộc phương Tây, phát động cuộc vận động 
nhân dân cứu quốc. Nhưng giai cấp tư sản Trung Quốc lại vấp phải một bài toán khó: Từ 


» Là Nationality hay là Ethnic group?_. 


“dân tộc” trong lịch sử Trung Quốc liệu có đồng nghĩa với ý nghĩa cận 
đại của tử "Nation” do phương Tây phát minh ra không? 


Kẻ địch chủ yếu mà cuộc cách mạng giai cấp tư sản Trung Quốc 
thời cận đại phải đối mặt chính là triểu đình nhà Thanh dưới sự thống 
trị của quý tộc người Mãn (1616-1911). Cũng chỉnh là, ở Trung Quốc 
trong những năm đầu thế kỷ XX, lật đổ chính trị tập quyền của chủ 
nghĩa chuyên chế, và lật đổ nền chính trị của quý tộc người Mãn, phải 
được tiến hành cùng một lúc. Thế nên, phải đánh đuổi triểu đình nhà 
Thanh xuống khỏi vũ đài lịch sử, “cách mạng dân tộc” đã trở thành 
một khẩu hiệu vô cùng phù hợp. Năm 1905, khi nhà cách mạng tiên 
phong của của giai cấp tư sản Trung Quốc - Tôn Trung Sơn (1866- 
1925) đã liên kết các chính đảng của giai cấp tư sản thành lập nên Hội 
đồng minh đoàn thể cách mạng, trong khi đọc tuyên thệ, ông đã đưa 
ra mục tiêu: Đánh đuổi ngoại xâm, khôi phục Trung Hoa, sáng lập dân 
quốc, bình đẳng chính trị. 


Thế nhưng, rất nhanh sau đỏ, những nhà cách mạng tư sản tiên 
phong này đã ý thức được một vẫn để trong thực tiễn: Ngoài dân tộc 


Từ xưa tới nay, Trung 
Quốc là một quốc 
gia đa dẫn tộc thống 
nhất, qắm 56 dẫn tộc 
anh em. 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


Hán, Trung Quốc còn rất nhiều dân tộc khác, những dân tộc này từ 
xưa tới nay đều sinh sống trong lãnh thổ của quốc gia Hoa Hạ thống 
nhất, họ cùng sáng tạo nên lịch sử và văn hóa 5000 năm của dân 
tộc Trung Hoa. Lẽ nào, nhà nước Trung Hoa Dân quốc mới thành lập 
không bao gồm những dân tộc này? 


Rõ ràng, lý luận này không phù hợp với lịch sử Trung Quốc, lại 
càng không phủ hợp với truyền thống văn hóa đặc sắc mấy nghìn 
năm của Trung Quốc. 


Nhà tư tưởng nổi tiếng của giai cấp tư sản - Lương Khải Siêu 
(1873-1929), đã để xuất tư tưởng “chủ nghĩa dẫn tộc” của riêng mình 
ngay từ khi còn rất sớm: Phải chống lại sự xâm lược, cướp bóc thực 
dân của chủ nghĩa để quốc, người Trung Quốc cần phải “hòa Hán, 
hòa Mãn, hòa Hối, hòa Miềễu, hòa Tạng thành một đại dẫn tộc” 


Năm 1912, trong tuyên ngôn của đại tổng thống nước Trung 
Hoa Dân quốc lâm thời - Tôn Trung Sơn, đã tuyên bố: “Nhân dân 
chính là gốc của quốc gia. Hòa hợp nhản dân các vùng Hán, Mãn, 
Mông, Hỗi, Tạng thành một nước, tức là hòa hợp các dân tộc Hán, 
Mãn, Mông, Hồi thành một người - chính là thống nhất dân tộc”. Ông 
chỉ ra: Nhiều dẫn tộc cùng sống trong đất nước Trung Hoa Dân quốc 
thống nhất, giữa các dân tộc không cho phép “chế ngự lẫn nhau? 
càng không cho phép thù hẳn, kì thị dẫn tộc Mãn. 

Trong thời kỳ này, Sa hoàng Nga đã xúi giục những vị Phật sống 
Triết Bố Đan Ba ở ngoại Mông Cổ tuyên bố “độc lập” Khi đó, vương 
công mười kỳ' vùng Triết Lý Mộc Minh đã hai lẫn tổ chức hội nghị 
vương công ở Đông Mông Cố, bàn bạc phản đổi chính sách “độc lập' 
của ngoại Mông Cổ. Đầu năm 1913, vương công của 22 bộ, 34 kỳ của 
vùng Tây Mông Cổ cũng mở hội nghị vương công, quyết định liên kết 
với vương công của Đông Mông Cổ, phản đối “độc lập” Họ đã phát 
biểu rằng: “Lãnh thổ Mông Cổ và nội địa Trung Quốc như môi với 
răng, mấy trăm năm nay, Hán - Mông đã thành một nhà. Người Mông 
ta nên sát cảnh với dẫn tộc Trung Hoa, đồng lòng dốc sức, bảo vệ Dân 
qUỐC.. 


l 


Đây chính là một tuyên ngôn chính trị hết sức trang nghiêm! 
Nó nói rõ: Cho dù là cận đại, cho dù là lý luận “dân tộc - quốc gia” của 
phương Tây đã được truyền bá khắp thể giới và đã đi vào thực tiễn, 
nhưng vận mệnh của Trung Quốc và sự lựa chọn của các dân tộc vẫn 


1 Kỷ; đơn vị hành chỉnh tương đương với huyện. 


> Là Nationality hay là Ethnic group? 


được quyết định bởi truyền thống độc đáo và logic tự thân đã hình 
thành nên nến văn hóa lịch sử lâu đời của Trung Quốc, 

“Tuyên ngôn đại hội đại biểu lần thứ nhất của Quốc dân đảng 
Trung Quốc” vào năm 1924 đã phân tích rõ ràng về “chủ nghĩa dân 
tộc” của Trung Quốc: "Chủ nghĩa dân tộc của Quốc dân đảng, có hai 
ý nghĩa: Một là dẫn tộc Trung Quốc tự giải phóng; hai là các dân tộc 
trong đất nước Trung Quốc đều bình đẳng”. 


Như vậy cũng có nghĩa là, người Trung Quốc trong lịch sử cận 
đại, tuy rằng đã sử dụng những từ vựng “dân tộc” (Nation), chủ nghĩa 
dần tộc” (Nationalism) có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng lại có sự 
giải thích thực tế dựa trên nến tảng lịch sử văn hóa Trung Quốc. Trung 
Quốc không bị coi thường và có nến văn hóa ưu việt là bởi: tính 
thống nhất, tính ngưng kết và tính không phân tách của nền văn hóa 
5000 năm. Chính những điều này đã khiển cho người Trung Quốc 
trong lúc tiếp nhận trào lưu tư tưởng “dẫn tộc - quốc gia” cận đại của 
phương Tây đã không thể không đối sánh với lịch sử của chính mình 
và kết hợp nó với tình hình thực tế của Trung Quốc. 


Có một điều thủ vị rằng, cuối thể kỹ XX, các tử Nation, Nationality 
trong lĩnh vực học thuật và xuất bản thông tin của Trung Quốc đã bị 
xem nhẹ đặc tính chỉ hướng của nghĩa từ vựng cận đại phương Tây, 
nhưng được sử dụng rộng rãi để biểu đạt khái niệm “dân tộc” nằm 
trong cụm từ “dân tộc thiểu số” trong lịch sử và hiện thực xã hội Trung 
Quốc. Trong hơn nửa thể kỷ, từ “Nation” và “Nationality” mà người 
Trung Quốc sử dụng hoàn toàn không liên quan với ngữ cảnh “dân 
tộc - quốc gia” trong xã hội phương Tây. Ví dụ như, các nhà dẫn tộc 
học Trung Quốc khi viết các luận văn bằng tiếng Anh, có thể dùng 
Nationality để chỉ dân tộc cổ đại Trung Quốc; một số cơ quan có liên 
quan đến dân tộc thiểu số, khi phiên dịch danh xưng những cơ quan 
này cũng sử dụng từ Nationality. 

Cuộc cải cách mở cửa bắt đầu từ cuối những năm 70 của thế kỷ 
XX đã thúc đầy người Trung Quốc tìm hiểu về lịch sử văn hóa phương 
Tây. Hiện nay, rất nhiều các cơ quan chính phủ, đơn vị văn hóa, và 


các học giả có liên quan đến dân tộc thiểu số của Trung Quốc, trong 


khi phiên dịch sang tiếng Anh, đổi với từ “dân tộc” đều dựa theo 
ngữ cảnh mà sử dụng từ Nation, Nationality hoặc là Ethnic qroup 


Minority. Có học giả còn để xuất như sau: Khi diễn tả cụm từ “dân tộc 
Trung Hoa” thì dùng The Chinese nation, còn khi chỉ 56 dân tộc, thì lại 
dùng The Ethnic group hoặc là the Ethnic Minorities. 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


Điều này cho thấy, ngày nay, người Trung Quốc cuối cùng đã 
phát hiện ra một sai lẫm rất lớn, và có sự điều chỉnh phù hợp với sự 
thực. 


“Chủ nghĩa dân tộc” của cận đại châu Âu 
và “chủ nghĩa văn hóa” của cổ đại Trung Quốc 


Nếu như khái niệm “dân tộc” của cổ đại Trung Quốc và cận đại 
châu Âu có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau, vậy thì khái niệm “dần 
tộc” của cổ đại Trung Hoa lại có hình thái và ý nghĩa như thế nào? 


Cho dù là các nhà sử học Trung Quốc hay là các nhà Hán học 
phương Tây, thì khi nghiên cứu lịch sử, họ đếu phát hiện ra một thứ 
gọi là “chủ nghĩa văn hóa” Đối với “chủ nghĩa dẫn tộc” theo nghĩa của 
cận đại phương Tây mà nói, chủ nghĩa văn hóa” phải được coi là quan 
điểm về dân tộc của cổ đại Trung Quốc. 

Giáo sư John King Fairbank (1907 — 1881) là nhà quan sát những 
vấn đề về Trung Quốc nổi tiếng nhất, được tôn là “nhà am hiểu Trung 
Quốc hàng đầu” của nước Mỹ. Ông từng nói: “Không còn nghỉ ngờ gì 
nữa, tư tưởng Khổng - Mạnh được coi là tiêu chuẩn khắp bổn bể này, 
có nghĩa là văn hóa Trung Quốc (phương thức sinh sống) là một thứ 
cơ bản hơn cả chủ nghĩa dân tộc... Một cá nhân, chỉ cần anh ta thông 
thuộc kinh thư, thì màu da và ngôn ngữ của anh ta đều không cần 
xét tới". Đây cũng chính là “chủ nghĩa văn hóa” cổ đại Trung Quốc mà 
Giáo sư J.K. Fairbank đã mô tả. 


Cổ đại Trung Quốc lấy văn hóa để thống trị thiên hạ, mà không 
dùng chủng tộc để phản biệt quần chúng. Tiêu chí quan trọng nhất 
để phân biệt dân tộc, không phải là thân thế, diện mạo màu da, hay 
ngôn ngữ. Tương truyền, trong kinh Xuân Thu - kinh điển Nho gia do 
Khổng Tử (551 - 479 TCN) biên soạn, đã viết: “Các nước chư hầu dùng 
lễ Di thì sẽ giống như người Di, người Di dùng lễ của Trung Quốc thì 
sẽ trở thành một phần của Trung Quốc” Có nghĩa là, cho dù là chư 
hấu, nếu như dùng lễ của Tứ Di, vậy thì chỉ có thể khiến họ bị coi 
thường thành dân Tứ Di, còn nếu như dẫn Tứ Di mà tiến vào Trung 
Nguyên và dùng lễ của Trung Nguyên, thì có thể khiến họ trở thành 
người Trung Nguyên. Một cánh cửa rộng rãi biết bao! Trên cảnh cửa 
đó khắc chữ “Lễ” - tức là văn minh lễ nhạc, là một thể chế văn hóa coi 
quan niệm diả trị, quy phạm hành vĩ là trọng tâm. 


» Là Nationality hay là Ethnic group?_. 
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Đại lục Trung Hoa có một đặc điểm địa lý: Bốn bề bị thiên nhiên 
ngắn cách, nội bộ bên trong hình thành những khu vực riêng lẻ hoàn 
chỉnh. Trước thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) và Chiến Quốc (475 - 256 
TCN), người Trung Quốc có quan niệm quốc gia hết sức độc đáo, họ 
tin rảng bốn bể bao vây bên ngoài Trung Quốc, nội bộ do Trung Quốc 
và Tứ Di cùng cấu thành “thiên hạ; vì thể “thiên hạ” mới được gọi là 
"trong cöi bốn bể”. 

Nói cách khác, sinh sống với trình độ lễ nhạc tương đổi cao ở 
khu vực Trung Nguyên là “Hoa Hạ - người Hán"; còn sống ở khu vực 
xung quanh là Tử Di - Di, Man, Nhung, Địch. Theo cách đánh giá của 
văn hóa Trung Nguyên, vì trình độ lễ nhạc tương đối thấp mà Tứ Di 
có những khác biệt rõ rệt so với Trung Nguyên. Vào thời ba triểu đại 
Hạ (2070 - 1600 TCN), Thương (1600 - 1046 TCN), Tây Chu (1046 - 
771 TCN), Hoa Hạ đã nảy sinh sự tiếp xúc và giao lưu với mật độ dày 
đặc và dưới nhiều hình thức với Tử Di; đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, 
đã bắt đầu hình thành bố cục phân bố lấy Hoa Hạ Trung Nguyên 
làm trung tâm, gọi là Trung Quốc, The middle kingdom) và Di, Man, 


Biểu diễn văn nghệ 
vào tuần lễ nghệ 


thiểu số. 
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Các sinh viên dẫn tộc 
thiểu số đang làm lễ 
chào cử tại Quảng 
trưởng Thiên An 
Món, Bắc Kinh. 


Trên thực tế, Giáo sư J.K. Fairbank cho rằng, sự khác biệt giữa 
các dân tộc nội bộ Trung Quốc có thể lớn hơn sự khác biệt giữa các 
dân tộc ở châu Âu và châu Mỹ. Chí ít trên những phương diện cấu 
thành nên một quốc gia như dẫn tộc, các tộc người, ngỗn ngữ và tồn 
giáo, văn hóa Trung Quốc đã xuất hiện tính đa dạng cao độ. Nhưng 
một đất nước Trung Quốc ấn chứa nhiều sự khác biệt lớn về văn hóa 
như ngày nay, vì lý do gì có thể giữ được sự thống nhất suốt mấy 
ngàn năm? 


Người Trung Quốc cổ đại từng sùng bái và cho rằng không gì 
sảnh bằng “vẫn minh lễ nhạc? tin tưởng một cách lạc quan vào sự 
truyền bá của loại văn minh này và sự học tập lẫn nhau giữa quần 
chúng. Họ tuyên bố: “Trung Quốc mà lễ nhạc tệ hại thì sẽ lui làm Di 
Địch, còn Di Địch mà lễ nhạc hưng thì sẽ tiến thành Trung Quốc” Tiêu 
chuẩn không chỉ nhằm vào “Di Địch, mà đồng thời cũng nhằm vào 
những người Trung Nguyên có địa vị ưu việt. Vì thế, cánh cửa này, 
không phải là vĩnh viễn mở ra hoặc vĩnh viễn đóng lại - nó rất linh 
hoạt, có thể tự do đi vào. Khi “Di” đi vào cảnh cửa này, thân phận của 
họ đã biến thành “Hoa”; đồng thời, “Hoa” cũng không phải là một tiêu 
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chí cố định, khi người Hoa Hạ Trung Nguyên vượt qua ngưỡng cửa 
này, thân phận của họ cũng trở thành “Di” 


Sự phân biệt Hoa - Di không chỉ mang tính độc quyển về mặt 
các tộc người, mà cũng có sự đánh giá và phân biệt về trình độ văn 
hóa của một xã hội. Đăng sau cảm giác ưu việt của văn hóa Trung 
Nguyên đổi với văn hóa Tứ Di ở vùng biên giới, luôn luôn tồn tại 
quan niệm linh hoạt và biện chứng, vừa thửa nhận người dẫn Dịi 
Địch có thể thông qua tiếp nhận sự “giáo hóa” của Trung Nguyên 
mà chuyển thành dân “hóa nội” (trong vòng giáo hóa). Lại trên cơ sở 
quan niệm các tộc người “hữu giáo vô loại””, truyền thống văn hóa 
Trung Quốc cho rằng: Sứ mệnh của các vương triểu Trung Nguyên, 
chính là dùng “giáo hóa” chứ không phải bằng vũ lực, khiến cho 
dân Tứ Di trở thành “thần dân thiên triểu? và sau cùng thực hiện lý 
tưởng “thể giới đại đồng” 


Trên thực tế, chế độ giáo hóa lễ nhạc không phải là sáng tạo độc 
đáo của quần thể Hoa Hạ Trung Nguyên, mà là kết quả của sự giao lưu 
dung hợp giữa dân cư các khu vực khác nhau từ thời viễn cổ đến nay. 
Thí dụ như, nhà thống trị triểu Thương đến từ Đông Di, nhà thống trị 
triểu Chu lại đến từ dải đất vùng ven miền Tây, thậm chí nguồn cội của 
bản thân cư dân Hoa Hạ Trung Nguyên cũng được hình thành dẫn 
dẫn trong quá trình giao lưu tiếp xúc qua lại giữa dân cư phía Tây qua 
một quả trình lịch sử lâu đời. Như thể, văn hóa cổ đại Trung Quốc đã 
xác định niềm tin cơ bản “Trong Di có Hạ, trong Hạ có Di? trong niềm 
tin này thì truyền thống văn hóa đã công nhận một vấn để như sau: 
Tất cả dân cư trong thiên hạ về cơ bản là bình đẳng với nhau. 


Như thể, tiêu chuẩn có thể xê dịch qua lại giữa trong những 
trường hợp khác nhau, chính là đã mở rộng tính khả thi cho “Tứ Di: 
Và cũng nhờ vai trò của cơ chế “chủ nghĩa văn hóa” này, mà khi “Tứ 
Di” có cơ hội hội nhập Trung Nguyễn, sự cơ động linh hoạt của họ đã 
không chiểm cứ đất đai và tiêu diệt văn hóa Trung Nguyên, mà ngược 
lại - hy vọng lớn nhất của họ, chính là biển mình trở thành chính 
thống của văn hóa lễ nhạc Trung Nguyên. Như vậy, “chủ nghĩa văn 
hóa” trở thành một công cụ dung nạp lịch sử có sức chứa lớn, khiển 
cho văn hóa Trung Nguyên không trở thành đối tượng bị đả kích, tiêu 
diệt trong quá trình các triểu đại lịch sử thay thể lẫn nhau, mà trải lại, 
lại trở thành di sản lịch sử được truyền thừa và nổi tiếp. 


2 “Hữu giáo võ loại”: Ciáo dục cho người ta, không phần biệt sang hen, dẫn tộc, 
đẳng cấp. Đây là một chủ trương về giáo đục nổi Hếng của Không Tử. 





Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


So với các quốc gia cổ đại văn minh khác trên thể giới, chúng 
ta có thể phát hiện: Trung Quốc có “chủ nghĩa văn hóa” có khả năng 
đóng mở, là một nền văn hóa độc nhất vỏ nhỉ. Vì nó có khả năng 
đóng, mở, cho nên nó có sức dung nạp rất lớn, đồng thời cũng tạo 
nên tính thống nhất, tính ngưng kết và tính không phân tách của văn 
hóa Trung Quốc. 


Đối với những người cảm thấy rất khó hiểu vì sao văn minh 
Trung Quốc có thể duy trì được lịch sử suốt 5000 năm liên tục không 
đứt đoạn, chủ nghĩa văn hóa là một sự giải thích thỏa đáng. Đổi với 
những người cảm thấy rất khó hiểu vì sao Trung Quốc lại giữ được 
thực thể đất nước thống nhất đa dân tộc suốt 2000 năm, chủ nghĩa 
văn hóa cũng là một sự giải thích phù hợp. Đương nhiên, nó không 
phải là một đáp án duy nhất, mà hẳn là một trong vô vàn đáp án. 





CỤCDIỆN _ 
ĐA NGUYÊN NHẤT THỂ 
CỦA DÂN TỘC TRUNG HOA 
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Sắc thu khu vực A 
Lặc Thải, phía Bắc 
Tân Cương. Dân số 
của các đãn tộc thiểu 
số trang vùng Tân 
Cương chiếm gắn 
60% dân số nơi đây. 


Phân biệt dân tộc - 
Rốt cuộc Trung Quốc có bao nhiêu dân tộc? 


Nước Cộng hòa Mhẫn dẫn Trung Hoa thành lập vào tháng 10 
nằm 1949, đoàn thăm hỏi dẫn tộc thiểu số đầu tiên do Trung ương 
Chính phủ cử đến khu vực dân tộc xuất phát vào tháng 6 nằm 1950 - 
đây là hai khoảng thời gian hết sức sát nhau. Nếu như chúng ta nghi 
tới việc một quốc gia mới thành lập, phải xử lý biết bao nhiệm vụ 
phức tạp, chúng ta có thể nhận thấy, nhiệm vụ dân tộc thiểu số đã 
chiếm một vị trÍ quan trọng như thể nào ở quốc gia này. 


Từ nằm 1950 đến năm 1953, Chính phủ Trung Quốc phải liên 
tục 4 đoàn thăm hỏi dân tộc thiểu số tới Tây Nam, Tây Bắc, Trung 
Nam, Đông Bắc. Những đoàn thăm hỏi này có quy mô lớn, hành trình 
dài, trong đỏ đoàn thăm hỏi Tây Nam có hơn 120 người, đã đi hơn 7 
tháng dọc Tứ Xuyên, Vẫn Nam, Quý Châu. Sứ mệnh mà đoàn thăm 
hỏi phải gánh vác là tuyên bố những chính sách cơ bản của chính 
phủ mới đối với các dân tộc thiểu số: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung 





> Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa . 





Hoa sẽ thực hiện bình đẳng dân tộc, sẽ tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo 
và phong tục tập quán của các dân tộc, sẽ dốc sức phát triển kinh tế 
văn hóa của các dân tộc thiểu số. 


Bình đẳng dẫn tộc chính là hòn đá tảng đặt nền móng cho 
chính sách dân tộc của Trung Quốc. Các dân tộc đều bình đẳng, 
bao hàm ba tầng nghĩa: Một là các dân tộc cho dù dân số nhiều 
hay ít, lịch sử ngắn hay dài, cư trú ở khu vực lớn hay nhỏ, trình độ 
phát triển kinh tế ra sao, ngôn ngữ văn tự, tôn giáo tín ngưỡng 
và phong tục tập quán có tương đồng hay không, thì địa vị chính 
trị đều bình đẳng; Hai là các dân tộc không chỉ bình đẳng về mặt 
chính trị, luật pháp, mà còn bình đẳng trên các lĩnh vực như kinh 
tế, văn hóa, đời sống xã hội...; Ba là công dân của các dân tộc đều 
bình đẳng khi đứng trước pháp luật, có quyền lợi ngang nhau, có 
nghĩa vụ ngang nhau. 


Chính sách dân tộc mới, đã khuyến khích công nhận bản ngã 
của các dẫn tộc thiểu số, khiển họ tích cực bày tỏ mong muốn và 
quyền lợi của chính dân tộc mình. Điểm này, có thể thấy được từ kết 
quả của cuộc điều tra dân số toàn quốc lần thử nhất vào năm 1953 - 


Một khu dẫn cư của 
người Tạng trên cao 
nguyên Thanh Tạng. 





#À; 


—. 
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tên gọi dân tộc được đăng ký tổng hợp lên tới hơn 400 tên, chỉ riêng Vân Nam đã lên tới 
hơn 260 tên. 


Trong hơn 400 tên gọi này, có tên là cùng một dân tộc mà có nhiều cách gọi khác 
nhau, có tên là tên qọi phân theo từng chỉ nhánh của cùng một dẫn tộc, có tên lại là lấy 
nơi cư trú làm tên qọi của dân tộc, có tên thậm chí là cách phiên âm tiếng Hán khác nhau 
của tên gọi cùng một dân tộc... Tất cả rö ràng cần phản biệt. Công tác phân biệt các dân 
tộc đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn này. 


Hầu hết những nhà dân tộc học, xã hội học nổi tiếng của Trung Quốc đều xuất phát 
từ những thành phố lớn như Bắc Kinh, đều bước vào đội ngũ đợi đi phản biệt các dân 
tộc. Một loạt các nhà sử học, ngôn ngữ học cũng lần lượt tham gia nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng này của quốc gia. 


Từ năm 1953, Ủy ban Nhân dân Trung ương phái một tổ điều tra, phân biệt đầu tiên, 
đến năm 1979, dân tộc Cơ Nặc đã trở thành dần tộc thiểu số cuối cùng được phân biệt, 
công tác phân biệt dân tộc đã kéo dài suốt 20 năm. Chính phủ Trung Quốc vì đã đầu tư 
thời gian dài, nhân lực lớn, quy mô rộng, cho đến rất nhiều năm sau, các học giả không hề 
ngắn ngại mà đều công nhận rằng: Phân biệt dân tộc vào thế kỷ XX, chính là nhiệm vụ có 
quy mỏ lớn nhất, chưa từng có trong lịch sử dân tộc; lại được tổ chức ở Trung Quốc đầu 
tiên, là nhiệm vụ hiếm cỏ trên thế giới. 

Phân biệt dân tộc phải đạt được ba mục tiêu: Nhận định một quần thể người nào 
đó là dân tộc Hán hay là dân tộc thiểu số; phân biệt quần thể người này là dân tộc thiểu 
số đơn lẻ hay là một bộ phận của một dân tộc thiểu số; xác định thành phần và tên gọi 
của dẫn tộc này. 

Năm 1953, tổ “phân biệt và điều tra dân tộc Xa" đến Chiết Giang, Phúc Kiến, là cơ 
quan điều tra đầu tiền được xảy dựng để phân biệt các dân tộc. Thi Liên Chu nhận trách 
nhiệm làm tổ trưởng, sau này đã trở thành nhà nghiên cứu dân tộc Xa nổi tiếng Trung 
Quốc, và viết nên cuốn sách Phân biệt dân tộc Xa của Trung Quốc. 


Công việc điều tra võ cùng vất vả, gian khó. Vì những tộc người cần phải phân biệt 
hấu hết đếu sinh sống ở những nơi giao thông không thuận tiện, những nhân viên điều 
tra chỉ có thể đi bộ xuyên qua rừng sâu, vượt qua núi cao, trèo đèo lội suối. Thi Liên Chu và 
những tổ viên khác khi nghiên cứu về dân tộc Xa, từng cho rằng họ là một bộ phận của 
người Hán hoặc là một chỉ nhánh của người Dao. Nhưng kết quả điều tra cho thấy, họ là 
một dẫn tộc thiểu số riêng biệt. 

Tiêu chuẩn căn cứ phản biệt dân tộc Trung Quốc là gì? losif Vissarionovich Stalin 
(1879 - 1953) đã đúc kết định nghĩa ngắn gọn trong cuốn Chủ nghĩa Mác và vấn để dân 
tộc: "Dân tộc là một cộng đồng ổn định có bốn đặc trưng cơ bản: ngôn ngữ chung, khu 
vực sinh sống chúng, đời sống kinh tế chung và yếu tố tâm lý cộng đồng thể hiện ở đặc 





điểm văn hóa chung, cộng đồng này dẫn dẫn hình thành trong lịch 
sử lâu đời” - không nghỉ ngờ dì nữa, những nhà làm công tác dân 
tộc của Trung Quốc khi đó đã đưa ra những gợi ý rất lớn. Nhưng định 
nghĩa này lại nhằm tới dân tộc cận đại châu Âu. Tuy vậy, các nhà dẫn 
tộc học Trung Quốc vẫn cho rằng nó có ý nghĩa phổ biến. Vì thể, ngôn 
ngữ chung, khu vực sinh sống chung, đời sống kinh tế chung và yếu 
tổ tâm lý chung đã trở thành 4 căn cứ chủ yếu để phân biệt dân tộc. 


Nhưng mà, tình hình đất nước cụ thể của Trung Quốc lại cần 
phải suy xét rất nhiều. Phân biệt dân tộc Trung Quốc kết hợp với tình 
hình thực tế của các dân tộc thiểu số Trung Quốc “nguyện vọng dẫn 
tộc” “căn cứ lịch sử? “gộp lại làm một” đã trở thành 3 nguyên tắc quan 
trọng ngoài định nghĩa của Stalin. 


Ý nghĩa của “nguyện vọng dân tộc” là thành phần dân tộc và 
tên gọi dân tộc không thể gán ghép bừa bãi; không thể do người 
phân biệt hoặc chính phủ thay chính họ quyết định phân biệt; người 
bị phân biệt có quyền phát biểu nguyện vọng của dân tộc mình, và 
có quyền bàn bạc với chính phủ. 


“Căn cứ lịch sử" nghĩa là song song với việc tiến hành điều tra 
đời sống thực tế của dẫn tộc này, cần phải tìm hiểu, khảo cứu những 


Thảo nguyễn Hỗ 
Luän Bãi Nhĩ ở Nội 
Mông Cổ là một 
trong những cải nỏi 
của dẫn tộc dụ mục 
phương Bắc. 
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Dãn tộc thiểu số ở 
Quy Châu rất đẳng 
đúc. Trong ảnh là 
lầng mạc của một 
dẫn tộc Đồng ở nơi 
đầy. 


di sản văn hóa hết sức phong phú của dân tộc đó như văn hiển, sách 
vở, gia phả, bia ký, và truyền thuyết, ca dao. 

“Gộp lại làm một” có nghĩa là: Trong khi phân biệt dân tộc, vì 
mục đích có lợi cho sự phát triển của dân tộc, đổi với những tập đoàn 
dân tộc tương tự nhau, thì ngôn ngữ cơ bản là tương đồng, khu vực 
sinh sống gần nhau, hình thành mỗi quan hệ mật thiết về kinh tế, lại 
có ý thức thừa nhận hỗ trợ lẫn nhau, nên cổ gắng hợp thành một thể, 
quy làm một dẫn tộc. 

10 năm sau nằm 1953, công tác phân biệt dân tộc dẫn dẫn đi 
đến cao trào. 


Trong tất cả các khu vực, công tác phân biệt dân tộc ở Vân 
Nam là gian khó nhất. Năm 1954, Ủy ban Nhân dân Trung ương đã 
phái một tổ điều tra phân biệt dân tộc ở Vân Nam. Những nhà ngôn 
ngữ học đã đảm nhiệm vai trò quan trọng. Hệ thống âm vị ngôn ngữ 
và kết cấu ngữ pháp đã trở thành căn cứ khách quan để so sánh, 








Ruộng bậc thang của tộc Cáp Ni ở.... 


Nguyễn Dương, Văn Nam. 
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đo lường tiến tới phân biệt dân tộc. Di ngữ được sử dụng trong nội bệ tỉnh Vân Nam đã 
có đến hơn 10 lối nói khác nhau hoặc hơn 300 vạn người tự xưng là dân tộc Di, căn cứ vào 
đặc điểm ngôn ngữ chung, đương nhiên cũng căn cứ vào những đặc điểm văn hóa chung 
như lễ đốt lửa, chế độ tộc trưởng, cùng họ không kết hôn, di chỉ hỏa táng, bàn thờ tổ 
tiên... đã xác định được những chỉ nhảnh của dân tộc Di, mà lại là dân tộc thiếu số không 
đơn nhất. Sau cùng, hơn 260 tộc người không có cùng tên gọi ở Vân Nam đã được quy 
thành 22 dân tộc thiểu số. 

Phản biệt dân tộc Thổ Gia cực kỳ khó khăn, trắc trở. Người Thổ Gia không có chữ viết, 
thường sử dụng chữ Hán, trong quá trình xác định họ là một dân tộc riêng biệt, đã dẫn đến 
cuộc tranh cãi qay gắt của giới học thuật. Phan Quang Đán (1899 - 1967) là học giả tham 
gia chủ yếu vào công tác này, ông đã kiên trì cho rằng dân tộc Thổ Gia không phải là dân 
tộc Miêu và dân tộc Dao ở vùng này, mà là một dân tộc thiểu số độc lập có quan hệ trực 
tiếp với người dân tộc Ba cổ đại. Phan Quang Đán bị cận thị rất nặng, nhưng đã trích hơn 
1.300 trang tư liệu có liên quan đến người Thổ Gia và người Ba cổ đại trong văn hiến lịch sử 
của Hạo Hiên; ông bị tàn phế một chân nhưng vẫn chống nạng quay về sơn trại Thổ Gia, 
đến nỗi chân bị chảy máu... Sau nhiều lẫn đi đi về về như thế, tháng 1 năm 1957, dân tộc 
Thổ Gia cuối cùng đã được chính thức công nhận là một dẫn tộc riêng biệt. 


Năm 1966, trước khi “Đại cách mạng văn hỏa” nổ ra, dân tộc thiểu số cuối cùng được 
phân biệt chính là dân tộc Lạc Ba ở khu vực Sơn Nam, Lâm Chỉ (Tây Tạng). Đến đây, các 
dân tộc thiểu số trong đất nước Trung Quốc đã được phản biệt có 54 dẫn tộc, những dân 
tộc đang chờ được phân biệt còn lại không nhiều. 


Trong thời ky “Đại cách mạng văn hóa” kéo dài 10 năm từ 1966 - 1976, công tác phản 
biệt dân tộc bị buộc phải ngắt quãng. Năm 1978 cải cách mở cửa đã giúp công tác này lại 
được tiếp tục. Ở tỉnh Vân Nam, một nhà dân tộc học là Đỗ Ngọc Đình đã bắt đầu tìm hiểu 
về những nghi vẫn học thuật của mình trong 10 năm trước: Người Cơ Nặc sinh sống trên 
núi Cơ Nặc ở huyện Cảnh Hồng, Vân Nam, liệu có thực sự là một chỉ nhánh của người Di 
hay không? Đỗ Ngọc Đình quay trở lại núi Cơ Nặc, tiến hành lấy chứng cứ và nghiên cứu. 
Năm 1978, đội ngũ nghiên cứu gồm 30, 40 người là những nhà sử học, dân tộc học, ngôn 
ngữ học... đã đến núi Cơ Nặc. Kết quả điều tra tập thể là, người Cơ Nặc đúng là một dân 
tộc thiểu số riêng biệt. 

Cho đến ngày nay, Trung Quốc chính thức công nhận có 55 dân tộc thiểu số. Trên 
thực tế, Trung Quốc còn có một số quần thể người cần được phản biệt dân tộc, công tác 
liên quan đến phản biệt dân tộc vẫn chưa chấm dứt. 


Dân tộc Mỗng Cổ 


Dãn tộc Hỏi 


Dân tộc Tạng 
Dản tộc Duy Ngỏ Nhĩ 
Dẫn tộc Miêu 
Dẫn tộc Di 
Dàn tộc Trắng 
(Choang) 

Dân tộc Bố Y 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| bản tộcTriểu Tiên 

| Dân tộc Mãn 

| Dân tộc Đồng 

ị Dân tộc Dao 

|  DantôcBach 

| DảntộcThẻ Gia 

|  DântộcCápNi 

| Dân tộc Cáp Tát Khắc 

| DântôcThá 

ị Dân tộc Lẻ 

| DảntócLậtLật 

| Dân tộc Ngöa 

ị Dân tộc Xa 

ị Dân tộc Cao Sơn 

| ĐảntộcLaHộ 

| Dân tộc Thủy 

| Dân tóc Đông Hương 
Dân tộc Nạp Tây 


» Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa 


Nội Mông Cổ, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hà Bắc, 
Hắc Long Giang, Tân Cương 


Liêu Hạ, Cam Túc, Hà Nam, Tân Cương, Thanh Hải, Văn Nam, 
Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Liêu Ninh, Bắc Kinh, Nội Mông Cổ, 


Thiên Tân, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Quý Chảu, 
Cát Lãm, Giang Tỏ, Tử Xuyên 


Tây Tạng, Tử Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam, Tân Cương 


Tân Cương 
Quý Châu, Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Tây, 
Trùng Khánh, Hồ Bắc, Tử Xuyên 
Văn Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu 
Quảng Tây, Văn Nam, Quảng Đảng 
Quỷ Châu 
Cát Lãm, Hắc Long Giang, Liêu Ninh 
Liêu Ninh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lãm, 
Nội Mông Cổ, Bắc Kinh 
Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây 
Quảng Tây, Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Đông 
Văn Nam, Quý Châu, Hồ Nam 
Hỗ Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quý Châu 
Văn Nam 
Tản Cương 
Văn Nam 
Hải Nam 
Văn Nam, Tử Xuyên 
Văn Nam 
Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông 
Đài Loan, Phúc Kiến 
Văn Nam 
Quy Chấu, Quảng Tây 
Cam Túc, Tân Cương 
Văn Nam 


_ Dân số 
(người) 


581393/ 


8816805 


5416021 
8338393 


8940116 
1762272 
1617881 ] 


2871400 
1923842 


10682262 


2960293 
2637421 
1858063 
8028133 
1439673 
1250458 
1158989 
1247814 
634812 
396610 
709592 
4461 
453705 
406902 
513805 
308839 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Dân tộc Cảnh Phả 


Dẫn tộc Xếp Nhĩ Khắc 


=:ï tộc = 


Dân tộc Đạt Oát Nhĩ 


Dẫn tộc Ma Lao 
Dãn tộc Khương 
Dân tộc Bỗ Lãng 
Dân tộc Tát La 
Dân tộc Mao Nam 
Dân tộc Cai Lao 
Dân tộc Tích Bá 
Dân tộc À Xương 


Dân tộc Phố Mễ 
Dẫn tộc Thán Cát 
Khắc 
bản tộc Mộ 
Dân tộc Ô Tư Biệt 
Khắc 
Dân tộc Nga La Tư 
Dân tộc Ngạc Ôn 
Khắc 
Dân tộc Đức Ngang 


Dãn tộc Bảo Ăn 
bản tộc Dụ Cố 


Dân tộc Kinh 
Dân tộc Tháp Tháp 
Nhĩ 
Dân tộc Độc Long 
Dân tộc Ngạc Luận 
Xuân 
Dân tộc Hách Triết 


bản tộc Môn Ba 
Dân tộc Lạc Ba 
Dân tộc Cơ Nặc 


Chú thích: 


Vận Nam 
Tân Cương 
Thanh Hải, Cam Túc 


Nội Mông Cổ, Hắc Long Giang 


Quảng Tây 
Từ Xuyên 
Vân Nam 
Thanh Hải 
Quảng Tây 
Quý Châu 
Liêu Ninh, Tân Cương 
Văn Mam 
Văn Nam 
Tân Cương 
Văn Nam 
Tân Cương 
Tân Cương, Hắc Long Giang 
Nội Móng Cổ 
Văn Nam 
Cam Túc 
Cam Túc 
Quảng Tây 
Tân Cương 


Văn Nam 


Hắc Long Giang, Nội Mông Cổ 


Hắc Long Giang 
Tây Tạng 
Tây Tạng 
Văn Nam 


1. Số liệu dẫn số căn cứ theo số liệu điều tra dẫn số năm 2000. 


2, Dân số người dân tộc trên núi cao không bao gắm số liệu dẫn số của Đài Loan 


132143 
160823 


241198 
132394 
207352 
306072 
31882 

104503 
107166 
5798357 
188824 
33836 

33000 


41028 
28758 
12370 
15608 
40505 


17835 
16585 
13719 
22517 


4890 
7426 
8196 





> Cục diện đa nguyễn nhất thể của dân tộc Trung Hoa | 


Cục diện dân tộc Trung Hoa đa nguyên nhất thể 


Cho dù là đoàn thăm hỏi dẫn tộc trung ương được thành lập thời kỳ đầu dựng nước, 
hay là công tác phân biệt dân tộc được triển khai năm 1953, đếu không khiến Chính phủ 
Trung Quốc cảm thấy rằng mình đã đủ hiểu biết về dân tộc thiểu số. Năm 1956, cuộc điều 
tra lịch sử xã hội dân tộc thiểu số trên quy mô lớn hơn nữa đã được triển khai trên toàn 
qUỐC. 


Lần điểu tra này do Chủ tịch Mao Trạch Đông (1893 - 1976) đích thân để nghị, giao 
cho Ủy ban dân tộc trong Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc chấp hành. Kế hoạch của 
những người tổ chức điều tra là: Trong vòng 4 - 7 năm, về cơ bản sẽ làm rõ tình hình các 
dẫn tộc thiểu số chủ yếu trong nội địa Trung Quốc. 


Hơn 1.000 học giả đã tham gia cuộc điều tra lớn này. Theo số liệu thống kê chưa 
đầy đủ, khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra, họ đã viết hơn 340 loại tư liệu điểu tra, khoảng 
trên 29.000.000 từ; những tư liệu và văn hiến trích dẫn gồm hơn 100 loại, tổng cộng hơn 
15.000.000 từ; chụp hết mười mãy ngàn bộ ảnh. Trước năm 1966, những học giả tham gia 
điều tra đã lấy được kết quả sơ bộ của lần điều tra này: Viết thành 57 bản thảo đầu tiên 
như Giản sử, Giản chí, và Giản sử giản chí hợp biên của các dân tộc thiểu số, 


Đây là một sự kiện trọng đại đấu tiên mang tính nhận thức lý tính về các dân tộc 
thiểu số trên lãnh thổ Trung Quốc do người Trung Quốc tổ chức. 


Nhà xã hội học nổi tiếng Trung Quốc - Phí Hiếu Thông (1910 - 2005) là nhà tổ chức 
và là học giả tham gia chủ yếu của lần điều tra lịch sử xã hội dân tộc thiểu số này. Không 
chỉ như vậy, một loạt những sự kiện quan trọng liên quan đến dẫn tộc thiểu số trong 
những năm 50 của thế kỷ XX - từ đoàn thăm hỏi dân tộc đến phản biệt dân tộc, đều 
không vắng bóng dáng của ông. Chính tử sau khi tiếp xúc thản mật với những dẫn tộc 
thiểu số, một số vấn để sử học quan trọng đã bắt đầu quấn lấy ông: Ở Trung Quốc, lịch sử 
xã hội dân tộc Hán và dân tộc thiểu số đã có tác dụng qua lại với nhau như thể nào? Trong 
quả trình hình thành dân tộc Hán, dân tộc thiểu số đã chịu ảnh hưởng ra sao? Dân tộc 
Trung Hoa đã bao gồm dẫn tộc Hán và 55 dẫn tộc thiểu số khác như thể nào? 


Những suy nghĩ ấy kéo dài liên tục suốt 30 năm. Năm 1989, là lần đầu tiên Phí Hiểu 
Thông công bố lý luận “Cục diện đa nguyên nhất thể! của dân tộc Trung Hoa" khi ông 
giảng dạy tại Đại học Trung văn Hồng Kông. 


Luận điểm “Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa” vừa được công bố, 
lặp tức đã thu hút sự quan tâm nhiệt liệt của giới học thuật Trung Quốc. Sau những cuộc 
tranh luận học thuật căng thẳng và rộng rãi, quan điểm này đã dân dẫn được phát triển, 
hoàn thiện, trở thành lý luận chủ chốt trong việc giải thích nguồn gốc, sự hình thành và 
phát triển của dân tộc Trung Hoa. 


1 Đa nguyễn nhất thể có nghĩa là trong một chính thể lớn, thống nhất lại ban gũm nhiều yếu tổ nhỏ. 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Lãng Thành CátTuU mwe —_— 
Hãn ở Nội Mông Cổ, 
là thánh địa thở củng 
tiên tổ Thành Cát Tư 
Hản của người Mông 
Cổ, 








Lý thuyết “Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa”, trước hết là một 
lý luận giải thích lịch sử hình thành dân tộc Trung Hoa bao gồm cả 55 dân tộc thiểu 
số. “Thành phần chủ yếu của dẫn tộc Trung Hoa là rất nhiều, rất nhiều đơn vị dân tộc 
nhỏ, độc lập và phản tán thông qua tiếp xúc, chung sống, liên kết và hòa hợp, đồng 
thời cũng phân tách và diệt vong, hình thành nên cục diện một thể thống nhất nhiều 
yếu tố, có tôi tới anh đi, anh tới tôi đi, trong anh có tôi, trong tôi có anh, mà vẫn đây 
đủ cá tính riêng biệt”. Quá trình hình thành cục diện này là: “Trong thời kỳ tương đổi 
sớm, khoảng 3.000 năm trước, ở trung du Hoàng Hà xuất hiện một trung tảm do một 
số dân tộc hội tụ và dung hòa với nhau, được gọi là Hoa Hạ, giống như một quả câu 
tuyết càng lăn lại càng lớn, đã thu hút những dân tộc khác xung quanh cuốn vào 
trung tâm này. Sau khi dân tộc Hoa Hạ có được bình nguyên Đông Á của hạ du sông 
Hoàng Hà và Trường Giang, đã được các dân tộc khác gọi là dẫn tộc Hán. Dân tộc Hản 
liên tục hấp thu những thành phần của các dân tộc khác mà ngày càng lớn mạnh, 
hơn nữa lại thâm nhập vào khu vực sinh sống của dẫn tộc khác, tạo nên mạng lưới 
có mỗi liên hệ chặt chẽ, xây dựng cơ sở cho thể thống nhất do rất nhiều dân tộc hợp 
thành và không thể tách rời trong khu vực nội địa, trở thành một thực thể dân tộc độc 
lặp, trải qua sự tự giác dẫn tộc được gọi là dân tộc Hoa Hạ”. (Phí Hiểu Thông: “Cục diện 
đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa”) 


Thực ra, bắt nguồn của tộc đoàn Hoa Hạ - tiền thản của dân tộc Hán, cũng là đa 
nguyên (nhiều yếu tổ). Nó khởi nguồn từ sự tiếp xúc và kết hợp giữa những nến văn hóa 
khác nhau của trung, hạ du sông Hoàng Hà. Thời kỳ Tây Chu, văn hóa các khu vực còn duy 
trì rất mạnh những đặc điểm của bản thân. Nhưng trong 500 năm thời kỳ Xuân Thu Chiến 
Quốc, do dân số của các vùng tảng đột biến, văn hóa các khu vực cũng có sự tác động 
mạnh mẽ lẫn nhau, tạo nên đỉnh cao văn hóa đẫu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trùng 
hợp thay cũng là thời kỳ dân tộc Hán trở thành một thực thể dân tộc. 


> Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa | 


“Dân tộc Hán” trở thành tên gọi bắt đầu vào thời đầu Nam Bắc triểu (420 - 589). Rất 
nhiều dân tộc du mục phương Bắc như Tiên Ti, Hung Nỏ, Đề, Khương, Kết đã vào Trung 
Nguyên vào khoảng thế kỷ IV, V trước Công nguyễn (TCN), chính là thời điểm tiếp xúc giữa 
người Hản và những dẫn tộc không phải Hản, danh từ "người Hản” đã trở thành cách gọi 
dùng để chỉ những cư dân vốn sống ở Trung Nguyên. Trên thực tế, thời Nam Bắc triểu kéo 
dài hơn một nửa thể kỷ, đã tạo nên thời đại dẫn tộc này sống chung, dung hợp, chính là 
diễn biến trước khi dẫn tộc Hán từ nhiều yếu tố hình thành một thể thống nhất. Khi thời 
kỳ này vừa kết thúc, những dân tộc du mục vùng vậy ngang dọc ở Trung Nguyên đã tự 
biến mình thành người Hán. Tên gọi riêng của dân tộc họ dẫn dẫn biển mất; văn hóa của 
họ được văn hóa Hán hấp thụ và dung nạp, trở thành một bộ phận của văn hóa Hán. Cục 
diện này, từ bể mặt có vẻ là kết quả của hiện tượng thông hôn cực kỳ phổ biến giữa các 
dân tộc sống quần cư, nhưng trên thực tế, chúng ta có thể thấy nó là kết quả của tác dụng 
“chủ nghĩa văn hóa” truyễn thông Trung Quốc đã nhắc đến ở phần trước. 


Sự phản tách Nam Bắc triểu cuối cùng kết thúc là sự thống nhất của hai triểu đại Tùy 
(581 - 618) và Đường (618 - 907). Giai cấp thống trị của triểu đình Tùy - Đường, bản thân 
đã không có huyết thống của dân tộc Hán. Triểu đình nhà Tùy đẩy rẫy quan viên người 
Tiên Ti, ngay hoàng hậu của hoàng để khai quốc là Tùy Văn Để (tại vị từ năm 561 - 604] 
cũng là người Tiên T¡. Triểu Đường nổi tiếp ngay sau đó cũng mô phỏng cục diện này - mẹ 
đẻ và hoàng hậu của hoàng đế khai quốc Đường Ly Uyên cũng là người Tiên Ti. Đầu thời 


Đường, sự ủng hộ của những quy tộc Tiên Ti tự nguyện Hán hóa đã có vai trò rất quan 
trọng, luôn giữ địa vị chủ chốt trong tập đoàn thống trị. Cũng có nghĩa là, triểu đại nhà 
Đường mà người Trung Quốc luôn tự hào, thực chất là một vương triểu vĩ đại do rất nhiều 
dân tộc cùng sáng tạo, trên danh nghĩa là dân tộc Hán thống trị, nhưng thực tế là các dân 
tộc đều tham dự chính quyển. 


Khi triểu Tùy - Đường kết thúc, những tên gọi dân tộc như Tiên Ti, Đê, Kết cũng theo 
đó mà biến mất trong dòng chảy lịch sử - trong gần 500 năm tử thời Nam Bắc triểu cho 
đến thời Đường, trên thực tế khu vực Trung Nguyên là một lò luyện dân tộc lấy dân tộc 
Hản làm trung tắm. 


Triểu Bắc Tống (960 - 1127) và Nam Tống (1127 - 1279) sau đó đã tiếp tục tác động 
qua lại một cách dữ dội với những dân tộc du mục phương Bắc mới nổi lên. Dân tộc Khiết 
Đan đã lập nên nước Liêu (916 - 1125) hùng cường ở phương Bắc, nhưng khi cái tên “Khiết 
Đan” dùng chỉ người Trung Quốc truyển bá đến châu Âu, thì dân tộc Khiết Đan đã hoàn 
toàn hòa nhập và biến mất trong mảnh đất Trung Nguyên. Khiết Đan đã bị một dẫn tộc 
du mục phương Bắc khác là Nữ Chân tiêu diệt, từ đó người Khiết Đan đã đi đầu về đâu? 
Họ dẫn dẫn biến thành một bộ phận của dân tộc “Hán”. Những người Đảng Hạng xây 
dựng nên nhà nước Tây Hạ (1038 - 1277) ở phía Tây Bắc của nước Tống, sau hơn 200 năm 
huy hoàng, đã bị lực lượng quân sự hùng hậu của người Mông Cổ quét sạch, dân tộc này 
cũng biến mất không để lại dấu tích. Người Đảng Hạng hùng mạnh đã đi đầu về đầu? 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, họ cũng dùng phương thức hòa bình nhất, đó là trở thành 
một bộ nhận của dẫn tộc Hản. 


Lịch trình diễn biến lịch sử kể trên cho thấy dẫn tộc Hán tuyệt đối không phải là một 
dân tộc có nguồn gốc riêng biệt. Và đồng thời, trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử 
Trung Quốc, còn có một trào lưu đi ngược lại - ở những khu vực xung quanh, dân tộc Hán 
cũng không ngừng hòa lẫn vào trong những dân tộc khác. 


Những người Hán di chuyển đến khu vực của Tứ Di xung quanh, vì rất nhiều lý do 
như chiến loạn Trung Nguyên qua các thời kỳ, thiên tai, khai hoang và đồn trú quản sự. Thí 
dụ, chiến tranh cuối thời Đông Hán (25 - 220), đã xua đuổi hơn 100.000 hộ dân người Hán 
chạy đến sống ở khu vực của người Ô Hoàn. Những người Hán di chuyển vào khu vực dân 
tộc xung quanh này, nhằm thích ứng với hoàn cảnh, mỗi trường và đời sống xã hội mới, 
đã không thể không thay đối phương thức sinh hoạt và phong tục tập quán của bản thản, 
dẫn dẫn trở thành một bộ phận của dân tộc bản địa. 


Năm 499 TCN, tại nước Cao Xương của họ Khúc, được lập nên ở khu vực Thổ Lỗ 
Phốn (Tản Cương], vốn là một đất nước được lặp nên bởi những binh sĩ đồn điển của triểu 
Hán Ngụy và người Hán lưu vong vào thời Tấn (265 - 420), nhưng từ phục sức đến ngôn 
ngữ, nước Cao Xương đã đánh mất truyền thống của người Hán, cuối cùng đã hòa nhập 
vào dẫn tộc Duy Ngõ Nhĩ. 


Tình hình này rất phổ biển. Trước triểu Minh (1368-1644), những người Hán di 
chuyển đến Vân Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử, hấu hết đã hòa nhập với các dân tộc 
khác ở nơi đây. Dân tộc Bạch chính là một dân tộc đa phần hòa hợp huyết thống với 
người Hản. 

Còn về sự hình thành của dân tộc Tạng trên cao nguyên Thanh Tạng, nhà dẫn tộc 
học chuyên nghiên cứu về người Tạng —- người đầu tiên giành được học vị tiến sĩ của Trung 
Quốc - Cách Lặc thông qua nghiên cứu trong thời gian dài của mình đã đúc rút được kết 
luận như sau: “Văn hóa lâu đời của dân tộc Tạng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là 
bắt nguồn từ văn hóa vốn có của Cốc Địa, phía Nam Thanh Tạng, đồng thời hấp thu và 
dung hòa văn hóa du mục nguyên thủy của khu vực thảo nguyên phương Bắc của Trung 
Hoa và văn hóa dân tộc du mục truyền thống Hồ Dân, văn hóa Ngưỡng Thiểu nguyên 
thủy của khu vực Trung Nguyễn, cùng với dẫn tộc Đề Khương mà hình thành”. 

Vì vậy, tiên sinh Phí Hiếu Thông nói: “Từ cơ sở sinh vật hoặc huyết thống, có thể nói 
trong “thế thống nhất” dẫn tộc Hoa Hạ, luôn luôn có hiện tượng hòa trộn, giao thoa lẫn 
nhau, không có một dân tộc nào là “thuần chủng” về mặt huyết thống” 

Đa nguyên và nhất thể là hai xu thế khó mà phân chia, luôn gắn bó với nhau, chúng 
đã sớm xuất hiện trong dòng chảy lịch sử lâu dài của các dân tộc Trung Quốc. Sau Chiến 
tranh Nha phiến năm 1840, trong quá trình cùng chống lại sự xâm lược của các cường 





quốc phương Tây và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, nhân dân các 
dân tộc cuối cùng đã hình thành nên một thực thể dân tộc tự giác 
gắn bó và sát cánh bên nhau. 

Như thế cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa 
bao hàm những nội dung dưới đây: 


“Một là, dân tộc Trung Hoa bao gồm thực thể dân tộc gồm 56 
dân tộc trong biên giới Trung Quốc, chứ không phải qọi qgộp 56 dân 
tộc. 56 dẫn tộc đã kết hợp thành một chỉnh thể gắn bó với nhau, 
không thể tách rời, tất cả những bộ phận nằm trong thực thể dân 
tộc này đều có ý thức thừa nhận dân tộc ở tấm cao, tức là tình cảm và 
đạo nghĩa gắn bó với nhau, cùng tốn vong, cùng vinh nhục, cùng vận 
mệnh. 


Thứ hai, hình thành cục diện đa nguyên nhất thể cần một quá 
trình từ phân tán cho đến khi kết hợp thành một thể thống nhất. 
Trong quá trình này, cần có một hạt nhân có vai trò kết tụ, dân tộc 
Hán chính là yếu tỗ hàng đầu trong nền tảng nhiều yếu tố, vì nó đã 
phát huy được vai trò kết tụ, kết hợp với các yếu tổ khác trở thành 
một thực thể thống nhất, thực thể thống nhất này không phải trở 
thành một dân tộc Hán mà trở thành dân tộc Trung Hoa - một dân 
tộc được thừa nhận ở tấm cao. 


Thứ ba, sự thừa nhận ở tầm cao không hẳn sẽ thay thế hoặc bài 
trừ sự thừa nhận ở tầm thấp. Ở những tầm cấp khác nhau sẽ có thể 
cùng tốn tại song song, thậm chí trên cơ sở sự thừa nhận ở những 
tầm cấp khác nhau, các dân tộc có thể tự phát triển những đặc điểm 
vốn có của mình, hình thành nên chỉnh thể nhiều ngôn ngữ, giàu 
văn hóa”. (Phí Hiếu Thông: “Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc 
Trung Hoa ) 


Cung điện Bố Đạt La 
đứng sừng sững ở 
trung tắm của thành 
phố Lasa ở Tây Tạng, 
là sự tượng trưng cho 
lịch sử, vản hóa dẫn 
tộc Tạng. 


Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 
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Ngay từ thời kỳ Tiên Tân, quan niệm "thiên hạ” và lý luận “đại thống nhất” của người cổ đại Trung Quốc đã 
được hình thành. Năm 221 TCN, triểu Tẩn thực hiện cuộc đại thống nhất lần đầu. tiên trong lịch sử Trung 
Quốc, các khu Vực c tập tung dân tộc thiểu số như Quảng Thy Vân bậm ngày nay hầu như SEn dưới sự tiếp 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Cô gải dẫn tộc 
Choang. Dân tộc 
Choang là một dẫn 
tộc thiểu số có dân 


số đồng nhất Trung 
Quốc, sinh sống chủ 
yếu ở khu tự trị dân 
tộc Choang ở Quảng 
Tây. 





Kỳ quan dân số của dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Nói về dân số, Trung Quốc là một trong những nước đông dân 
lớn nhất thể giới, dân tộc Hán là dẫn tộc đông dân nhất trên toàn 
cầu (theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2000, dân số của người 
Hán ở Trung Quốc đại lục là 1.159.000.000 người). Nhưng kỳ tích dân 
số lại chính là ở dẫn tộc thiểu số của Trung Quốc: Dân tộc Tráng (hay 
còn gọi là dân tộc Choang) là dân tộc thiểu số có dân số lớn nhất, 
16.180.000 người, con số này tương đương với dân số của một quốc 
gia tầm trung ở châu Âu; còn dân tộc có dân số nhỏ nhất Trung Quốc 
là dân tộc Lạc Ba chỉ có 2.965 người - giữa hai con số này, tỉ lệ chênh 
lệch là 5.550 lần! 


Trên khắp thể giới e rằng không thể tìm ra một quốc gia thứ hai 
có một kỳ quan về dân số giống như Trung Quốc. 


Nắm 1848, nước Cộng hòa Nhắn dẫn Trung Hoa thành lặp, 
chính phủ đã thực hiện 5 lần tông điều tra dân số quy mô lớn trong 
phạm vi toàn quốc. Năm 1953, cuộc tổng điều tra lần thứ nhất, xác 
định dân số các dân tộc thiểu số Trung Quốc là 34.013.800 người. 
Đây là thống kê về dân số đầu tiên trong lịch sử mãy ngàn năm của 
Trung Quốc. Trước đó, các triểu đại chưa 
từng thống kê hoàn chỉnh về dân số các dẫn 
tộc thiểu số. Rốt cuộc các dân tộc thiểu số 
có bao nhiêu nhân khẩu, cuối cùng vẫn chỉ 
là một cầu đố. 

Cuộc tổng điều tra dẫn số gần đây nhất 
tức là tổng điều tra lần thứ 5, đã được hoàn 
thành vào năm 2000. Kết quả tổng điều tra 
cho thấy, tổng dân số của dẫn tộc thiểu số 
Trung Quốc đã lên tới 106.430.000 người. 
Điều này có nghĩa rằng, từ năm 1953 đến 
năm 2000, dân số dẫn tộc thiểu số đã tăng 
lên 2,07 lần. Nhưng cũng trong thời kỹ này, 
tổng dân số của Trung Quốc đại lục tăng 
lên 1,15 lẫn; tổng dân số người Hán ở Trung 
Quốc đại lục tăng lên 1,10 lẫn. 

Điều đó chứng tỏ: Trong gắn 50 năm 
từ cuộc tổng điều tra lẫn thứ nhất đến cuộc 
tổng điều tra lần thứ năm, số lượng nhân 


»_ Toàn cảnh dân tộc thiểu số ở Trung Quốc 


khẩu của dân tộc thiểu số Trung Quốc đã 
tăng nhanh chóng, vượt xa mức gia tăng 
dân số trung bình toàn quốc và mức gia 
tăng dân số trung bình của người Hán. 


Kết quả của cuộc tổng điều tra lần 
thứ 5 còn chỉ rõ: dần số dân tộc thiểu số 
Trung Quốc chiểm tỉ lệ 8,41% tổng dân số 
Trung Quốc đại lục. Nhưng con số tương 
quan là: năm 1982, khi thực hiện cuộc 
tổng điều tra dân số toàn quốc lẫn thứ 
3, tỉ lệ này là 6,62%; năm 1980 khi thực 
hiện cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc 
lần thứ 4, tỉ lệ này là 8,01%. Điều này cho 
thấy, dân số dân tộc thiểu số trong tổng dân số toàn quốc là dẫn dẫn kiàu kẻ b dẫn 

_-- tộc Lạc Ba. Dản tộc 
Gia LẶNG, Lạc Ba là dân tộc 
Ngoài ra, tổng điều tra dân số năm 2000 còn cung cấp một số thiểu số có dân số 


thông tin quan trọng sau: thấp nhất Trung 
F = . Quốc, chủ yêu phản 
Trong 55 dẫn tộc thiểu số, dân tộc có dân số trên 10.000.000 nạ ở khu vực Đông 


người: từ 1 dần tộc (dân tộc Choang) vào năm 1982 đã tăng thành — Nam của Tây Tạng. 
2 (dân tộc Choang, dân tộc Mãn); còn dân tộc Hồi, dân tộc Miêu và 
dần tộc Duy Ngô Nhĩ đang tích cực tăng gần tới con số 10.000.000 
người. 








Các cụ già dẫn tộc 
Hồi. Dân tộc Hồi 
là dân tộc thiểu số 
phản bổ rộng nhất 
Trung Quốc, trong đó 
sống tập trung nhất 
là ở khu tự trị dẫn tộc 
Hỏi ở Ninh Hạ. 








Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Dân tộc thiểu số có dân số từ 1.000.000 người trở lên, năm 1953 có 10 dân tộc, đã 
tăng lên 18 dẫn tộc vào năm 2000. 

Những dẫn tộc thiểu số có dẫn số từ 50.000 người trở xuống có 20 dân tộc, trong đó 
có 8 dân tộc có dân số chưa đầy 10.000 người. 

Hầu hết các dân tộc thiểu số đều gia tăng dân số, hoặc tăng cao hoặc tăng nhẹ: 

Nhóm dân tộc có tốc độ gia tăng dân số cao vọt gồm hơn 38 dân tộc, bao gồm dân 
tộc Cái Lao (8,80%), dân tộc Thổ Gia (7,78%), dân tộc Kinh (4,66%], dân tộc Tích Bá (4,96%), 
dân tộc Khương (4,64%), dân tộc Hách Triết (5,26%), dân tộc Lạc Ba (5,72%), dân tộc Mao 
Nam (4,40%) v.v.. 

Nhóm dẫn tộc có tốc gia tăng dân số tương đối cao gồm 11 dân tộc, bao gốm 7 dân 
tộc có dân số trên 1.000.000 người như dân tộc Tạng, dân tộc Duy Ngô Nhĩ, dần tộc Di... 

Dân tộc có mức gia tăng dẫn số thấp là dân tộc Triểu Tiên. 


Có 3 dân tộc giảm dân số: Dân tộc Nga La Tư (-7,83%), dẫn tộc Ô Tư Biệt Khắc 
(-0,20%) và dân tộc Tháp Tháp Nhĩ (—0,739%0). 


BIỂU ĐỒ DÂN SỐ CỦA DÂN TỘC THIẾU SỐ 
VÀ TỈ LỆ SO VỚI TỔNG DÂN SỐ TOÀN QUỐC 5 LẦN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ 


8,41% 
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Năm 1853 Năm 18654 Năm 1882 Năm 1880 Năm 2000 


Dân số của dân tộc thiểusố — —=— - Tỉ lệ dân số dân tộc thiểu số 
(đơn vị: vạn người) so với tổng dân số toàn quốc 





>_ Toàn cảnh dẫn tộc thiểu số ở Trung Quốc | 


Chính sách về dân số của dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Chính sách về dẫn số của dân tộc thiểu số Trung Quốc được xây 
dựng dựa trên tình hình dân số các dân tộc thiểu số qua từng thời kỳ, 
sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực dân tộc và nguyện vọng của 
dần tộc thiểu số. 


Chính sách về dân số của dẫn tộc thiểu số từ năm 1950 đến nay, 
đại để đã trải qua ba giai đoạn: 


Giai đoạn chính sách phát triển dân số (1950 - 1970) 


Chính sách dân số thời kỳ này được đặt ra căn cứ theo hai yếu 
tổ: Thứ nhất, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới ra đời, dân số 
của một số dân tộc thiểu số có tỉ lệ tăng trưởng cực kỳ thấp, có dẫn 
tộc xuất hiện hiện tượng số nhân khẩu không ngừng giảm, thậm chí 
đứng trên bờ vực diệt vong; Thứ hai, phần lớn dân tộc thiểu số vẫn 
chuộng mỏ hình kinh tế truyền thống, kinh tế xã hội phát triển và đời 
sống gia đình được cải thiện đã trực tiếp dẫn theo sự gia tăng về số 
lượng lao động. 





Căn cứ vào hai yếu tổ này, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng 


ư nu vi # bà ”...c P.) ren hh z . _ Thự sẵn dẫn tộc N 8C 
chính sách kêu gọi phát triển dẫn số, khuyên khích sinh sản. =.- 


Luận Xuân. Dân tộc 
Nửa đầu thể kỷ XX, hiện tượng giảm dân số trong một số dân  Ngạc Luân Xuân chủ 

tộc thiểu số vỏ cùng nghiêm trọng. Theo thống kê, đến năm 1951, Yếu phản bố ở Nội 

ở Tây Tạng - nơi vẫn còn tốn tại chế độ nông nộ, tỉ lệ người tử vong Mông Có HắC Long 

cao, tới 289%, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cũng cao, tới 430%a — có nghĩa 

là trong 1.000 trẻ sơ sinh thì sẽ có đến 

gần một nửa trẻ sẽ chết ngay khi chào 

đời hoặc sau đỏ không lâu. 


Giand... 


Dẫn tộc Ngạc Luẫn Xuân là dẫn 
tộc cư trú ở khu vực Đông Bắc, họ làm 
nghề săn bản để kiểm sống. Theo ghi 
chép, năm 1917 dần số của dân tộc 
Ngạc Luân Xuân chỉ có 4.000 người, 
đến năm 1938 còn 3.000 người, đến 
năm 1953 chỉ còn 2.256 người. Trong 
36 năm, dân số của dân tộc này đã 
giảm 45,12%. Trong lịch sử nhân loại, 
tỉ lệ giảm thấp như vậy là vỏ cùng 
hiểm thấy. 











Dẫn tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 
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Dân du mục dẫn tộc 
Mông Cõ. 


Chính sách phát triển dân số được thi hành, không bao lâu sau 
đã rất hiệu quả. Năm 1953, tình hình giảm dân số ở các dân tộc thiểu 
số đã ngừng lại, từ đây bước vào thời kỳ dần dẫn tăng trưởng. Đến 
giữa những năm 60 của thể kỷ XX, dần số các dân tộc thiểu số đã dẫn 
dẫn có tỉ lệ tăng cao. Thống kê chỉ rõ: năm 1964, tổng dân số dân tộc 
thiếu số toàn quốc từ hơn 35.000.000 người năm 1953 đã lên tới hơn 
40.000.000 người. 


Dân số của dân tộc Ngạc Luân Xuân cũng liên tục tăng. Năm 
1990, dân tộc Ngạc Luân Xuân trên toàn quốc có 6.965 người, đến 
năm 2000 đã lên tới 8.196 người. 

Giai đoan chuẩn bị kế hoạch hóa gia đình (1971 - 1981) 


Những năm 70 của thế kỷ XX, Chỉnh phủ Trung Quốc bắt đầu 
thi hành kế hoạch hỏa gia đình, để xướng chính sách mỗi cặp vợ 
chồng chỉ sinh một con. Nhưng đối với các dẫn tộc thiểu số, nhà 
nước vẫn luôn áp dụng chính sách “ngoại trừ khu vực dân tộc thiểu 
số, cũng nghĩa là chính sách kể hoạch hóa gia đình chỉ áp dụng cho 
người Hản. 





>_ Toàn cảnh dẫn tộc thiểu số ở Trung Quốc | 


Thời kỳ này, nhà nước liên tục khuyến khích gia tăng dân số ở các dân tộc thiểu số. 
Đến năm 1980, tỉ lệ phụ nữ sinh đẻ dân tộc thiểu số trên toàn quốc là 4,49 so với tỉ lệ 2,65 
của người Hán là cao hơn 69,43%. Năm 1964 - 1982, dân số dân tộc thiểu số trên toàn 
quốc tắng lên đến hơn 26.000.000 người, tương đương 78,06% tổng dân số của dân tộc 
thiểu số năm 1953, 


Giai đoạn chính sách sinh sản tương đối thả lỏng (1982 đến nay) 


Thời kỳ này, chính sách dẫn số của dân tộc thiểu số được đặt ra căn cứ vào một loạt 
vấn đề đã nỗi cộm khi dẫn số của dẫn tộc thiểu số tăng vọt. Trong một số khu vực, sự tăng 
trưởng quá nhanh dân số của dân tộc thiểu số đã kìm hãm sự phát triển kinh tế vô cùng 
nghiêm trọng. Trong thời gian này, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia đã nhiều lần 
tổ chức các nhóm chuyên gia tới điều tra thực địa ở các khu vực như Quảng Tây, Vân Nam, 
qua đó có thể thấy hiện tượng bùng nổ dân số đã hạ thấp chất lượng đời sống; vì dân số 
ngày càng tăng mạnh, một số dân tộc thiểu số không thể không phá rừng khai hoang, 
khiến đất đai bị thoái hóa, đất khô hạn, cát xâm lấn... và thiên tai vô cùng nghiêm trọng. 

Tình hình dân số nghiêm trọng đã dẫn tới một cuộc thảo luận: Dân tộc thiểu số nên 
thi hành chính sách kế hoạch hóa gia đình như thể nào? 

Thời kỳ này, khu vực dẫn tộc Hán đã hình thành sự công nhận rộng rãi đối với chính 
sách kế hoạch hóa gia đình “sinh ít con thì mau giàu? dân dần trở thành nhận thức chung. 
Cục diện này đã khiến một số cán bộ hành chính, thành phần trí thức dân tộc thiểu số bắt 


Hoạt động văn nghệ 
dàn gian của người 
dân tộc Duy Ngỏ Nhi. 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


đầu kêu gọi người dân tộc thiểu số cũng nên thực thi chính sách kể hoạch hóa gia đình. 
Nhưng đồng thời, ý kiến từ các phương diện khác cũng cho rằng, dẫn số dân tộc thiểu 
số Trung Quốc vẫn còn tương đối ít so với dân số của người Hán, hơn nữa khu vực dẫn 
tộc thiểu số sống tập trung thì dân số ít, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nên khuyến 
khích họ sinh đẻ để bố sung lao động. 

Đổi với những ý kiến đến từ hai phía này, Chính phủ Trung Quốc đều coi trọng như 
nhau. Chính sách mới về dẫn số của dân tộc thiểu số, đã suy xét tới tình hình cụ thể của 
dân tộc thiểu số trong bối cảnh dân số khác nhau, khu vực khác nhau, và nguyên tắc chỉ 
đạo của nó là: Tôn trọng nguyện vọng của các dẫn tộc thiểu số, kết hợp với tình hình cụ 
thể của địa phương để đặt ra chính sách; chính quyền ở những địa phương dân tộc tự trị 
có quyền quyết định xem dân tộc thiểu số ở nơi mình có nên triển khai kế hoạch hóa gia 
đình hay không, lúc nào triển khai và triển khai như thế nào. 


Công tác kế hoạch hóa gia đình của khu vực dân tộc dẫn dần đã được triển khai. 
Khu tự trị dân tộc Hỏi Ninh Hạ bắt đầu năm 1980; khu tự trị dần tộc Choang Quảng Tây 
bắt đầu năm 1984; khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và khu tự trị Nội Mông Cổ 
bắt đầu năm 1388. 


Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ quy định: Công chức, cư dân thành thị và nông dân, 
mỗi cặp vợ chồng có chỗng hoặc vợ, hoặc cả hai vợ chỗng là người dẫn tộc thiểu số, có 
thể sinh 2 con; nông dân người dân tộc thiểu số, có thể sinh 3 con. 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quy định: Hai vợ chống là người dân tộc thiểu 
số có dân số dưới 1.000.000 người, được phê chuẩn có thể sinh 2 con. 


Khu tự trị Duy Ngỏ Nhĩ Tân Cương quy định: Cư dân dân tộc thiểu số ở thành thị, 
mỗi cặp vợ chồng có thể sinh 2 con; dân du mục, nông dân người dân tộc thiểu số có thể 
sinh 3 con, những trường hợp đặc biệt theo quy định có thể sinh 4 con; những dẫn tộc 
thiểu số có dân số dưới 50.000 người, có thể sinh 4 con. 


Khu tự trị Nội Mông Cổ quy định: Mỗi cặp vợ chẳng dẫn tộc Mông Cổ có thể sinh 
2 con; mỗi cặp vợ chồng dân tộc Mông Cổ không có hộ khẩu ở thành thị, nếu được phê 
chuẩn có thể sinh 3 con; ngoài ra một số dân tộc có dân số ít ỏi như dân tộc Đạt Oát Nhĩ, 
dân tộc Ngạc Ôn Khắc, dân tộc Ngạc Luân Xuân... thì không có hạn chế về sinh sản; 
những công dân dân tộc thiểu số khác, mỗi cặp vợ chồng có thể sinh 2 con. 


Biệt khu tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Thanh Hải quy định: Mỗi cặp vợ chống dân tộc 
thiểu số có thể sinh 2 con; những nông dân, dân du mục người dân tộc thiểu số trong 
trường hợp đặc biệt, nếu được phê chuẩn có thể sinh 3 con; đối với những dân tộc thiểu 
số có tổng dân số dưới 100.000 người, sẽ không áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia 
đình, không hạn chế chỉ tiêu sinh đẻ. 


> Toàn cảnh dân tộc thiểu số ở Trung Quốc . 





Tây Tạng lại là một ngoại lệ. Vì Tây Tạng đất đai rộng, dân số ít, 
chính sách kế hoạch hóa gia đình chỉ thi hành đối với đối tượng cán 
bộ, viên chức và dân cư thành thị chiếm 12% tổng dân số toàn khu 
vực; đối với 889% dân cư nông thôn người dân tộc Tạng còn lại, không 
hạn chế chỉ tiều sinh đẻ, không thi hành kế hoạch hóa gia đình - từ 
năm 1982 đến nay, chính sách này vẫn chưa từng thay đổi. 


Một số chỉ tiêu dân số đối với dân tộc thiểu số để đuổi kịp 
và tiếp cân trình độ của dân tộc Hán 


Trương Thiên Lộ là người sảng lập nên khoa học về dân số của 
dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Tháng 12 năm 1989, ông xuất bản 
cuốn sách Dân số dân tộc học, đánh dấu ngành dân số học của dân 
tộc thiểu số đã ra đời với tư cách là một bộ môn khoa học. 


Phụ nữ dẫn tộc Cao 
Sơn. Dân tộc Cao Sơn 
chủ yếu sinh sống ở 
khu vực dẫn tộc thiểu 
số ở Đài Loan, dẫn 
số khoảng 400.000 
người, trong đỏ có 
hơn 4.000 người 
sống ở đại lục. 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Ngư dẫn người dẫn 
tộc Kinh sinh sống ở 
ven eo biển Bắc Bộ 
Quảng Tây. Dân tộc 
Kinh là một dẫn tộc 
thiểu số Trung Quốc 
duy nhất sống ở ven 
hiển. 


Năm 1990, cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ tư diễn 
ra, đã tạo cơ hội nghiên cứu hiểm có cho ngành khoa học vừa mới 
chào đời này. Trương Thiên Lộ mau chóng tiến hành phần tích kết 
quả của cuộc tổng điều tra, và đưa ra những kết luận hết sức quan 
trọng. 

Luận văn Nghiên cứu vấn đề chỉ tiêu dân số của dân tộc thiểu số 
đuổi kịp và tiếp cận trình độ của dân tộc Hán mà Trương Thiên Lộ viết 
trong thời kỳ này đã được giới truyền thông vô cùng chú ý và quan 
tâm. Công trình nghiên cứu này đã đặt ra tiển để sau: Trong lịch sử, 
trên các phương diện như văn hóa, kinh tế... các dân tộc thiểu số 
đều đi sau hoặc là tụt hậu sơ với dân tộc Hán; dân tộc thiểu số lạc hậu 
sơ với dân tộc Hán đã trở thành nhận thức chung, phổ biến toàn dân; 
mả sau khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa thành lập, Chính phủ 
đã để xuất các dân tộc thiểu số nên đuổi kịp và tiếp cận với dân tộc 
Hán trên mọi phương diện. Vậy thì, các dân tộc thiểu số có đuổi kịp 
dân tộc Hán được không? Và làm như thể nào mới có thể đuổi kịp? 








»_ Toàn cảnh dân tộc thiểu số ở Trung Quốc 


Trương Thiên Lộ thông qua phân tích tỉ mi, kĩ 
càng những tư liệu của cuộc tổng điều tra dân số 
năm 1990, đã rút ra được những kết luận sau: 


Tính đến năm 1990, Trung Quốc có 26 dân 
tộc thiểu số, trong 22 chỉ tiêu như tỉ lệ tăng dân số 
tự nhiên, tỉ lệ nhụ nữ sinh đẻ và tỉ lệ trẻ sơ sinh tử 
vong, tuổi thọ trung bình, tỉ lệ người trưởng thành 
mủ chữ, trình độ văn hóa giáo dục, mức độ thành 
thị hóa, chỉ số chất lượng đời sống..., đếu có nhiều 
chỉ tiêu vượt trội so với dẫn tộc Hản. Trong đó, dẫn 
tộc Triểu Tiên có 20 chỉ tiêu vượt qua dân tộc Hán; 
dân tộc Mãn có 18 chỉ tiêu vượt dẫn tộc Hán; dân 
tộc Tích Bá và dân tộc Nga La Tư lẫn lượt có 14 và 
13 chỉ tiêu vượt dân tộc Hán; dân tộc Cao Sơn và 
dân tộc Õ Tư Biệt Khắc có 10 chỉ tiêu vượt dân tộc 
Hắn; dân tộc Đạt Oát Nhĩ có 8 chỉ tiêu vượt dẫn tộc 
Hán; dẫn tộc Mông Cổ, dân tộc Tháp Tháp Nhĩ, dân 
tộc Hách Triết, dân tộc Dụ Cố và dân tộc Ngạc Õn 
Khắc có 8 chỉ tiêu vượt dân tộc Hán; dần tộc Kinh và dẫn tộc Hỗi có 
7 chỉ tiêu vượt dân tộc Hán; dẫn tộc Cáp Tát Khắc có 5 chỉ tiêu vượt 
dần tộc Hán; dân tộc Thổ Gia và dân tộc Ma Lao có 4 chỉ tiêu vượt dân 
tộc Hán; dẫn tộc Mao Nam có 3 chỉ tiêu vượt dẫn tộc Hán; dẫn tộc 
Choang và dân tộc Xa có 2 chỉ tiêu vượt dẫn tộc Hản; dân tộc Tạng, 
dẫn tộc Cáp Ni, dân tộc Nạp Tây, dân tộc Cai Lao và dẫn tộc Bố Y cỏ 1 
chỉ tiêu dần số vượt qua dân tộc Hán. 


Kết luận của Trương Thiên Lộ đã làm nghiêng ngả một quan 
niệm truyền thống bảo thủ của xã hội Trung Quốc: Dân tộc thiểu số 
luôn lạc hậu hơn dân tộc Hán. Ông còn dùng chỉ tiêu dân số khách 
quan, để gửi tới người Trung Quốc một thông tin: Một số dân tộc 
thiểu số trong một bộ phận lãnh thổ đã thể hiện ưu thế dân số vượt 
xa dẫn tộc Hán. 


Kết quả nghiên cứu dân số Tây Tạng đáng chú ý 


Do tính độc đáo, thần bí và nhạy cảm, nên vấn để dân số Tây 
Tạng được rất nhiều học giả trong và ngoài Trung Quốc coi trọng, từ 
những năm 80 thể kỷ XX đến nay, nó đã trở thành trong điểm nghiên 
CửU. 





Cô gái dẫn tộc Triểu 
Tiên. Dân tộc Triểu 
Tiên chủ yếu nhản bế 
ba tỉnh Hắc Long 
Giang, Cát Lãm, Liễu 
Ninh. 





Dẫn tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


max 


Những phụ nữ dẫn 
tộc Tạng trên đường 
phố La 5a, Tây Tạng. 


Nghiễn cửu của các học giả đã chỉ ra tính nghiễm trọng của văn 
để dân số Tây Tạng trong lịch sử: 


Một là vấn để số lượng dân số. Trong lịch sử, Tây Tạng khi đông 
dân nhất có bao nhiêu nhân khẩu? Rất nhiễu giả thuyết, có người nói 
là 945.000 người, có người nói là 6.000.000 người, cũng có người nói 
là đã từng đạt đến mốc 10.000.000 người, thậm chí còn có thuyết nói 
là 33.000.000 người. Và các thuyết này đã căn cứ vào đâu? Tây Tạng 
trước những năm 50 thế kỷ XX đã không có chế độ hộ khẩu, cũng 
chưa từng tiến hành điều tra dân số. Nhưng cho dù như thể nào, đến 
năm 1953, khi Trung Quốc tiến hành cuộc tổng điều tra dân số toàn 
quốc lẫn đầu tiên, Chính quyển Tây Tạng đã báo cáo dân số Tây Tạng 
là 1.000.000 người. 


Hai là các vẫn để hôn nhân, sinh đẻ, tử vong. Sử dụng những tư 
liệu liên quan đến số người cao tuổi trong tư liệu của cuộc tổng điều 
tra dân số năm 1990 (số người cao tuổi được tính là những người sinh 





>_ Toàn cảnh dẫn tộc thiểu số ở Trung Quốc | 


trước những năm 30 của thế kỷ XX), có thể rút ra được kết luận như 
sau: Tỉ lệ những phụ nữ Tây Tạng không kết hồn trong độ tuổi 65 - 69 
là 10,8%; tỉ lệ phụ nữ Tây Tạng cả đời không sinh đẻ trong độ tuổi 
60 - 64 khá cao, tới 17,7%, cao hơn tỉ lệ trung bình toàn quốc là 16,3 
%, tỉ lệ sinh sản của phụ nữ Tây Tạng trong độ tuổi sinh nở trước cải 
cách dẫn chủ năm 1558 luỗn dao động trong khoảng 3,01 — 3,B5%1, 
có độ chênh lệch khá lớn so với tỉ lệ 5% sinh đẻ tự phát ở trong và 
ngoài nước. Năm 1852, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở Tây Tạng lên tới 
430%a, tuổi thọ trung bình của cư dân Tây Tạng chỉ đến 35 tuổi. 


Ba là không có giáo dục văn hóa hiện đại. Bởi vì trong lịch sử, Tây 
Tạng chỉ có hình thức giáo dục ở chùa chiến là chính, trước những 
năm 50 của thế kỷ XX, Tây Tạng không hể có một ngỏi trường hiện 
đại, tí lệ người trưởng thành mù chữ là 30,6%, trong đó nam giới là 
80%, nữ giới là 37,000. 


Giữa thế kỷ XX, tình hình dẫn số Tây Tạng có những thay đổi lớn. 


Đầu tiên, dân số Tây Tạng gia tăng rõ rệt. Năm 1964, khi cuộc 
tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ hai diễn ra, dân số Tây Tạng 
là 1.251.000 người, trong đó dân số người dân tộc Tạng là 1.209.000 
người; đến năm 1982, trong cuộc tổng điều tra dẫn số toàn quốc lần 
thứ ba, dân số Tây Tạng là 1.892.000 người, trong đó dân số người 
dân tộc Tạng là 1.786.000 người; năm 1990, trong cuộc tổng điều tra 
dẫn số toàn quốc lần thứ tư, dân số Tây Tạng là 2.196.000 người, trong 
đó dân số người dân tộc Tạng là 2.096.000 người. 


Từ năm 1970 đến nay, tỉ lệ sinh, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân 
số Tây Tạng đều cao hơn bình quân của toàn quốc. Từ năm 1982 - 
1990, dân số dân tộc Tạng ở Tây Tạng tăng 309.800 người, tỉ lệ tăng 
trưởng tự nhiên là 17,34%, cao hơn 2,649 so với tỉ lệ gia tăng dân số 
tự nhiên của toàn quốc. 


Đồng thời, dân số người dẫn tộc Tạng luôn chiếm ưu thể tuyệt 
đối trong tổng dân số Tây Tạng. Năm 1982, dân tộc Hản và các dẫn 
tộc thiểu số khác lần lượt chiếm tỉ lệ 4,85% và 0,75% trong tổng dẫn 
số khu tự trị Tây Tạng; năm 1990, dân tộc Hán và các dân tộc thiểu số 
khác lần lượt chiếm tỉ lệ là 3,68% và 0,82% trong tổng dân số khu tự 
trị Tây Tạng; đến năm 1996, tỉ lệ này lại một lần nữa hạ xuống còn 2,9% 
và 0,810. 


Từ những năm 50 của thể kỷ XX trở lại đây, sự nghiệp y tế bao 
gồm y học truyển thống của Tây Tạng và y học hiện đại đã có những 
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bước phát triển rõ rệt. Tây Tạng là khu vực duy nhất trong toàn 
Trung Quốc đại lục thi hành chữa trị miễn phí cho mọi công dần, tỉ 
lệ tử vong tử 28%s (năm 1951) giảm xuống còn 11,6%6a (năm 1967), 
lại giảm xuống còn 9,72%a (năm 1981) và 7,49%o (năm 1990); tỉ lệ 
trẻ sơ sinh tử vong từ 430%6oø (năm 1951) giảm xuống còn 155,296 
(năm 1981), và 136,0%o (năm 1987), đến năm 1990 giảm xuống 
còn 87,490s; tỈ lệ sản phụ tử vong trong khi sinh từ 5096a (năm 1551) 
giảm xuống còn 14,3%aø (năm 1985), lại giảm xống còn 5,79öa (năm 
1994); tuổi thợ trung bình của cư dân Tây Tạng, từ 35 tuổi (năm 
1951), kéo dài đến 56,95 tuổi (năm 1987) và 59,61 tuổi (năm 1990). 


Từ năm 1982 - 1995, dân số có trình độ đại học của Tây Tạng 
từ 0,42% tăng đến 0,78%, nhưng vẫn còn kém rất xa tỉ lệ trung bình 
toàn quốc (2,03%); tỉ lệ người mù chữ ở độ tuổi 15 tuổi trở lên giảm 
xuống còn 61,50%, nhưng so với tỉ lệ 16,48 của trung bình toàn quốc 
thì vẫn còn kém 45%; trung bình tổng hợp trình độ giáo dục văn hóa 
đã lên tới 2,19, nhưng vẫn chiếm 34,76% so với mức trung bình toàn 
quốc. Vì thế, nhiệm vụ nâng cao tố chất văn hóa cho người Tây Tạng 
đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. 


Xu thế di chuyển nhân khẩu của Tây Tạng 


Ngày 18 tháng 9 năm 2002, hai người dân tộc Lạc Ba đến từ 
Tây Tạng đã đến “Làng văn hóa phong tục dân gian Trung Quốc” ở 
Thâm Quyến. Đối với thành phố Thâm Quyến thì đây không thể coi 
là một chuyện nhỏ - trước đó, có 220.000 dẫn cư gồm 54 dân tộc 
thiểu số đã cư trú ở Thâm Quyển; sau đó, Thâm Quyến trở thành 
thành phố thứ hai đứng sau Bắc Kinh, có công dân của 55 dân tộc 
thiểu số định cư. 

Hoàn thành xong lịch trình “tụ họp, thành phố Thâm Quyển 
chỉ mất thời gian có 20 năm. Năm 1982, thành phố Thâm Quyến có 
372 người dân tộc thiểu số cư trú; năm 2002, dẫn số dân tộc thiểu 
số ở Thâm Quyển đã lên tới 225.000 người, tăng 600 lẫn so với năm 
1982. Đồng thời, tổng dân số thành phố Thâm Quyển cũng tăng lên 
hơn 35 lần. 

Sau cải cách mở cửa, Bắc Kinh trở thành thành phổ đầu tiên 
trong cả nước có công dân của 55 dân tộc thiểu số định cư; đến năm 
2008, thành phố Thượng Hải đã có công dân của 53 dân tộc thiểu 


> Toàn cảnh dân tộc thiểu số ở Trung Quốc . 


số cư trú; thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm và thành phố Thẩm 
Dương tỉnh Liêu Ninh đều có công dân của 37 dân tộc thiểu số cư trú... 


Trong lịch sử, không có nhiều người dần tộc thiểu số cư trú tại 
khu vực duyên hải của Trung Quốc, vậy mà giờ đây tại khu vực này, dần 
số dân tộc thiểu số đang trên đà tăng mạnh. Quảng Tây là khu tự trị 
dân tộc thiểu số có tổng dân số lớn nhất Trung Quốc, nằm 1990 - 2000, 
dân số dần tộc thiểu số Quảng Tây tăng trưởng 3,82%; nhưng tỉnh lần 
cận Quảng Đông - là một tỉnh duyên hải có trình độ phát triển kinh tế 
khả nổi bật trong cả nước - vì lý do người lao động và kinh doanh từ 
bên ngoài tới, cùng kỳ có tỉ lệ tăng trưởng dân số dẫn tộc thiểu số là 
246%. Đồng thời, các tỉnh duyên hải như tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang 
Tô có trình độ phát triển kinh tế tương đối cao, dẫn số dân tộc thiểu số 
tăng trưởng cũng trên 50%. 


Theo số liệu thống kê được bộ phận công tác dân số Trung Quốc 
công bố: Từ những năm 80 của thế kỷ XX, dân số dân tộc thiểu số dị 
chuyển và thường trú trong thành thị Trung Quốc đã gần tới 9.000.000 
người, hình thành nên những cụm dân cư lớn nhỏ khác nhau. 


Tất cả những điều đã nêu trên đã khiến công tác dân tộc của 
Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa lại xuất hiện thêm một cụm từ 
quan trọng mi: Công tác dẫn tộc thành thị. 


Ảnh đại biểu của 
56 dân tộc tụ hội 
ở thành phố Thảm 
Quyển. 
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Đảm bảo quyền lợi của dẫn tộc thiểu số tại thành thị đã trở 
thành một nhiệm vụ trọng yếu của công tác dẫn tộc thành thị. Do 
khoảng cách không gian và khoảng cách văn hóa tâm lý, sự thích 
ứng qua lại giữa cư dân dân tộc thiểu số ngoại lai và cư dân bản địa 


thể hiện một quá trình biến động hết sức phức tạp, khiến cho công 
tác dân tộc thành thị xuất hiện những khó khăn, đồng thời cũng 
khiến nó trở thành một bộ phận cực kỳ nhạy cảm trong công tác dân 
tộc của Trung Quốc. Trong quá trình này, xác lập quy định pháp luật 
có liên quan để đảm bảo quyển lợi của những người dân tộc thiểu 
số đến cư trú trong thành thị đã trở thành thực tiễn của Chính phủ 
Trung Quốc. 
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Chính sách dân tộc Trung Quốc 
qua cách nhìn của Pierre Elliot Trudeau 


Pierre Elliot Trudeau (1819 - 2000) được coi là nhà chính trị 
nổi tiếng nhất trong lịch sử Canada, ông từng hai lần làm thủ tướng 
Canada. Năm 1960, khi Trudeau văn chỉ là một nhà bình luận thời sự 
sống ở tỉnh Quebec, ông và bạn ông Jacques Hebert (1923 - 2007) đã 
nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc đến tham quan Trung Quốc. 


Trudeau và Hebert - người sau này trở thành nghị sĩ của Canada 
đã ở lại Trung Quốc 1 tháng, họ đã đi qua rất nhiều nơi, Bắc tới Trường 
Xuân, Nam đến Quảng Châu. Ở Bắc Kinh, khi nhãn sĩ của Trung Quốc 
đi cùng hỏi ý kiến của Trudeau, ông nói: Người Canada khác với người 
nước khác, chúng tôi rất hứng thú với vấn để dân tộc thiểu số của 
Trung Quốc. 


Người Canada tại sao lại khác biệt với người nước khác? Khi 
đó, Canada đang từng bước rơi vào mâu thuẫn dân tộc, khác biệt 
ngôn ngữ, tranh chấp hiến pháp bắt nguồn tử lịch sử thực dân ở 
Quebec. Vấn để dẫn tộc đang trở thành chủ để trung tâm của chính 
trị Canada. 


Hai vị khác được mời đến tham quan Học viện Dân tộc Trung 
ương ở Bắc Kinh (nay là Đại học Dân tộc Trung ương). Ở nơi chuyên 
đào tạo, bồi dưỡng người dân tộc thiểu số trở thành thành phần trí 
thức này, họ đã thấy những gi? - “Không phải bàn cãi, trong thế giới 
thu nhỏ này tràn đẩy niềm vui của cuộc sống” Sau này Trudeau và 
Hebe đã thuật lại những điểu mắt thấy tai nghe của họ khi ở Trung 
Quốc trong một cuốn sách tên là Hai người đàn ông ngây thơ ở Trung 
Quốc cộng sản (Nội dung nói về chuyến thăm Học viện Dân tộc Trung 
ương được đưa vào chương 5 “Dân tộc thiểu số của Trung Quốc”). 


Đương nhiên, những gì Trudeau và Hebert hiểu về tình hình 
dân tộc của Trung Quốc không chỉ có được từ Học viện Dân tộc Trung 
ương. Hai người bạn đến từ đất nước Canada này đã cố gắng tìm hiểu 
thật nhiều về vấn để dẫn tộc và chính sách dần tộc của Trung Quốc. 
Ví dụ như, trong cuốn sách Hai người đàn ông ngảy thơ ở Trung Quốc 
cộng sản, viết: "Xét từ cơ cấu Chính phủ Trung Quốc, vị trí của dân tộc 
thiểu số đã vượt quá tỉ lệ mà đáng lẽ họ nên có: 51 dân tộc thiểu số 
chỉ có 38.000.000 người (năm 1960, công tác phân biệt dẫn tộc của 
Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành, khi đó mới chỉ có 51 dân tộc thiểu 
số được công nhận), chiếm 69% dân số Trung Quốc; nhưng, trong đại 


> Chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc 


hội đại biểu nhân dân Trung Quốc, họ lại chiếm 14,5% số ghế đại 
biểu” “Chính phủ Trung Quốc không chỉ cố qắng hết sức biển những 
dân tộc thiểu số này Hán hóa, mà còn dốc sức bảo tồn những đặc 
trưng riêng của từng dân tộc, đặc biệt là ngôn ngữ của hợ. 


“Khi mới giải phóng, trong 51 dẫn tộc thiểu số, chỉ có 21 dân 
tộc có chữ viết. Các chuyên gia ngôn ngữ sáng tạo nên 16 loại, cải 
tiến 3 loại ngôn ngữ dân tộc. Vấn để ngôn ngữ của Trung Quốc càng 
trở nên phức tạp, cách làm của họ khiến chúng tôi không thể không 
nghĩ tới, chúng ta nên xem xét một cách nghiêm túc đến chính sách 
này, chính sách này không đi theo con đường đồng hóa văn hóa, mà 
lại bảo đảm cho những ngôn ngữ mới này có thể đời đời tiếp diễn” 
Hai người Canada đã viết như vậy trong cuốn sách của họ. Trên thực 


Người dân tộc Hỗi ở 
Bắc Kinh đi hỏ phiếu 
hấu đại biểu quốc 
hỏi. 
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tế, chính sách dân tộc áp dụng cho phương diện ngôn ngữ Trung 
Quốc đã khiến Trudeau và Hebert cảm thấy kinh ngạc. Khi đó, Canada 
chỉ có tranh chấp vị thế giữa tiếng Anh và tiếng Pháp, đã khiến cho 
tình hình trở nên vô cùng phức tạp, khó giải quyết ốn thỏa. Nhưng, ở 
Trung Quốc, Chính phủ lại sảng tạo chữ viết cho những dẫn tộc chưa 
có chữ viết! 

Những năm 60 của thể kỷ XX, tình hình chiến tranh lạnh khiển 
Trung Quốc vấp phải sự “không hiểu" và “từ chối" của các nước trên 
thế giới. Nhưng Trudeau và Hebert lại ở một quốc gia như thể, chứng 
kiến những sự việc khiến cho lập trường của họ trở nên khách quan, 
và đưa tới những gợi ý cho họ. 

“Một sự trùng hợp nho nhỏ đã khiến chúng tỏi phát hiện 
một dấu hiệu có ý nghĩa kết luận. Khi nghiên cứu “Kể hoạch Phát 
triển nông nghiệp quốc gia” chúng tôi đã đọc được nội dung như 
sau trong điều thứ 24, nói cần phải tuyên truyền kế hoạch hóa gia 
đình ở những nơi có mật độ dân số đông đúc, nhưng loại trừ khu 
vực dân tộc thiểu số” 


Hai tác giả không thể không thừa nhận: “Ở Trung Quốc, dân tộc 
thiểu số thực sự được đãi ngộ tốt hơn ở các quốc gia phương Tây, còn 
ở các quốc gia phương Tây, yếu tổ kinh tế thống trị tất cả” 

Đoạn cuối cùng trong chương 5 của cuốn sách Hai người đàn 
ông ngây ngô ở Trung Quốc cộng sản đã viết như sau: “Cuối cùng 
người Quebec đã phát hiện, Chính phủ Ottawa cần phải đến Bắc Kinh 
học tập.” 


Tại sao Trung Quốc lại áp dụng chế độ tự trị 
ở khu vực dân tộc, mà không phải là chế độ liên bang? 


Những người am hiểu lịch sử Đẳng Cộng sản Trung Quốc có 
lẽ đếu biết: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng để xuất thi hành lý 
tưởng xảy dựng theo chế độ liên bang. Năm 1922, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng để xuất: 
“Trên nguyên tắc chế độ liên bang tự do, kết hợp với Mông Cổ, Tây 
Tạng, Hồi Cương, lập nước Cộng hòa Liên bang Trung Hoa”. Năm 
1945, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc cũng để xuất: “Các dân tộc trong lãnh thổ Trung Quốc, nên dựa 
theo nguyễn tắc tự nguyện và dân chủ, tổ chức Liên bang Cộng hòa 


> Chế đệ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc | 


Dân chủ Trung Hoa, và trên cơ sở liên bang này tổ chức chính phủ 
trung ương của liên bang” 


Nhưng, năm 15848, khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa 
được thành lập, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chế độ tự trị ở 
khu vực dân tộc, mà không phải là chế độ liên bang. Thời gian này đã 
phát sinh chuyển biến gì? 

Thập niên 20 của thể kỷ XX, Đảng Cộng sản Trung Quốc khi 
mới thành lập đã để xuất thi hành chế độ liên bang, là do ảnh 
hưởng to lớn của cách mạng chủ nghĩa xã hội Liên Xô. Năm 19817, 
sau Cách mạng tháng Mười Nga, Chính quyển Liên Xô áp dụng chế 
độ liên bang, để giữ sự đoàn kết và thống nhất của các dẫn tộc dưới 
sự thống trị của nước Nga Sa Hoàng trước kia. Nhưng sau khi Cộng 
hòa Nhắn dân Trung Hoa thành lập, Chính phủ Trung Quốc quyết 
định áp dụng chế độ tự trị khu vực dân tộc, là căn cứ vào thực tiễn 
cách mạng xã hội trong thời gian dài, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã có những hiểu biết và nhận thức sâu sắc, phù hợp với tình hình 
thực tế trong nước. 


Lần đầu tiên Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm hiểu về dân tộc 
thiểu số là trong cuộc trường chinh của Hồng quản vào năm 1934- 
1936. Hỗng quản đã đi qua hai vạn năm nghìn dặm đường, trong đó 
có những khu vực dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Theo thống kẻ, 
những khu vực dân tộc thiểu số mà Hồng quân đi qua có 13 dân tộc 
thiểu số cư trú: dần tộc Miêu, dẫn tộc Dao, dân tộc Choang, dân tộc 
Đồng, dân tộc Bố Y, dân tộc Thổ Gia, dân tộc Bạch, dân tộc Nạp Tây, 
dân tộc Di, dẫn tộc Tạng, dân tộc Khương, dẫn tộc Hỏi, dân tộc Dụ 
Cố. Do Hồng quản luôn tuần thủ nguyên tắc bình đẳng với các dân 
tộc thiểu số, nên khi gặp khó khăn trên đường hành quân, đều nhận 
được sự giúp đỡ nhiệt tình của các dân tộc thiểu số; đồng thời, trên 
đường hành quản, Hồng quản cũng giúp dân tộc Di, dân tộc Tạng xây 
dựng chính quyển dẫn tộc thiểu số mang tính tự tri. 


Công tác tìm hiểu säu sắc hơn nữa về dân tộc thiểu số lại diễn 
ra trong thời gian kháng chiến chống Nhật. Trong cuộc chiến tranh 
xâm lược toàn diện Trung Quốc, Nhật Bản đã từng xúi giục 3 tỉnh Tây 
Bắc là Cam Túc, Thanh Hải và Ninh Hạ thành lập chính quyền riêng, để 
thực hiện chiếm lĩnh sâu hơn nữa lãnh thổ Trung Quốc. Khi đó, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc mới thành lập chỉnh quyền biên khu ở Diên An, 


Tây Bắc, đã kịp thời triển khai nghiên cứu điều tra về dẫn tộc Hỏi và 
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Đại biểu dẫn tộc 
thiểu số tham gia hội 
nghị Đại hội đại biểu 
Nhân dẫn toàn quốc. 





dân tộc Mông Cổ ở khu vực này. Một loạt nhà công tác về dẫn tộc của 
Đảng Cộng sản đã tìm hiểu kỹ lưỡng lịch sử, chính trị, kinh tế và văn 
hóa của hai dân tộc này, trên cơ sở đó đã khởi thảo “Đề cương vấn để 
dân tộc Hồi Hồi” và “Đề cương vấn để dân tộc Mông Cổ: Hai bản văn 
hiến này đã mở đầu cho việc nghiên cứu một cách có hệ thống của 


Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn để dân tộc thiểu số. Sau đó, tháng 
5 nằm 1941, chính quyển biên khu ở Thiểm - Cam - Ninh đã đưa 
chính sách tự trị khu vực dân tộc vào trong “Cương lĩnh chính sách 
biên khu Thiểm - Cam - Ninh” và công bố rộng rãi. Cương lĩnh quy 
định rõ ràng rằng: “Dựa theo nguyên tắc bình đẳng dân tộc, thực thị 
quyền lợi bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa dân tộc Mông 
Cổ, dân tộc Hỏi với dân tộc Hán, xây dựng khu tự trị của dân tộc 
Mông Cổ, dân tộc Hỗi” 

Đây chính là hành động đấu tiên của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khi dùng chỉnh sách tự trị khu vực dân tộc để giải quyết vấn đề 
dân tộc trong nước. 


> Chế đệ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc | 


Chính quyển biên khu đã thực thi một cách chân thành “Cương 
linh chính sách” của mình. Một loạt chính quyển khu vực tên là “khu 
tự trị dân tộc Hồi” và “khu tự trị dân tộc Mông Cổ" được thành lập. 
Quyển lợi mà những khu tự trị này có được là: Thông qua bầu cử, tổ 
chức một chính quyển do đại biểu dân tộc bản địa làm chủ; xây dựng 
lực lượng vũ trang chống Nhật của dân tộc thiểu số, có quyền độc lập 
tác chiến; trong các hội nghị cấp biên khu, huyện, làng... phải có đại 
biểu của dân tộc thiểu số; về phương diện kinh tế, chính quyền biên 
khu phát chẩn cứu tế, giúp đỡ khu tự trị sản xuất, giảm bớt một số 
gánh nặng; về phương diện văn hóa giáo dục, thiết lập các cơ quan 
văn hóa của dân tộc tự trị, xây dựng các trường tiểu học dân tộc Hỗi, 
thi hành miễn phi giảo dục. 

Trong chính sách tự trị dân tộc đầu tiên, bao gỗm những pháp 
lệnh vẽ tự do tín ngưỡng tôn giáo, tôn trọng phong tục tập quán của 
dân tộc, sử dụng ngôn ngữ và chữ viết dân tộc. Nhằm đáp ứng nhu 
cầu tín ngưỡng của dân tộc Hỏi biên khu, chính quyến biên khu đã 
dày công chọn địa điểm, xây dựng nhà thờ Hồi giáo, bài thơ khắc trên 
bia đá trước nhà thờ là do Mao Chủ tịch đích thân hạ bút để tặng; lễ 
khánh thành nhà thờ Hỗi giáo hoàn toàn được tiến hành theo nghỉ 
thức của đạo lslam. Ngày hôm đó, đại sư trong thành phố Diên An đã 
chủ trì nghi thức long trọng, tất cả người dẫn tộc Hỏi đều quỹ trong 
nhà thờ đạo Hỏi. Những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc là Chu Đức (1886-1876, Tạ Giác Tai (1884-1971), Lý Hoài Hản 
(1896-1984) đều tham gia nghi lễ. 


Diễn An trong thập kỷ 40 của thế kỷ XX, còn sáng lập nên 
phong trào tôn trọng truyền thống lịch sử của dân tộc thiểu số. Bên 
bờ sông Diên An, sừng sững một tòa kiến trúc tỉnh xảo, với bảy chữ 
lớn “Nhà kỷ niệm Thành Cát Tư Hãn” do Mao Chủ tịch viết. Rõ ràng, 


nơi đây dành riêng cho người dân tộc Mông Cổ. Ở đây, mỗi năm hai 
mùa xuân hạ đều tổ chức hoạt động cúng tế Thành Cát Tư Hãn (1161- 
1227) - ông tổ của dân tộc Mông Cổ. 


Thời kỳ này, thành quả quan trọng nhất của việc Đảng Cộng 
sản Trung Quốc thi hành chính sách tự trị khu vực dân tộc chính là 
năm 1947, khu tự trị Nội Mông Cổ - khu tự trị dẫn tộc cấp tỉnh đầu 
tiên đã được thành lặp. 


Tuy đã có nhiều công tác về tự trị ở khu vực dân tộc thiểu số, 
nhưng đến thời điểm gần thành lập nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Hoa, lãnh đạo Đảng văn trinh trọng để xuất vấn để này: Xây dựng đất 
nước Trung Quốc mới, rốt cuộc là thi hành chế độ liên bang, hay là thi 
hành chế độ tự trị khu vực dân tộc thiểu số dưới sự lãnh đạo của nước 
cộng hòa thống nhất? 


Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, cuối cùng đã rút ra được kết luận sau: 
Tình hình đất nước của Trung Quốc khác với Liên Xô, nên không thích 
hợp thi hành chế độ liên bang. 


Điểm khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc và Liên Xô là: dân số 
dân tộc thiểu số của Liên Xô chiếm khoảng 47% dẫn số toàn quốc, 
hình thành nên xu thế gần như ngang bằng với dân tộc Nga; còn dân 
tộc thiểu số ở Trung Quốc, dân số của họ chỉ chiếm khoảng 6% tổng 
dân số toàn quốc, hơn nữa trong lịch sử, giữa dân tộc Hán và dẫn tộc 
thiểu số đã hình thành lối sống chung hoặc là giao lưu thân thiết. 
Về điểm này, tình hình Trung Quốc hoàn toàn khác biệt với Liên Xô. 
Thứ nữa, nước Nga trải qua “Cách mạng tháng Hai” và “Cách mạng 
tháng Mười; rất nhiều quốc gia khác nhau, không phải dân tộc Nga 
trên thực tế đã phân tách, trong đó đại đa số trải qua nội chiến và trở 
thành quốc gia theo hình thức Xô viết, phái Bolshevik áp dụng hình 
thức chế độ liên bang, liên kết các quốc gia theo mô hình Xô Viết, từ 


Ø Liên kết tự liệu 
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Tháng 2 năm 1952, “Cương yếu tự trị khu vực dân tộc của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa” - luật tự trí khu vực dẫn tộc đầu tiên của Trung Quấc được chỉnh thức ban bã. 
Nó đánh dấu tự trị khu vực dẫn tộc Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo pháp chế. 


Tháng 8 năm 1949, tự trị khu vực dân tộc đã được đưa vào bộ hiển pháp đầu tiên 
của nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa. Chế độ tự trị khu vực dẫn tộc được gọi là 
"Một trong những chế độ chính trị cơ bản của Trung Quốc” 

Tháng 5 năm 1984, "Luật Tự trị khu vực dân tộc nước Cộng hòa Nhẫn dẫn Trung Hoa” 


chính thức ban che be bắt đầu có hiệu lực sẽ kiên mm” 10 năm 1984. 


> Chế đệ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc | 


đó tiến tới thống nhất hoàn toàn. Nhưng ở Trung Quốc, các dân tộc 
đều liên kết bình đẳng, tham gia cách mạng dân chủ phản đế phản 
phong, cho đến bình đẳng liên kết thành lập nước cộng hòa nhân 
dân thống nhất, và không hề trải qua giai đoạn phân tách dân tộc, 
trước sau văn là một quốc gia thống nhất. 

Vì thế, “nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa không thi hành 
chế độ liên bang mà thi hành tự trị khu vực dân tộc? là một cương 
linh dựng nước, được chính thức nêu ra trong Hội nghị toàn thể chính 
trị hiệp thương kỳ thứ nhất được triệu tập vào tháng 9 năm 1949, để 
tất cả các ủy viên cùng thảo luận. 


Hội nghị toàn thể chính trị hiệp thương kỳ thứ nhất được mở 
ra trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, là 
một hội nghị vô cùng ý nghĩa, vì ở đây đại biểu của các đảng phái, các 
đoàn thể, các dân tộc toàn quốc đã lần lượt tiến hành thảo luận về 
một loạt vấn để nguyên tắc quan trọng, và đã đạt được thống nhất cơ 
bản. Khi thảo luận đến điểm tương lai đất nước sẽ áp dụng hình thức 
kết cấu nào, các đại biểu đã nghiêm túc, cần thận bàn bạc, cuối cùng 
xác định: ở Trung Quốc sẽ xây dựng một đất nước cộng hòa nhân dân 
một chế độ. 

“Khu vực cư trú của các dân tộc thiểu số nên thi hành nến tự 
trị khu vực dẫn tộc, căn cứ theo dân số, khu vực lớn nhỏ mà lần lượt 
xây dựng các cơ quan tự trị của dẫn tộc” “Cương lĩnh chung của Hội 
nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc” mang tính hiến 
pháp lầm thời được nhất trí thông qua trong hội nghị đã nêu rõ 
điều này. 

Năm 1954, chế độ tự trị khu vực dân tộc đã trở thành một chế 
độ chính trị cơ bản, được chính thức đưa vào bộ hiển pháp đầu tiên 
của Nhà nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa. 


Tại sao người Trung Quốc lại theo đuổi thống nhất? 


Nhiều năm về sau, một số nhà nghiên cứu chú ý đến: Tự trị khu 
vực dân tộc trong một quốc gia thống nhất không phải là lựa chọn 
mang tính chính trị vào một thời điểm, một địa phương của người 
Trung Quốc, mà là một quy định nội tại của truyền thống văn hóa 
mãy ngàn năm của Trung Quốc. 
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Thành phố Ô Lỗ Mộc 
Tế, thủ phủ của khu 
tự trị Duy Ngô Nhi, 
Tản Cương. 


Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 





Trên thực tế, sự thống nhất quốc gia là một lý tưởng lớn của 
người Trung Quốc, nó được thai nghén từ chính trong truyền thống 
lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc. Trung Quốc từ Tần (221-206 
TCN), Hán (206 TCN - 220) đến nay, cho dù giữa các dân tộc có sự 
phân tranh và đối kháng, cũng từng tồn tại cục diện cát cứ và phân 
tách, nhưng sự thống nhất của quốc gia vẫn luôn là hướng phát triển 
chủ yếu của lịch sử. Trong quốc gia thống nhất, các dân tộc dung hòa 
với nhau, trên quan hệ giao lưu qua lại về chính trị, văn hóa, kinh tế 
xây dựng quan hệ thân thiết, cùng chung sống, hình thành nên tâm 
lý cộng đồng của quốc gia thống nhất và sức kết tụ lớn của dân tộc 
Trung Hoa. Đến thời cận đại, trong cuộc đấu tranh chống để quốc 
xâm lược, các dân tộc đã cùng sống chết, chung vận mệnh, từ đó 
khiến quan hệ hợp tác giữa nhân dân các dân tộc trở nên sâu sắc 
hơn, hình thành chỉnh thể không thể phân tách. Bảo vệ sự thống 
nhất đất nước đã trở thành một trào lưu không thể đi ngược lại. 


Lịch sử cổ đại Trung Quốc đã cho nhân dân kinh nghiệm sau: 
Thống nhất sẽ đem lại sự cường thịnh và phát triển cho đất nước. 
Trong lịch sử, sự lớn mạnh của mãy triểu đại lớn như Hán, Đường 
(618 - 907), Thanh (1616 - 1911) đều song hành với sự thống nhất đất 
nước. Trước những kinh nghiệm ấy, thông nhất đất nước trở thành 
mục tiêu, giá trị cao nhất của các dân tộc trong lịch sử Trung Hoa. 


> Chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc . 
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Đất nước Trung Quốc rộng lớn, đa văn hóa vẫn luôn là một 
quốc gia chủ quyến đơn nhất đến tận thời cận đại. Nguồn gốc của 
tính đa dạng và thống nhất của văn hóa Trung Quốc không phải là 
hành vi mang tính cưỡng chẽ, mà là kinh nghiệm độc đáo của lịch sử 
Trung Quốc, là lựa chọn lịch sử mà văn hóa Trung Quốc đã tự tích lũy. 


Địa phương tự trị dân tộc của Trung Quốc 


Đẫu năm 1952, Mao Chủ tịch gửi thư cho Sài Phúc Đỉnh Ngài 
Tắc Tư (Seypidin Eziz)' (1915 - 2003) đang ở Tân Cương xa xôi: “Mời 
đồng chí nêu lên những phương án cụ thể về vấn để tự trị khu vực 
Tân Cương. 

Trong thư hồi đáp Mao Chủ tịch, Seypidin Eziz đã để xuất quan 
điểm của bản thân về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của chính quyền tự trị 
Tân Cương; ngoài ra, ông còn để nghị tên gọi của chính quyển tự trị 
trong tương lai là “Chính quyền tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương”. 


Ngày 1 tháng 10 năm 1955, khu tự trị Duy Ngõ Nhị, Tân Cương 
được thành lập. Seypidin Eziz được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân khu tự trị Duy Ngõ Nhĩ, Tân Cương, đồng thời ông còn đảm 
nhiệm Bí thư Đảng ủy khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. 


Tân Cương đã trở thành khu tự trị cấp tỉnh đầu tiên sau khi 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. 


1 Sinh năm 1915- 2003, người dân tộc Duy Ngõ Nhĩ, đảng viên ưu tủ của Đảng Ngân Xuyên - thủ 


: : : phủ của khu tự trị 
chiến sĩ cộng sản trung thành, nhà hoạt động chính trị xã hội kiệt xuất của dân tốc Hồi Ninh Ha. 
Trung Quốc. 


Cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo xuất sắc của cũng tác dẫn tộc quốc gia, 
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Dân tộc và Tön giáo Trung Quốc < 


Ngày 5 thẳng 3 năm 1558, khu tự trị dẫn tộc Choang Quảng Tây được thành lặp. 
Ngày 25 tháng 10 năm 15858, khu tự trị dân tộc Hỏi Ninh Hạ được thành lặp. 
Ngày 8 tháng 3 năm 1965, khu tự trị Tây Tạng được thành lập. 


Cộng thêm khu tự trị Nội Mông Cổ được thành lập vào năm 1947, tổng cộng Trung 
Quốc đã thành lập 5 khu tự trị cấp tỉnh. 


Trong thứ tự hành chính của khu tự trị dân tộc của Trung Quốc, khu tự trị, châu tự trị 
và huyện (kỳ) tự trị đã cấu thành bậc tam cấp. 


Tháng 11 năm 1850 châu tự trị dẫn tộc Tạng ở Cam Tư, Tử Xuyên trở thành châu tự 
trị dân tộc thiểu số đầu tiên do nước Cộng hòa Nhãn dẫn Trung Hoa thành lập. Châu tự trị 
dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu ở Ấn Thi, Hồ Bắc thành lập vào tháng 12 năm 1983, là châu 
tự trị trẻ nhất của Trung Quốc. 


Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc tổng cộng có 30 châu tự trị. 


Tháng 5 năm 1950, huyện tự trị dân tộc Tạng Thiền Chúc, tỉnh Cam Túc tuyên bố 
thành lập, đây là huyện tự trị dân tộc thiểu số đầu tiên của Trung Quốc. Tháng 7 năm 
2003, huyện tự trị dân tộc Khương Bắc Xuyên nằm trong phạm vi thành phố Miên Dương, 
tỉnh Tứ Xuyên tuyên bố thành lập, đây là huyện tự trị được thành lập qần đây nhất. 


Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc tổng cộng có 120 huyện tự trị. 


Nhìn tổng quan tình hình tự trị khu vực dẫn tộc của Trung Quốc, việc xây dựng địa 
phương tự trị xuất hiện những loại hình dưới đây: 


Lấy khu tập trung dân cư của một dân tộc thiểu số để thành lập địa phương tự trị, ví 
dụ khu tự trị Duy Ngõ Nhĩ, Tân Cương; 


Lấy khu tập trung dẫn cư của hai dân tộc thiểu số để liên kết thành lập địa phương 
tự trị, ví dụ châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu Tương Tây, Hồ Nam; 


Lấy khu tập trung dân cư của nhiều dẫn tộc thiểu số để liên kết thành lập địa 
phương tự trị, ví dụ huyện tự trị của dẫn tộc Tát La, dẫn tộc Đông Hương, dẫn tộc Bảo An ở 
Tích Thạch Sơn, thuộc châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc. 


Trong một địa phương tự trị dẫn tộc thiểu số tương đối lớn, những khu vực tập 
trung dân cư dân tộc thiểu số có dân số tương đổi ít sẽ thành lập địa phương tự trị nhỏ 
hơn, ví dụ châu tự trị Y Lê - Cáp Tát Khắc nằm trong khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương; 
huyện tự trị Tích Ba - Tra Nhĩ - Sát Bố trong chảu tự trị Y Lê - Cáp Tát Khắc. 

Một dân tộc cư trú ở nhiều khu thi thành lập nhiều địa phương tự trị, như dẫn tộc 
Hỏi có khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, châu tự trị dân tộc Hỏi Lãm Hạ, Cam Túc, huyện tự 
trị dân tộc Hỏi Đại Quảng, tỉnh Hà Bắc..; hay như dân tộc Miêu, trên toàn quốc thành lập 
13 huyện tự trị, 6 châu tự trị, hoặc độc lập hoặc là liên kết. 
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Khu tự trí Nội Mông Cổ: Tổng diện tích 1.183.000 km”. Toàn khu có 49 dẫn tộc sinh sống. Tính đến năm 2006, 
tổng dân số của khu là 23.823.500 người, trong đó người dân tộc Mông Cổ là 4.238.800 người. Trong khu còn 
có các huyện tự trị của ba dân tộc thiểu số khác: dân tộc Ngạc Luân Xuân, dẫn tộc Ngạc Ôn Khắc, dân tộc Mạc 
Lực Đạt Ngöa Đạt Cán Nhì. 

Khu tự trị Duy Ngỏ Nhĩ, Tân Cương: Tổng diện tích 1.664.800 km”. Toàn khu có 47 dân tộc sinh sống, trong đó có 13 
dẫn tộc sống tử thời trung đại. Tính đến năm 2006, tổng dân số của khu là 20.500.000 người, người dân tộc thiểu 
số chiếm 60,4%. Trong khu có 5 châu tự trị dân tộc, 6 huyện tự trị dẫn tộc và 43 làng dẫn tộc. 

Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây: Tổng diện tích 236.700 km”, là khu có đồng dẫn cư dân tộc thiểu số nhất 
nước. Trong khu có 12 dân tộc sống lâu đời. Quảng Tây là khu vực có đông nhân khẩu dãn tộc Dao và dân tộc 
Ma Lao nhất nước, cũng là nơi cư trú duy nhất của người dân tộc Kinh. 


Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ: Tổng diện tịch 51.800 km”, Toàn khu có 35 dân tộc cư trú, Tính đến năm 2007, 
tổng. dân Nà nụ h 6. nh h, 9ê Nhà đó Sa M của hiếm biệc ° 1 )962300) i08 chiêm 6U 


Tính đến nay, trong 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc, đã có 44 dân tộc thành lập 
địa phương tự trị; dân số dân tộc thiểu số của khu vực tự trị chiếm 71% tổng dân số dân 
tộc thiểu số toàn quốc. 


Làng dân tộc là một cơ quan hành chính đặc sắc của Trung Quốc. Nó được thiết lập 
nhằm khắc phục hạn chế của một số khu tập trung dẫn cư dân tộc thiểu số nhưng do 
diện tích quá nhỏ, dân số quá ít, không thích hợp thành lập địa phương tự trị. Nó là hình 
thức bổ sung cho các địa phương tự trị dân tộc. 

Theo quy định “Điều lệ công tác hành chính làng dân tộc”, các trưởng làng làng dân 
tộc phải là cư dân dân tộc thiểu số của làng; việc điều động cán bộ công tác khác trong 
chính quyền của làng, phải đảm bảo công dân dân tộc thiểu số chiếm một tỉ lệ nhất định. 

Ở Trung Quốc, có những dân tộc thiểu số vì dân số quá ít, khu vực cư trú tương đổi 
hẹp không thể lập khu tự trị, nên đã thành lập làng dân tộc. Tính đến thời điểm hiện tại, 
Trung Quốc đã thành lập hơn 1.100 làng dẫn tộc. 


Tóm tắt văn bản "Luật Tự trị khu vực dân tộc" 
"Luật Tự trị khu vực dân tộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" gỗm 7 chương, 74 


điều. Nội dung cốt lõi nhất của luật này hiển nhiên là “quyền lợi tự trị của địa phương tự 
trị“ Có thể tóm tắt văn bản này như sau: 
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Cơ quan tự trị của địa nhương tự trị dân tộc 


Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc là Đại hội đại biểu 
Nhẫn dẫn và Chỉnh phủ nhắn dẫn của khu tự trị, châu tự trị và huyện 
tự trị. 


Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc thi hành chế độ Đại 
hội đại biểu nhản dân. 


Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc thi hành chế độ Chủ 
tịch khu tự trị, châu trưởng chảu tự trị, huyện trưởng huyện tự trị phụ 
trách, lần lượt chủ trì công tác của chính quyền nhân dân các cấp. 


Chủ tịch khu tự trị, châu trưởng chầu tự trị, huyện trưởng huyện 
tự trị phải là công dẫn của dẫn tộc thuộc khu vực tự trị; ban thường 
vụ Đại hội đại biểu nhân dẫn ở địa phương tự trị dân tộc phải do 

_———— củng dẫn dẫn tộc của khu tự trị đảm nhiệm chủ tịch hoặc phỏ chủ 
Ngày 11 tháng 12 tịch. 
năm 2008, khu tự 


Trong Đai hội đại biểu nhãn dẫn của địa phương tự trí, ngoài 
trị dân tộc Choang, k-Beô te nn lap g tụ tỊ, ng 


Quảng Tây kỉ niệm 50 đại biêu dẫn tộc tự trị khu vực lv Eg Coủi tộc khác trong khu ⁄ 2hb 
năm thành lập. chính, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng nên có đại biểu với số 


Je# sa 


“1g THỊ 
“ lllliị 






LÌ 


~i :r9° 


==.— Ì ` xựT 






















> Chế đệ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc | 


lượng thích hợp, hơn nữa, cần chú ÿ phân phối theo quy định pháp luật về số lượng và tỉ 
lệ đại biểu của dân tộc thiểu số có dẫn số ít một cách thỏa đáng. 

Nhãn sự của chính quyển nhãn dân địa phương tự trị và cơ quan trực thuộc chính 
phủ đều phải ưu tiên những cán bộ người dân tộc thiểu số, đối với những cán bộ dân tộc 
thiểu số có những điều kiện phù hợp cần phải ưu tiên bổ nhiệm. 

Dân số người dẫn tộc thiểu số của khu tự trị dân tộc chiếm 1⁄2 hoặc hơn 1⁄2 tổng dân 
số của toàn khu, thì cơ cấu cán bộ của địa phương cần phải cân đổi với tỉ lệ dân số dân tộc 
đó; nếu ít hơn 1⁄2 hoặc rất ít, thì phải cao hơn tỉ lệ dần số của dân tộc đó. 


Quyền tự trị của cơ quan tự trị thuộc địa phương tự trị dân tộc 
¡. Quyền lập pháp dân tộc 


Đại hội đại biểu nhân dân của địa phương tự trị dân tộc phải dựa theo đặc điểm văn 
hóa, kinh tế và chính trị của địa phương, đặt ra những điều lệ tự trị và điểu lệ đơn hành”. 

Điểu lệ tự tri quy định những vấn để cơ bản của địa phương thi hành tự trị khu vực 
dần tộc; còn điều lệ đơn hành quy định các công việc về một phương diện nào đó địa 
phương thi hành tự trị khu vực dẫn tộc. 

Điều lệ tự trị, điều lệ đơn hành có thể đặt ra những quy định bất thường so với luật 
pháp và chính sách của quốc gia. 

2. Quyên chấp hành những quy đỉnh bất thường 

Quyết nghị, quyết định, mệnh lệnh và chỉ thị của cơ quan nhà nước cấp trên, nếu 
không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tự trị dẫn tộc, cơ quan tự trị có thể 


thông qua cơ quan nhà nước cấp trên phê chuẩn, linh hoạt chấp hành hoặc ngừng chấp 
hành. 

3. Quyển tự chủ phát triển kinh tế 

Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dẫn tộc có quyền tự chủ phát triển kinh tế tài 
chính ở quy mô lớn và có thể hưởng những ưu đãi và đặc quyền của nhà nước; thông qua 
phê chuẩn của Quốc vụ viện, địa phương tự trị dẫn tộc có thể mở những cửa khẩu giao 
dịch đôi ngoại. 

4, Quyền quản lự tài chính 

Thu nhập tài chính của địa phương tự trị sẽ có cơ quan tự trị tự sắp xếp sử dụng; Thu 
nhập tài chính của địa phương tự trị nếu không đủ chị, sẽ do bộ phận tài chính cấp trên 
sẽ trợ cấp; địa phương tự trị được hưởng những khoản vốn chuyên dụng và những khoản 


2 __ Biểu lệ đơn hành: trong phạm vi quyền tự trị của đại hội đại biểu nhân dân thuộc địa phương tự trị dẫn tộc, căn 


cứ theo đặc điểm chỉnh trị, kinh tế và văn hóa của địa nhương đó, đặt ra những văn kiện mang tính quy phạm 
về một số phương diện cụ thể. 
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trợ cấp tạm thời do nhà nước cấp; khi chấp hành luật thuế của nhà nước, ngoài mức giảm 
thuế do nhà nước thống nhất phê chuẩn ra, có thể miễn giảm hoặc không miễn giảm đối 
với một số khoản thuế thu nhập tài chính của địa phương. 

5, Quyền tự chủ văn hóa, ngôn ngữ, văn tự 


Các cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc có quyển tự chủ văn hóa ở một mức 
độ nhất định. Cơ quan tự trị đảm bảo cho các dân tộc bản địa đều được tự do sử dụng và 
phát triển ngôn ngữ, văn tự của dẫn tộc mình. Khi chấp hành công việc hành chính, cơ 
quan tự trị vẫn làm theo quy định của điểu lệ tự trị địa phương tự trị dân tộc, sử dụng một 
hoặc nhiều loại ngôn ngữ văn tự thông dụng; đồng thời ngôn ngữ văn tự được sử dụng 
trong công tác hành chính có thể dùng ngôn ngữ văn tự của dân tộc thi hành tự trị khu 
vực là chủ yếu. 


6. Quyền tổ chức bộ đội, công an 

Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dẫn tộc căn cứ theo chế độ quản sự của nhà 
nước và nhu cầu thực tế của địa phương, thông qua Quốc vụ viện phê chuẩn, có thể tổ 
chức bộ đội, công an để duy trì trị an xã hội của địa phương. 

7. Quyền tự chủ phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa giảo dục 


Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc có thể tự phát triển giáo dục dẫn tộc, 
mở các loại trường học, quyết định quy hoạch giáo dục ở địa phương, đặt trường học, chế 
độ học, hình thức học, nội dung học tập, loại ngôn ngữ sử dụng khi học tận và các biện 
pháp tuyển sinh; phát triển một cách tự chủ những hình thức dẫn tộc và sự nghiệp văn 
hóa dân tộc mang những đặc điểm riêng của dân tộc, bao gỗm văn học, nghệ thuật, tin 
tức, xuất bản, truyền thông, điện ảnh, truyền hình; tự quyết định kế hoạch phát triển khoa 
học kỹ thuật ở bản địa; tự phát triển y dược truyền thống của bản địa; tự triển khai các 
phong trào thể thao truyển thống; giữ gìn những di tích và văn vật quý báu của dân tộc 
bản địa. 


Quyển tự trị của cơ quan tự trị dân tộc - lấy Tây Tạng làm ví dụ 


Căn cứ theo “Luật Tự trị khu vực dân tộc? Tây Tạng được hưởng quyền tự trị của địa 
phương tự trị dân tộc, bao gồm quyển lập pháp dân tộc, đồng thời, tuân theo những 
tiền để của hiển pháp quốc gia, khu tự trị Tây Tạng còn có quyển kết hợp với tình hình 
thực tế địa phương, chấp hành có sửa đổi những luật pháp và quy định liên quan của 
nhà nước. 


Từ khi thành lập đến nay, khu tự trị Tây Tạng tổng cộng đã đặt ra hơn 150 quy định, 
điểu lệ, quyết định và quyết nghị mang tính địa phương. Những quy định mang tính địa 
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phương này đếu được đặt ra dựa theo văn hóa lịch sử đặc sắc và môi trường tự nhiên của 
Tây Tạng. 


Ví dụ như, trên cơ sở chấp hành những ngày nghỉ lễ do nhà nước ban hành trên 
toàn quốc, khu tự trị Tây Tạng còn đặt ra những ngày nghỉ riêng như “Tết theo lịch Tạng; 
“Tết dọn tuyết”.. cho phù hợp với truyền thống của dân tộc Tạng. 


Căn cử vào yếu tổ địa lý tự nhiễn đặc thủ của vùng Tây Tạng, khu tự trị Tây Tạng đã 
quy định thời gian làm việc hành chính là 35 giờ mỗi tuần, trong khi thời gian làm việc 
hành chính trên toàn quốc là 40 giờ mỗi tuần. 


Khu tự trị Tầy Tạng quy định: Ngôn ngữ văn tự Tạng là ngôn ngữ ván tự thông dụng 
của toàn khu; coi trọng tiếng Hán, tiếng Tạng như nhau, lấy ngôn ngữ, văn tự Tạng làm 
chính; nhưng quyết nghị, pháp lệnh được Đại hội đại biểu nhân dân các cấp của khu 
tự trị thông qua, những văn kiện chính thức, thông báo được chính quyền các cấp ban 
hành xuống đểu phải dùng hai ngôn ngữ, chữ viết là Hán và Tạng; báo chí, truyền thông, 
truyền hình ở khu tự trị đều phải sử dụng hai loại ngôn ngữ, chữ viết là Hản và Tạng; cơ 
quan, đường phố, biển báo giao thông và các công trình công cộng cũng đều phải dùng 
chữ viết Hán, Tạng để ký hiệu. Trong các hoạt động tố tụng tư pháp, đối với những người 
tham dự xét xử thuộc dân tộc Tạng, đều phải sử dụng bản án viết bằng chữ Tạng, các văn 
bản pháp luật đếu phải dùng chữ Tạng. 


Năm 1981, Tây Tạng đặt ra “Điểu lệ thi hành “Luật Hôn nhân của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa” trong khu tự trị Tây Tạng” Do tập tục hôn nhân một chồng nhiều 


Nghi thức kép quốc 
ký trên quảng trưởng 
Cung Bố Đạt La ở 
Lasa Tây Tạng. 
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vợ hoặc một vợ nhiều chống đã có trong lịch sử dân tộc Tạng, nên 
xuất phát từ tình hình thực tế xã hội ở Tây Tạng, điều lệ này đã đặt 
ra quy định như sau: Đổi với quan hệ hôn nhân một chồng nhiều vợ 
hoặc một vợ nhiều chống đã có sẵn, nếu ai không chủ động xóa bỏ 
tình trạng hồn nhân, thi sẽ chủ phép người đỏ qiữ nguyễn tình trạng. 
Trong quả trình chấp hành trên thực tế, đối với những trường hợp cá 
biệt vẫn làm theo tập quán truyển thống, tự nguyện một vợ nhiều 
chồng hoặc một chống nhiều vợ, thì chủ yếu làm công tác thuyết 
phục, khuyên nhủ họ xóa bỏ hôn ước, thi hành chế độ một vợ một 
chỗng, chứ không khép vào tội vi phạm luật hôn nhân. 


Ngoài ra, điều lệ này còn căn cứ vào tập quán được hình thành 
trong lịch sử của dẫn tộc Tạng, đặt ra quy định khác với luật hôn nhẫn 
của nhà nước về độ tuổi kết hôn - ở Tây Tạng, nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi 
là đủ tuổi kết hôn; còn theo quy định của luật hôn nhân Trung Quốc, 
nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi mới đủ tuổi kết hôn. 


Sự sửa đổi của “Luật Tự trị khu vực dân tộc” 


Thập niên 80 thể kỷ XX, Trung Quốc đã thiết lập thể chế kinh tế 
thị trường chủ nghĩa xã hội, và đến thập niên 90 đã từng bước hoàn 
thiện thể chế này. Cùng với đó, người ta dẫn dẫn phát hiện: “Luật Tự 
trị khu vực dân tộc” được đặt ra trong hoàn cảnh đất nước theo thể 
chế kinh tế kế hoạch cũ nay cần được sửa đổi. 


Lời kêu gọi sửa đổi “Luật Tự trị khu vực dân tộc” nhằm vào các 
điểu luật tài chính kinh tế được đặt ra căn cứ vào thể chế kinh tế kế 
hoạch trước đây. Đồng thời, với sức mạnh lớn lao có được từ cuộc cải 
cách mở cửa của Trung Quốc, mong muốn tự phát triển kinh tế của 
các dân tộc thiểu số càng mạnh mẽ hơn trước, họ khẩn thiết yêu cầu 
“Luật Tự trị khu vực dẫn tộc” thể hiện nguyện vọng tự thân thúc đẩy 
sự phát triển. 

Từ sau thập niên 90 của thế kỷ XX, công tác sửa đổi “Luật Tự trị 
khu vực dân tộc” đã bắt đầu. Qua nghiên cứu điều tra trên quy mỗ 
lớn, mất hơn 10 năm, đến năm 2011, nhiệm vụ sửa đổi rốt cuộc đã 
hoàn thành. 

Nội dung cốt lõi của lần sửa đổi này là: Cơ quan nhà nước cấp 
trên có chức trách giúp đỡ địa phương tự trị dân tộc đẩy nhanh 


> Chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc . 
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phát triển kinh tế, quy định rõ các khu vực có kinh tế phát triển phải —ˆ Ngày hỏi Na Đạt 


Mộ ở Nài Mông Cễ. 
Na Đạt Mộ là ngày 
hội lửn theo truyền 


chỉ viện cho những địa phương tự trị dân tộc. Trong 31 quy định 

được sửa đổi, có 23 điều liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội. 
Ví dụ như, điều thứ 56 mới được bổ sung quy định: Nhà nước thống của người dân 

căn cứ theo quy hoạch thống nhất và nhu cấu thị trường, ưu tiên khi TƯ NỔ 

sắp xếp một cách hợp lý các dự án khai thác tài nguyên và dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương tự trị dân tộc; điểu 57 mới bổ sung 

quy định: Nhà nước căn cứ vào đặc điểm và nhu cầu của phát triển 

kinh tế ở địa phương tự trị dân tộc, vận dụng tổng hợp thi trường 

tiền tệ và thị trường tư bản, tăng cường giúp đỡ về tiền tệ đối với địa 

phương tự trị dân tộc; điểu 69 mới bổ sung quy định: Chính phủ nhân 

dân quốc gia và cấp trên phải tăng cường giúp đỡ các khu vực nghèo 

thuộc địa phương tự trị dẫn tộc về các mặt như: tài chỉnh, vật tư, kỹ 

thuật, nhãn tải... giúp đỡ dẫn nghèo mau thoát khỏi cảnh nghèo 

tủng, thực hiện xã hội giàu mạnh. 
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Lần sửa đổi này còn bổ sung quy định: Nhà nước áp dụng biện 
pháp đền bù lợi ích nhất định cho những địa phương tự trị dân tộc 
đã xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. 


“Mô hình Trung Quốc” độc đáo 


Thế giới gọi thực tiễn Trung Quốc dùng “tự trị khu vực dân tộc” 
để giải quyết vấn đề dân tộc trong nước là “mô hình Trung Quốc” 


Từ giữa thế kỷ XX trở lại đây, trước bối cảnh vấn để dần tộc trên 
thế giới không ngừng nỗi lên, chính sách tự trị khu vực dân tộc và 
những lý luận liên quan của Trung Quốc đã thể hiện rõ những giá trị 
độc đáo. “Mô hình Trung Quốc” độc đáo đã ngày càng được xã hội 
quốc tế chú ý tới. 

Một số học giả nước ngoài và lãnh đạo chủ chốt cho rằng: Thực 
tiễn tự trị khu vực dân tộc của Trung Quốc không chỉ thể hiện được 
nhận thức chung về quyền và lợi ích của việc bảo vệ cho “người thiểu 
số” của mỗi quốc gia trên thế giới, mà còn biến nhận thức chung đó 
trở thành hành động thực tế, cung cấp kinh nghiệm riêng của Trung 
Quốc trong việc xử lý vẫn để dân tộc cho các nước trên thế giới, cống 
hiến một phần trí tuệ Trung Quốc cho hoạt động chính trị trong việc 
giải quyết vấn để dân tộc của nhân loại. 
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Dẫn tộc và Tôn giáo Trung Quốc ‹ 


Các mỹ kỳ mỹ, mỹ nhân chỉ mỹ, mỹ mỹ dữ cộng, 
thiên hạ đại đồng' 


Tháng 12 năm 1990, các nhà xã hội học Nhật Bản đã tổ chức 
buổi “Thảo luận nghiên cứu quốc tế về xã hội Đông Á” nhằm chúc 
mừng sinh nhật thứ 80 của nhà xã hội học Phí Hiếu Thông tại Tokyo 
(Nhật Bản). Trong hội nghị, Phí Hiếu Thông đã phát biểu về chủ để 
“Nghiên cứu con người ở Trung Quốc - những trải nghiêm của cá 
nhân”. Trong đó có bản câu: Các mỹ kỷ mỹ, mỹ nhân chỉ mỹ, mỹ mỹ dữ 
cộng, thiên hạ đại đồng. 

Bốn câu nói trên của Phí Hiểu Thông không dễ dì dịch sang một 
ngôn ngữ khác. Bởi vì tử mỹ trong âm vẫn và tử mỹ trong ngữ pháp, 
có lẽ chỉ có những nhân tài sinh sống trong môi trường tiếng Hán lâu 
năm mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng, ý nghĩa quan trọng của nó, lại 
cần được cả thế giới hiểu. 

“Các mỹ kỳ mỹ” chỉ sự công nhận bản thân của văn hóa: Mỗi 
một nền văn hóa đều có tiêu chuẩn, giá trị độc đáo, riêng biệt; những 
nền văn hóa có giá trị tiêu chuẩn này, đều có quyền được công nhận 
bản thân. 


1 Tạm dịch: Mỗi thử cỏ vẻ đẹp riêng của mình, vẻ đẹp của người khác, cùng sang 


song tồn tại với vẻ đẹp của mình, ấy là thiên hạ đại đồng. 


Biếu diễn kịch Tạng. 





> Văn hóa dẫn tộc thiểu số cùng sự bảo tổn và phát triển của nó 


“Mỹ nhân chỉ mỹ? chỉ thái độ đối với nền văn hóa khác: Đối diện với một nền văn 
hóa hoàn toàn khác biệt với giá trị quan của bản thân, mỗi một nến văn hóa đều nên bỏ 
qua lập trường và tiêu chuẩn của chính mình, chấp nhận và lý giải sự khác biệt văn hóa, 
tích cực thừa nhận, tán thưởng và khen ngợi nến văn hóa khác biệt đó. 


“Mỹ mỹ dữ cộng, thiên hạ đại đồng”, chỉ quan hệ giữa những nên văn hóa khác 
nhau: Những nền văn hóa có giá trị và tiêu chuẩn khác nhau, có quyền cùng thừa nhận sự 
tồn tại của đối phương, thực hiện sự chung sống đa dạng hóa, mà tính đa dạng của sự tốn 
tại hài hòa đó, sẽ đem đến sức sống 
nhờ sự khác biệt, đa dạng và trật tự, 
thống nhất cùng tốn tại mới là trạng 
thái tốt nhất của thể giới. 
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Trí tuệ của “my my dữ cộng” 
xuất phát từ lý luận triết học “hòa _ yS h 
nhưng không đồng” của Trung Quốc ..èẻ Xó `" 
cổ đại, đồng thời cũng là những 
suy ngẫm và tổng kết của Phí Hiếu 
Thông qua nhiều năm về quan hệ 
dân tộc ở Trung Quốc. Nó là nguyên 
tắc văn hóa và ứng xử văn hóa, suy 
rộng ra, đó là nguyên tắc văn minh 
và ứng xử văn minh. 
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Ca múa của nông 
dẫn dẫn tộc Triểu 
Tiên, 





“56 dân tộc, 56 đóa hoa” 


Trudeau cho rằng khi Chính phủ Trung Quốc xử lý vấn để dân tộc, đã có một sự 
“tôn kính đến mức thận trong” Đẳng sau sự “tôn kính đến mức thận trọng này” chính là 
nguyên tắc "các dân tộc không phân lớn nhỏ đều bình đẳng với nhau” Đây chính là thái 
độ cơ bản của Chính phủ Trung Quốc đổi với văn hóa dân tộc thiểu số. 


Có một bài hát ở Trung Quốc là “56 dân tộc, 56 đóa hoa” Trong bài hát cực kỹ xúc 
động và giàu ý thơ này 56 dân tộc của Trung Quốc được ví với 56 đóa hoa tươi thắm, . 
Nếu như dùng “hoa” để chỉ văn hóa của 56 dân tộc, vậy thì bài hát lại càng có ngụ ý sâu 
xa hơn, vì trong văn hóa Trung Quốc, mọi người quen ví von cục diện các sự vật khác 
nhau cùng sinh sôi phát triển, chung sống hòa bình là “trăm hoa đua nở: 


Người để xuất học thuyết “Kết cấu mảnh ghép của văn hóa Trung Quốc” là Lương 
Đình Vọng cho rằng: Kết cấu của văn hóa Trung Quốc, nên chia làm bốn mảnh ghép lớn: 
vòng văn hóa nông nghiệp đất hạn hán Trung Nguyên, vòng văn hóa sẵn bản du mục 
thảo nguyên rừng sâu, vòng văn hóa nỗng nghiệp du mục cao nguyễn Tây Mam và vòng 
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văn hóa lúa nước Giang Nam. Trên bốn miếng ghép lớn này, văn hóa 
của 56 tộc người Trung Quốc cực kỳ phong phú và đa dạng. 

Nhưng nói chung, nỏi đến tính phong phú của văn hóa dẫn tộc 
thiểu số Trung Quốc thì có lẽ vẫn chưa đầy đủ. Nếu trong nền văn hóa 
đấy màu sắc và đáng chú ý này, chọn vài mục cụ thể để miêu tả cỏ lẽ 
mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn nữa. 


Vài ví dụ về tính phong phú 
của văn hóa dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Văn hóa sử thi dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Nhà triết học người Đức Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 
1831) trong cuốn Mỹ học đã từng viết: Trung Quốc không có sử thi 
dẫn tộc. 





> Văn hóa dân tộc thiểu số cùng sự bảo tồn và phát triển của nó . 


Nhưng đây là sai lẫm của nhà triết học vĩ đại này. 

Trung Quốc không chỉ có sử thi dẫn tộc, mà còn có sử thi dài 
nhất thế giới. 

Sử thi Cách Tát Nhĩ ° của dân tộc Tạng là một bộ sử thi vẫn còn 
"sống" đến ngày nay — không chỉ “sống? mà hiện nay vẫn còn được 
tiếp nối. Qua lời ngẫm xướng của những nghệ nhân kể sử thi, độ dài 
của nó văn không ngừng được gia tăng. 

Bộ sử thi Cách Tát Nhĩ ra đời hơn 1.000 năm trước, là tổng tập 
sáng tác của người dân tộc Tạng. Nó gồm hơn 120 bộ, hơn 100.000 
dòng thơ, hơn 20.000.000 chữ. Chỉ tính về chia chương, nó đã dài 
hơn tổng số của 5 bộ sử thi lớn nổi tiếng trên thế giới (5 bộ sử thi lớn 
chỉ: Gilqamesh của Babylon cổ đại, Iliad và Odyssey của Hy Lạp cổ, 
Ramayana và Mahabharata của Ấn Độ cổ). Bởi vì nó để cập và tái hiện 
toàn bộ lịch sử xã hội, tôn giáo tín ngưỡng, giao lưu dân tộc, đạo đức 


2 Hay củn gọi là sử thi Cách Tát Nhĩ vương, sử thi vua Gesser 





Lễ hội té nước của 
người dẫn tộc Thải. 
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Mục dẫn người dẫn 
tộc Kha Nhĩ Khắc Tư 
đang kể sử thi dẫn 
tộc Mã Nạp Tư. 
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phong tục... của dẫn tộc Tạng, nên Cách Tát Nhĩ được gọi là bách khoa 
toàn thư của dân tộc Tạng cổ đại. 


Hàng ngàn năm qua, nghệ nhân sử thi ngâm xướng Cách Tát Nhĩ 
đều là những nông dân hoặc mục dân sinh trưởng tại vùng đất xa xôi. 
Làm sao họ có thể ngâm được hàng chục vạn thậm chí hàng triệu dòng 
thơ? Họ học như thể nào? Làm sao mà nhớ được? Đây là câu đỗ đến nay 
vẫn chưa được giải đáp. 


Trong rất nhiều nghệ nhân diễn 
xướng, cụ già Trác Ba là một huyền 
thoại. Cả đời cụ diễn xướng tổng cộng 
25 bộ Cách Tát Nhĩ, tổng cộng gần 
600.000 dòng thơ, hơn 60.000.000 chữ. 
Những con số này có ý nghĩa gì? Nó 
tương đương với 25 bộ Sử thi Hamer. 

Bộ sử thi Mã Nạp Tư” của dân 
tộc Kha Nhĩ Khắc Tư cũng là một sử thi 
sống điển hình với quy mô lớn. Sử thi 
kể lại câu chuyện về cả nhà con cháu 
8 đời của thủ lĩnh vĩ đại trong truyền 
thống Mã Nạp Tư đã lãnh đạo nhân 
dân Kha Nhĩ Khắc Tư chống lại giai cấp 
thống trị dị tộc. Bộ sử thi dân gian này 
ra đời từ thế kỷ IX đến thế kỷ XX dài 210.000 dòng thơ, những người 
tham gia sáng tác phải đến hàng vạn. 

Bởi Mã Nạp Tư rất nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, lịch sử trong 
và ngoài Trung Quốc, nên Liên hợp quốc đã lấy năm 1995 làm “Năm 
Mã Mạp Tư quốc tế" 

Cùng với Cách Tát Nhị, Mã Nạp Tư tạo thành bộ ba sử thi anh 
hùng của Trung Quốc, chính là bộ sử thi Giang Cách Nhĩ của người 
Mông Cổ. Bộ sử thi được đặt theo tên của người anh hùng Giang 
Cách Nhĩ trong truyền thuyết, tính đến nay đã thu thập được 60 bỏ, 
dài hơn 100.000 dòng thơ. 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa thành lặp, các nhà 
nghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số đã phát hiện, sưu tập được hàng 
trăm bộ sử thi anh hùng, lưu truyền trong hơn 30 dân tộc như Dị, 


3 Hay còn gọi là sử thi Mlanas 
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Miêu, Choang, Thái... Những sử thi này đã miêu tả những câu chuyện 
từ thời viễn cổ về sáng lập vũ trụ, nguồn gốc loài người, nạn hồng 
thủy, chỉnh chiến và sự di chuyển dẫn dẫn của các bộ lạc. Ý nghĩa, 
hình tượng, hình thức tự sự của sử thi đã không ngừng được các tác 
phẩm văn học đời sau tái hiện, trở thành phù hiệu văn hóa vĩnh hằng 
của một số dân tộc thiểu số. 


Văn hóa âm nhạc dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Nếu như nhắc đến điểm chung lớn nhất của 55 dân tộc thiểu 
số ở Trung Quốc, thì có thể nói rằng, 55 dân tộc có một truyền 
thống chung là: yêu âm nhạc. Dường như cư dân của mỗi dân tộc 
đều yêu thích âm nhạc cuống nhiệt; mỗi một dân tộc dường như 
đều có truyền thống âm nhạc vô cùng đặc sắc, mới mẻ. 


Dân tộc Đồng cư trú tập trung ở tỉnh Quý Châu, tôn thờ một giá 
trị quan về äm nhạc rất đặc biệt: ca hát chỉnh là tri thức, ca hát chính 
là văn hỏa, ai biết nhiều bài ca người đó chính là người cỏ trí thức. 
Ca sư (ca sĩ) là người được tôn trọng nhất trong xã hội dân tộc Đồng. 
Trong xã hội truyền thống của dân tộc Đồng, quan hệ giữa người với 
người cũng dùng ca hát để trao đổi; khi lao động dùng lời ca tiếng 
hát để làm động lực; khi nghỉ ngơi ca hát để thư giãn; khi yêu đương 
phải hát đối; khi cùng làm hàng rào bao quanh thôn, cũng thông qua 
cách tổ chức các đội thi hát để cùng làm... 





Dân cổ nhạc của 
đản tộc Nạp Tây ở 
Lệ Giang, Vẫn Nam, 
được tôn vinh là "hóa 
thạch sống của ảm 
nhạc Trung Quốc”. 
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Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Quan niệm về âm nhạc của dân tộc Đồng, đã đưa ra một điển 
hình về triết học âm nhạc phổ biến ở các dân tộc thiểu số Trung 
Quốc. Không chỉ như vậy, dân tộc Đồng còn sáng tạo nên một kỳ tích 
âm nhạc của dân tộc thiểu số. 


“Đại đồng ca dân tộc Đồng là dàn đồng ca từ ba người trở lên, 
biểu diễn hợp xướng hòa âm nhiều bè âm khác nhau. Là một loại hình 
âm nhạc dần gian, kết cấu của dàn đồng ca dẫn tộc Đồng phức tạp 
đến mức các chuyên gia cho rằng “không thể phức tạp hơn nữa? Khi 
không có chỉ huy và đệm nhạc, những cư dẫn bình thường của dẫn 
tộc Đồng đã dùng nhiều bộ âm phức tạp để diễn xướng thành những 
bài hát hoành tráng, tuyệt mĩ, khiến người khác phải kinh ngạc. 


Tới nay, giới âm nhạc thể giới cho rằng âm nhạc đệm bè, hòa 
tấu đa âm chỉ tốn tại ở phương Tây, còn Trung Quốc không có nghệ 
thuật hòa thanh gồm nhiều bộ này. Năm 1986, khi đoàn hợp xướng 
dân tộc Đồng đến Pháp biểu diễn, đã gây tiếng vang lớn, giới âm 
nhạc kinh ngạc thốt lên rằng đây là phát hiện quan trọng nhất trong 
lịch sử âm nhạc Trung Quốc. 


Đại đồng ca dẫn tộc Đồng đáng được tôn là đại diện của âm 
nhạc dân tộc thiểu số phương Nam của Trung Quốc, còn âm nhạc 
trường điệu của dân tộc Mông cổ và Thập Nhị Mộc Khả Mẫu” của dân 


4 __ Thập Nhị Mộc Khả Mẫu: hay còn gọi là nghệ thuật đàn hát Muqam, Muqam vốn có 


nguồn gốc từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là "địa điểm” "địa vị? "luật nháp” nghĩa là äm nhạc 
cổ điển của một dẫn tộc. 


Đại đẳng ca dân tộc 
Đồng. 
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tộc Duy Ngô Nhị, lại được coi là đại diện ưu tú của âm nhạc dần tộc 
thiểu số phương Bắc. 


Trên thế giới, rất khó tìm thấy tác phẩm âm nhạc có độ hùng 
trắng giống như Thập Nhị Mộc Khả Mẫu... của dân tộc Duy Ngô Nhi. 
Thập Nhị Mộc Khả Mẫu của dân tộc Duy Ngô Nhĩ tổng cộng có 360 
khúc thanh nhạc và khí nhạc, dùng tác phẩm của 44 thi nhân cổ điển 
và một lượng lớn dân ca, tổng cộng 4.492 dòng thơ, diễn xướng toàn 
bộ cần tới 24 tiếng đồng hồ. 


Thập Nhi Mộc Khả Mẫu là một hiện tượng âm nhạc vượt qua 
biên giới quốc gia, ranh giới dẫn tộc. Ngoài Trung Quốc ra, nó còn 
tồn tại ở những quốc gia như Uzbekistan và Tajikistan. Nhưng nếu so 
sánh với ầm nhạc Thập Nhị Mộc Khả Mẫu của những quốc gia này, thì 
Thập Nhị Mộc Khả Mẫu của dân tộc Duy Ngô Nhĩ có chia chương lớn 
hơn, kết cấu cũng hoàn chỉnh hơn, hình thức cũng phong phú hơn, 
cá tính cũng nổi trội hơn. Năm 2004, tổ chức Giáo dục, khoa học và 
văn hóa của Liên hợp quốc đã xếp Thập Nhi Mộc Khả Mẫu của Duy 
Ngô Nhĩ vào danh sách những đại biểu của di sản văn hóa truyền 
miệng và phi vật thể của nhân loại. 


Biếu diễn Thập Nhị 
Mộc Khả Mẫu của 
dân tộc Duy Ngô Nhĩ 
Tân Cương. 
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Một thấy thuốc 
người Tạng đang hắt 
mạch, xem lưỡi, chắn 
đoán bệnh tình cho 
người bệnh. 





` 4” 


Thật khó để miêu tả vẻ đẹp của trường điệu Mông Cổ. Dưới 
tiếng đệm của đàn mã đầu, trường điệu Mông Cổ thể hiện rõ sự thê 
lương, bi tráng, trắc trở, lay động đến tận tâm can. Nó ca về sự vô tận 
của thảo nguyên, sự vĩnh hằng của tự nhiên, sự luân hỗi của năm 
tháng, sự ngắn ngủi của đời người và sự vô thường của vận mệnh. 
"Ca sĩ” dưỡng như là những mục sư trên thảo nguyên, dùng lời ca 
tiếng hát để dẫn linh hồn đến với bản chất của thế giới. 


Kỹ thuật diễn xướng đặc sắc nhất 
của trường điệu Mỏng Cổ được gọi là ảm 
rung “Nặc Cổ La” Cách hát Nặc Cổ La có 
rất nhiều kiểu, có kiểu nhẹ nhàng như 
tơ, lại có kiểu rung động như bước chân 
ngựa, những biển hóa tình vi này khó mà 
thể hiện được trên nhạc phổ. Năm 2004, 
_ trường điệu Mông Cổ được tổ chức Giáo 
-_— dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp 
tá `*o quốc xếp vào danh sách đại biểu di sản 
văn hóa truyền miệng và phi vật thể của 
nhân loại. 


Văn hóa y dược dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Có rất nhiều câu chuyện đủ để chúng ta thấy được sự vĩ đại 
và huy hoàng của truyền thống y học dẫn tộc thiểu số Trung Quốc. 
Truyền thuyết xa xưa dưới đây chính là một trong số đó. 


Để thử thách 9 vị ngự y mới được tuyển, vua Tạng Xích Tùng 
Đức Tán (742 - 797) đã giả bệnh trốn trong cung, truyền một đạo chỉ 
dụ lạ lùng: “Các ngươi đều là danh y, nếu trực tiếp bắt mạch thì quá 
tắm thường, bây giờ các người phải bắt mạch cho ta qua một sợi dây 
huộc vào tay ta” 


Vua Tạng sai người huộc một sợi dày trên chắn méo, đưa cho 8 
vị ngự y đứng ngoài cửa. Chín ngự y từng người một sờ vào dây dẫn, 
trong lòng thắc mắc: Là bệnh tình của nhà vua nguy cấp, hay là do 
y thuật của chúng ta không ra gi? 5ờ mạch tượng, mới sở thì chậm 
rãi, sở lại thì như một miếng băng cứng, thực sự rất giỗng với mạch 
của mèo. Vua Tạng lại sai người buộc dây vào chân một con gà trỗng, 
rỗi sai ngự y bắt mạch lại lẫn nữa. Sau khi đám ngự y lẫn lượt bắt 
mạch, cùng bàn bạc với nhau nói: Mạch tượng mi sở thì run run, sở 
lại thì nhọn sắc, rất giống với mạch của gà. Đến lần thứ ba, vua Tạng 
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sai người buộc dây vào chiếc cối xay đá. Đám ngự y bắt mạch xong 
lại nói, mạch tượng khẽ sở thì thâm trầm, mà sở lại thì rất cứng rắn, 
giống như đá tảng vậy... 


Sau khi vua Tạng Tùng Tán Cán Bố (617? - 650) thống nhất Tây 
Tạng thi mạch học Trung y của người Hản Trung Nguyên mới truyền 
vào Tây Tạng. Trên cơ sở học hỏi Trung y và mạch học Phệ Đà Ấn Độ, 
các thầy thuốc Tây Tạng đã tạo nên cách bắt mạch độc đáo của riêng 
mình. Câu chuyện này cho thấy sự sâu xa huyền diệu của cách bắt 
mạch chấn trị của Tạng y. 


Thể hiện sự bác đại tỉnh thầm nhất của y học dân tộc Tạng 
chính là Tứ bộ y điển. Tác phẩm kinh điển này tổng cộng có 156 
chương, hơn 240.000 chữ. Nó đã đưa y học Tạng lên tới đỉnh cao. Cho 
dù là thầy thuốc Tạng cổ xưa trong lịch sử, hay là những sinh viên của 
Học viện Y học Tạng hiện nay, thì họ đếu bắt đầu từ Tứ bộ y điển. 


Y học Tạng chỉ là một trong rất nhiều điển hình trong y học dân 
tộc dân tộc thiểu số Trung Quốc. Cuộc điều tra hơn 30 năm cho thấy: 
Trong 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, có gần 20 dân tộc có hệ thống 
y học độc lập của mình. Ngoài ra, dường như mỗi một dẫn tộc đều 
có những kinh nghiệm trị bệnh và bảo vệ sức khỏe độc đáo của riêng 
mình. 


Bệnh viện Dẫn tộc 
Thải ở châu Tây Song 
Bản Nạp, Văn Nam. 








_ Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


82 


Những cỏ gải đản tộc 
Miêu tham gia ngày 
lễ Chị em, ở miễn núi 
Quy Châu. 


Một số dân tộc từng xây dựng nên hệ thống lý luận y học độc 
lập, để lại rất nhiều sách vở y học hoàn chỉnh, như y học Tạng, y học 
Mông Cổ, y học Duy Ngô Nhĩ, y học Triểu Tiên, y học Thái, y học Di, y 
học Hỏi... có dân tộc tuy không có chữ viết, nhưng lại có kinh nghiệm 
và lý luận lâm sàng khá thành thục và độc đáo. Gãn đây dưới sự ủng 
hộ của chính phủ, những dân tộc này đã sưu tầm lại những lý luận 
y học được truyền miệng và hệ thống hóa chúng, dùng chữ Hán để 
viết lại và xuất bản, ví dụ như y học Choang, y học Dao, y học Đồng, y 
học Thổ Gia. 


Tháng 6 năm 2009, lẫn đầu tiên Trung Quốc tiến hành bình 
chọn 30 danh y Trung y cấp quốc gia trên phạm vỉ toàn quốc, trong 
đó có 2 người đến từ hệ thống y dược dẫn tộc thiểu số, là Cường Ba 
Xích Liệt của Bệnh viện Tạng khu tự trị Tây Tạng và Tô Vinh Trát Bố của 
Học viện Y học Nội Mông Cổ. 


Hiện nay, được sự đầu tư của chính phủ trung ương và địa 
phương, toàn Trung Quốc đã xây dựng hơn 200 bệnh viện dẫn tộc, và 
có nhiều địa phương mở những phòng khám y dược dân tộc. Có 14 
cơ quan giáo dục triển khai giáo dục y dược dân tộc, bối dưỡng nhân 
tài y học dân tộc. Y học của 6 dân tộc Tạng, Mông, Duy, Thái, Triểu, 
Choang đã được đưa vào kỹ thi bác sĩ quốc gia, nhân viên thuộc 
chuyên ngành y dược dẫn tộc đã đạt hơn một vạn người. 
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Văn hóa lễ tết dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Trong cuốn sách Tổng tập ngày lễ dân tộc Trung Quốc được xuất 
bản năm 1993, đã đưa ra những con số thống kê khiến người ta phải 
kinh ngạc: Trung Quốc có 56 dân tộc, có khoảng hơn 1.700 ngày lễ 
từ xưa tới nay; trong đó ngày lễ tết truyển thống của người Hán có 
khoảng 500, còn ngày lễ tết truyền thống của người dân tộc thiểu số 
có tới hơn 1.200 ngày. 


Văn hóa lễ tết của Trung Quốc rất phát triển, và lễ tết của dân 
tộc thiểu số đã trở thành một bộ phận phong phú, đẹp đề nhất. 

Lễ tết của dân tộc thiểu số Trung 
Quốc có thể chia làm mấy loại sau: 
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Các ngày lễ liên quan đến lịch 
pháp, thời vụ, mùa màng: Ví dụ như Tết 
Năm mới của dân tộc Lật Lật, Tết Năm mi 
Khả Tước Oaˆ của dân tộc Độc Long, Tết 
Đoan ngạo của dân tộc Thủy, Tết Năm mới 
Nạp Ngõ Lỗ Tư của dẫn tộc Cáp Tát Khắc, 
Tết của dân tộc Đạt Oát Nhĩ; 

Các ngày lễ liên quan đến nông 
nghiệp và hoạt động sản xuất, như Tết 
Vua sâu của dân tộc Mãn, Tết Trồng cây 
của dân tộc Bạch, Tết Gạo mới của dân 
tộc Cáp Ni; 


Các ngày lễ liên quan đến tế lễ thần linh, kỉ niệm tổ tiên, như 


Tết Ngạo Bao của dân tộc Mông Cổ, Hội Tạ thản của dân tộc Thổ, Lễ Tế 


Ngạc Bác của dân tộc Dụ Cổ, Lễ Nhận tổ tông của dân tộc Di, Lễ Sơn 
thần của dân tộc Khương, Lễ Đón tổ tông của dẫn tộc Xa; 


Các ngày lễ liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, như Lễ Tắm 
nẵng Phật của dẫn tộc Tạng, Lễ Đóng cửa và mở cửa của dần tộc Thái, 
Lễ Nhiễu Tam Linh” của dân tộc Bạch, Lễ Tế trống của dân tộc Miềễu, Lễ 


5... Tất Năm mới Khả Tước Öa là tết của dẫn tộc Đặc Long, không có ngày tháng cổ định, 
thông thưởng do trưởng lão trong thôn chọn một ngày tốt của tháng cuỗi cùng, 
thường tế chức vào khoảng cuỗối tháng Chạp âm lịch hoặc tháng Giêng, tổ chức 
ngắn nhất là 3 ngày, dài nhất là 9 ngày. 

6 Lễ Nhiễu Tam Linh của dân tộc Bạch: tổ chức từ 22 đến 24 tháng 4 ảm lịch hàng năm, 
ngày thứ nhất tế Phật ở chùa Sùng Thánh thuộc thành cổ Đại Lý, ngày thứ hai tế 
Thần ở Khánh Động, Hỷ Châu, ngày thứ ba tế Tiên ở Sơn Đã. 





Tết người già mỗi 
năm một lắn của dân 
tộc Triểu Tiên. 
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Bàn Vương của dân tộc Dao, Lễ Sa Mã của dân tộc Đồng, Lễ Hát xướng của dân tộc Kinh, Lễ 
Y Phạn của dẫn tộc Ma Lao; 

Những ngày lễ liên quan đến tưởng nhớ nhân vật anh hùng và kỉ niệm các sự kiện 
lịch sử trọng đại, như Lễ Lâm vương của dân tộc Đồng, Lễ Đạt Nỗ của dân tộc Dao, Lễ A Lộ 
Oa La của dẫn tộc À Xương; 

Ngoài ra, các dân tộc thiểu số còn có rất nhiều ngày lễ vui chơi giao lưu. Ví dụ như 
Hội Hát của người dân tộc Choang, Hội Na Đạt Mộ (thi đua ngựa) của dân tộc Mông Cổ, Lễ 
Mạt Khánh của dân tộc Đạt Oát Nhĩ, Lễ Quan Âm của dẫn tộc Bạch. 

Không có lễ tết, thì sẽ không có sự truyền nối, tập trung hay mở rộng trong văn hóa 
dân tộc. Có người từng thống kê: Ở Quý Châu - nơi mà dân số dân tộc thiểu số chiếm gần 
409% tổng dân số toàn tỉnh, thì các ngày lễ của dân tộc thiểu số là hơn 365 ngày. Nói cách 
khác, sinh sống ở Quý Châu, nếu như bạn muốn thì ngày nào cũng là ngày lễ. 


Thực tiễn của Trung Quốc trong việc bảo vệ 
và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số 


Vận mệnh của văn hóa, là vẫn mệnh thực sự của một dẫn tộc. Bởi vì, văn hóa chính 
là linh hổn của dân tộc đó, nó tạo nên sự tốn tại vững bến cho dân tộc đó. 

Xét về ý nghĩa này, áp dụng chính sách gì đối với văn hóa dân tộc thiểu số thì cũng 
có nghĩa là một chính phủ đã sắp đặt vận mệnh của dân tộc thiểu số đó như thế nào. 

Về phương diện bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, Trung Quốc có rất 
nhiều hoạt động thực tiễn độc nhất vô nhị trên thể giới. 


Ngôn ngữ và chữ viết 

"Giúp những dân tộc chưa có chữ viết sáng tạo chữ viết, giúp những dân tộc có chữ 
viết chưa hoàn chỉnh dẫn dân hoàn chỉnh chữ viết của họ” Quyết định này đã được đưa 
ra vào năm 1951. Tháng 2 năm đó, Chính vụ viện sau khi nghe báo cáo của đoàn thăm 
hỏi dân tộc trung ương đã đưa ra 6 quyết định về công tác dẫn tộc, “Giúp dân tộc thiểu số 
sáng tạo và cải cách chữ viết” là quyết định thứ 5 trong số đó. 

Trên thực tế, trước khi tiến hành điều tra ngôn ngữ của dân tộc thiểu số của Trung 
Quốc, công tác này đã được triển khai toàn diện. Nhà ngôn ngữ học xuất thân từ dân tộc 
Mãn - La Thường Bồi (1899-1958), năm 1950 đã nhận nhiệm vụ tổ chức Sở Nghiên cứu 
Ngôn ngữ thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, sau đó nhanh chóng tổ chức điều tra về 
ngôn ngữ của dân tộc thiểu số trên phạm vi toàn quốc. 

Tháng 6 năm 1951, một khoa mới trong lịch sử giáo dục cao đẳng Trung Quốc được 
mở ra - Khoa Ngôn ngữ văn học dân tộc thiểu số tại Học viện Dân tộc Trung ương. Gần 


> Văn hóa dân tộc thiểu số cùng sự bảo tổn và phát triển của nó | 


như cùng lúc đó, ban chỉ đạo nghiên cứu văn học ngôn ngữ dân tộc do rất nhiều nhà 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số tổ chức đã được thành lập tại Bắc Kinh. Một công tác quan 
trọng của ban này chính là khởi thảo “Báo cáo về vấn để giúp những dân tộc chưa có chữ 
viết sáng tạo chữ viết” mang tỉnh cương lĩnh. Bảo cáo chỉ ra: Đối với những dẫn tộc có 
ngôn ngữ riêng mà chưa có chữ viết, hoặc là chưa có chữ viết thông dụng, căn cứ vào sự 
lựa chọn và nguyện vọng của họ, sau khi nghiên cứu điều tra một thời gian nhất định, 
phải giúp đỡ họ tạo ra một loại chữ viết phiên âm, hoặc là giúp họ chọn lựa một loại chữ 
viết thông dụng hiện thời. 


Năm 1956, một cuộc điều tra về ngôn ngữ chữ viết của dân tộc thiểu số lớn hơn 
nữa, đã được triển khai dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân Trung ương. 7 đội 
công tác gỗm hơn 700 nhà ngôn ngữ văn tự học cấu thành, đã đến mọi vùng dân tộc. Đây 
chính là hoạt động điều tra ngôn ngữ chữ viết của dân tộc thiểu số có quy mô lớn nhất 
trong lịch sử Trung Quốc. 

Điều tra ngôn ngữ mất hơn 2 năm. Hệ thống äm vị, từ vựng và cấu tạo ngữ pháp 
của ngỏn ngữ gần 40 dân tộc đã được phân tích rõ ràng. Điều này đã cung cấp những căn 
cứ khoa học cho việc triển khai công tác sáng tạo chữ viết. 


Sở Nghiên cứu Ngôn ngữ Học viện Khoa học Trung Quốc và Ủy ban Dân tộc Trung 


ương đã quyết định chọn một dẫn tộc, tiến hành sáng tạo chữ viết thí điểm. Dẫn tộc được 
chọn là dân tộc Choang. Tháng 12 năm 1957, Phiên họp lần thứ 63 của Hội nghị toàn thể 
Quốc vụ viện đã được triệu tập dưới sự chủ trì của thủ tướng Chu Ân Lai (1898 -1976), chủ 
để của hội nghị là: Thảo luận và thông qua phương án chữ viết dân tộc Choandg. 


Đồng thời, phương án cơ bản của công tác sảng tạo và cải cách chữ viết - “Những 
nguyên tắc về thiết kế chữ cái trong phương án chữ viết của dân tộc thiểu số” cuối cùng 
đã hoàn tất. Trước khi phương án được chính thức hiệu đính, nó đã được thảo luận thận 
trọng và phản biện cẩn thận vài lần. 


Công tác thiết kế được triển khai với nguyên tắc cực kỳ thận trọng, bởi nó không chỉ 
liên quan đến sự bình đẳng chính trị, mà còn là vấn để khoa học - sáng tạo một loại chữ viết 
mới hay là tuần theo quy luật bản thân của ngôn ngữ dân tộc thiểu số? Có nên tôn trọng ý 
nguyễn, tình cảm và thỏi quen của người sử dụng hay không? Cuỗi cùng, nó còn liên quan 
đến việc chữ viết mới có được các dân tộc thiểu số đón nhận và sử dụng hay không? 

Sau khi chữ viết dẫn tộc Choang được sáng tạo, 14 phương án chữ viết dành cho 8 
dân tộc Bố Y, Miêu, Di, Nạp Tây, Lặt Lật, Cáp Ni, Ngöa, Đồng cũng được hoàn tất. Cuối thập 
niên 70 và đầu thập niên 80 của thể kỷ XX, người ta cũng lẫn lượt để ra phương án chữ 
viết mới cho các dân tộc Thổ ở Thanh Hải, Dao ở Quảng Tảy và Bạch ở Văn Nam. 


Cải tiến và cải cách chữ viết ban đầu của một số dẫn tộc lại là một nhiệm vụ quan 
trọng khác. Những năm 50 của thế kỷ XX, nhà nước giúp dẫn tộc La Hỗ, dẫn tộc Cảnh Pha 
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lập phương án cải tiến chữ viết; giúp dân tộc Thái lập phương án cải tiển 4 loại chữ viết 
Thái... 

Những công tác sáng tạo và cải cách chữ viết này, tổng cộng đã ảnh hưởng tới hơn 
20.000.000 nhắn khẩu dân tộc thiểu số. 


Sáng tạo và cải cách chữ viết luôn luôn được thử nghiệm một cách thận trọng. 
Tính đến nay, ngoài chữ viết của dân tộc Choang và dân tộc Di ở Tứ Xuyên đã được Quốc 
vụ viện chính thức phê chuẩn ra, các chữ viết khác vẫn đang nằm trong giai đoạn thử 
nghiệm. 


Tháng 6 năm 1991, Quốc vụ viện trong thông báo gửi Ủy ban Nhân dân Quốc gia 
về báo cáo đẩy mạnh làm tốt công tác ngôn ngữ chữ viết dân tộc thiểu số chỉ ra: "Công 
tác sáng tạo và cải tiến chữ viết dân tộc vào thập niên 50, nếu thử nghiệm có hiệu quả tốt, 
được đông đảo quần chúng hoan nghênh, cần báo cáo lên trên theo trình tự quy định; 
nếu hiệu quả không được lý tưởng, phải tổng kết cần thận, cải tiến hoàn thiện; nếu hiệu 
quả không tốt, đại đa số quấn chúng không hoan nghênh, phải tôn trọng ý nguyện của 
quần chúng, không được miễn cưỡng thử nghiệm”. Quyết định này cho thấy công tác chữ 
viết dân tộc thiểu số cực kỳ phức tạp. 

Bình đẳng về ngôn ngữ luôn là một tiêu chí quan trọng của chính sách dẫn tộc 
Trung Quốc. Không có sự bình đẳng về ngôn ngữ thi không có bình đẳng dân tộc, đây 
chính là niềm tin của công tác dân tộc Trung Quốc. Trong Đại hội đại biểu Nhân dân toàn 
quốc, trong Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc của nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa, đã dịch âm và dịch viết bảy loại chữ viết dân tộc thiểu số - chữ Mông Cổ, chữ Tạng, 
chữ Duy Ngô Nhĩ, chữ Cáp Tát Khắc, chữ Triểu Tiên, chữ Choang và chữ Di cho các đại biểu 
và ủy viên người dân tộc thiểu số. 

Cuối thể kỷ XX, hệ thống xử lí tin tức và hệ thống xuất bản điện tử chữ viết dẫn tộc 
thiểu số của Trung Quốc đã nổi tiếp nhau công phá cửa ải kỹ thuật. Chữ Tạng là chữ viết 
dân tộc thiểu số đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Trung Quốc. Năm 1984, khi hệ điều 
hành máy tính mới chỉ là hệ DOS, thì Đại học Dân tộc Tây Bắc đã bắt đầu nghiên cứu “Hệ 
thống xử lý tin tức chữ Tạng” Năm 1997, tổ chức ISO tiêu chuẩn quốc tế biểu quyết thông 
qua tiêu chuẩn quốc tế mã hóa chữ Tạng - lấy để án Trung Quốc làm chủ. Đầu năm 1995, 
tại thôn Trung Quan, Bắc Kinh, nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua một năm miệt 
mài làm việc đã sáng chế ra hệ thống windows chữ Tạng đầu tiên, phần mềm xử lý chữ 
Tạng đầu tiên và mạng chữ Tạng đầu tiên trên thế giới. 

Tỉnh đến nay, dưới sự thúc đẩy của chính phủ, Trung Quốc đã có 11 loại chữ viết dân 
tộc thiểu số: chữ Tạng, chữ Mông Cổ, chữ Duy Ngô Nhĩ, chữ Cáp Tát Khắc, chữ Kha Nhĩ 
Khắc Tư, chữ Triểu Tiên, chữ Choang, chữ Thái, chữ Tích Bá, chữ Mãn, thực hiện xử lý thông 
tin vi tính và xuất bản điện tử. 


> Văn hóa dẫn tộc thiểu số cùng sự bảo tổn và phát triển của nó 


Bước vào thể kỷ XXI, điện thoại di động có chữ viết dân tộc 
thiểu số đã bắt đầu xuất hiện ổ ạt. Tháng 1 năm 2004, Trung Quốc 
cho ra đời loại điện thoại di động có chữ viết dân tộc thiểu số đầu 
tiên, tức là điện thoại di động cài đặt chữ viết Duy Ngô Nhĩ. Chiếc 
điện thoại di động này có menu bằng chữ Duy Ngỏ Nhĩ và có chức 
năng soạn tin nhắn bảng chữ Duy Ngô Nhĩ. Sau đó, điện thoại di 
động chữ Mông Cổ, chữ Tạng, chữ Di... nối tiếp ra đời. Tháng 11 năm 
2007, tỉnh Cam Túc đưa ra loại màu nhắn tin mày bằng chữ Tạng, đây 
là chiếc máy nhẫn tin màu bằng chữ dân tộc thiểu số đầu tiên của 
Trung Quốc. 


Báo chí, xuất bản 


Năm 1953, Nhà xuất bản Dân tộc được thành lập. Đây là nhà 
xuất bản không giống với các nhà xuất bản thông thường. Thủ tướng 
Quốc vụ viện Chu Ấn Lai đã đích thản để tên cho nhà xuất bản; Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Xuất bản Quốc 
gia Tát Không Liễu (1907 - 1988) kiêm 
nhiệm Tổng biên tập nhà xuất bản này. 

Sau khi Nhà xuất bản Dân tộc thành 
lập, đã mau chỏng hợp tác với một số cơ 
quan chuyên về xuất bản, xuất bản một 
số họa báo nhiều kỳ, bản đố, nhạc cổ điển 
“Thập Nhị Mộc Khả Mẫu” của dẫn tộc Duy 
Ngô Nhĩ... bằng chữ dân tộc thiểu số, lấp 
một loạt chỗ trống trong xuất bản dân tộc 
thiểu số Trung Quốc. 


Năm 1955, Nhà xuất bản Dân tộc 
lập ra tờ “Họa bảo dân tộc”, tạp chỉ này 
một lần nữa được Thủ tướng Chu Ân Lai 
đích thân để tên, mau chóng trở thành một trong ba tờ họa báo lớn 
nổi tiếng nhất toàn quốc. Năm 1957, Nhà xuất bản Dân tộc lập tạp 
chí "Dân tộc đoàn kết” đây là đặc san dành cho dân tộc thiểu số. 
Sau thập niên 80 của thể kỷ XX, “Họa báo dân tộc” và tạp chí “Dân 
tộc đoàn kết” lấn lượt bắt đầu dùng 5 loại chữ dân tộc thiểu số - chữ 
Tạng, chữ Duy Ngô Nhĩ, chữ Mông Cổ, chữ Cáp Tát Khắc và chữ Triểu 
Tiên để xuất bản. 





Dưới sự ủng hộ và 
giúp đỡ của quốc 
gia, các tác phẩm văn 
nghệ bảng tiếng Tích 
Bá đã được phiên 
dịch và xuất bản. 
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Năm 1951, Nhà xuất bản Nhản dân Tân Cương và Nhà xuất bản Nhãn dẫn Nội Mông 
Cổ nối tiếp nhau thành lập; năm 1952, Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Tây thành lập; năm 
1959, Nhà xuất bản Nhân dân Ninh Hạ thành lập; năm 1971, Nhà xuất bản Nhân dân Tây 
Tạng thành lập. Những nhà xuất bản này đều dùng chữ viết thông dụng của những dân 
tộc thiểu số bản địa để xuất bản các loại sách báo. 


Đồng thời, trong một số tỉnh đa dẫn tộc, những cơ quan phiên dịch tiếng dân tộc 
thiểu số cũng được thành lập. Một số châu tự trị cũng thành lập cơ quan xuất bản, đại 
đa số đều xuất bản sách báo tiếng dân tộc thiểu số là chủ yếu hoặc là mở những phòng 
phiên dịch văn bản tiếng dân tộc thiểu số. 

Thập niên 50 của thế kỷ XX, báo chí cấp tỉnh của 5 khu tự trị lớn lần lượt xuất bản. 
Trong 5 tờ báo này, ngoài “Quảng Tây nhật báo” và “Ninh Hạ nhật bảo” dùng chữ Hán để 
xuất bản ra, các báo khác đều xuất bản song song ấn phẩm chữ Hán và chữ dân tộc thiểu 
số thông dụng ở địa phương. 


Bước vào thế kỷ XXI, sự nghiệp báo chí xuất bản của Trung Quốc đối mặt với cuộc 
cải cách to lớn - thực hiện thị trường hóa, doanh nghiệp hóa ngành xuất bản báo chỉ. 
Nhưng theo quy hoạch của Cục xuất bản, xuất bản ấn phẩm chữ dân tộc thiểu số được 
quy định rõ ràng là “sự nghiệp xuất bản mang tính công ích” Có nghĩa là, để đảm bảo 
xuất bản ấn phẩm chữ dân tộc thiểu số không bị thị trường hóa phả vỡ, tất cả các cơ 
quan xuất bản ấn phẩm chữ dân tộc thiểu số đều được nhận trợ giá xuất bản do nguồn 
tài chính nhà nước chỉ. 

Cho dù là quả khứ hay là hiện tại, xét về sắp đặt cơ câu, số lượng và thu nhập cho 
đến chủng loại của ngành báo chí xuất bản dẫn tộc, thì vẫn không có quốc gia nào trên 
thế giới có thể so với được Trung Quốc. 


Văn nghệ dân qian 


Giáng Biên Gia Thổ là người dân tộc Tạng ở huyện Ba Đường, tỉnh Tứ Xuyên. Thời kỳ 
đẫu lập nước, ông từng làm phiên dịch cho Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 và đại sư Ban Thiên 
đời thứ 10. Năm 1981, ông từ bỏ công tác phiên dịch đã làm lâu năm, bắt đầu nghiên cứu 
sử thi Cách Tát Nhĩ. 


Nhờ công sức của ông bỏ ra trong nhiều năm, việc sưu tâm, chỉnh lý Cách Tát Nhĩ 
liên tục ba lần được đưa vào dự án nghiên cứu trọng điểm của quốc gia. Giáng Biên Gia 
Thổ luôn là người phụ trách dự án này. Trong thời kỳ “Cửu ngũ” (kế hoạch 5 năm lần thứ 9) 
(1996-2000), ông đã phụ trách công tác biên soạn và xuất bản bộ sách tinh tuyển Cách Tát 
Nhĩ bằng chữ Tạng. Bộ sách tỉnh tuyển này mỗi quyển gỗm 400.000 chữ, tổng cộng có 40 
quyển, tổng số là 16.000.000 chữ, là một công trình văn hóa đổ sô. 
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Chính phủ Trung Quốc đã lẫn lượt tô chức đội ngũ khảo sát học thuật và nghiên cứu 
khoa học về Cách Tát Nhĩ qỗm hàng trăm người, thâm nhập khu vực Tây Tạng để điều tra. 
Bắt đầu từ thập niên 50 của thể kỷ XX, công cuộc điều tra này kéo dài mấy chục năm, đến 
nay vẫn được tiếp tục tiến hành. “Công trình sưu tầm chỉnh lý này có quy mô lớn, thời gian 
dài, số người tham gia đông, thành tựu nổi bật, ảnh hưởng sâu rộng, là một công trình 
chưa từng có trong lịch sử văn hóa dân tộc Tạng” - Giáng Biên Gia Thổ đã viết như vậy 
trong hổi ký của mình. 


Đổi với sự nghiên cứu và truyền bá Cách Tát Nhĩ mà nói, thành tựu thực sự chính là: 
Sau khi thành lập nước, số ấn phẩm Cách Tát Nhĩ bằng tiếng Tạng được xuất bản chính 
thức đã gần 100 bộ, tổng số lượng bản in hơn 4.000.000 quyển - theo dân số dẫn tộc 
Tạng mà tính, trung bình mỗi một người thành niên đếu sở hữu hơn một bộ Cách Tát Nhĩ. 


Hiện nay, nghiên cứu Cách Tát Nhĩ đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển 
nhất trong văn học dân gian Trung Quốc. 


Thập Nhị Mộc Khả Mẫu xứng đảng được coi là bảo vật vô giá của văn hóa Duy Ngô 
Nhĩ, nhưng vì chiến tranh và xã hội rối ren, nên những nghệ nhân có thể diễn xướng hoàn 
chỉnh Thập Nhị Mộc Khả Mẫu đã dân mai một, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thổ Nhĩ Địch 
A Hồng tuổi đã 70 trở thành đại sư diễn xướng hoàn chỉnh Thập Nhị Mộc Khả Mẫu cuối 
cùng vào thập niên 50 thể kỷ XX. 


Năm 1950, Bộ Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã cử chuyên gia âm nhạc đến Tân 
Cương trợ giúp để bảo tổn Nhị Thập Mộc Khả Mẫu. Sau đó, Thổ Nhĩ Địch A Hồng hai lần 


Nghệ nhân dẫn gian 
dân tộc Tạng đản hắt 
sử thị Cách Tát Nhỉ 
của đân tộc mình. 
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đứng trước máy thu âm, diễn xướng hoàn chỉnh Thập Nhị Mộc Khả Mẫu. Sau khi hoàn 
thành thu âm lẫn thứ hai, nghệ nhân dân gian vĩ đại đã thanh thản trút hơi thở cuối cùng. 
Năm 1960, Tổng tập nhạc phổ Thập Nhị Mộc Khả Mẫu đã xuất bản. 


Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, chính phủ đã cố gẳng 
bảo vệ và phát triển văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số. Trong khi tiến hành điều 
tra lịch sử xã hội và ngôn ngữ văn tự của dẫn tộc thiểu số vào thập niên 50 của thế 
kỷ XX, chính phủ đã tổ chức lực lượng bắt đầu sưu tầm, bảo tổn văn nghệ dân gian. 
Đầu những näm 80 của thế kỷ XX, một công trình xuất bản hoành tráng đã được khởi 
công. Số chuyên gia và nhà công tác văn hóa tham gia công tác này lên tới 50.000 
người, trải qua 20 nằm, đã đem những tư liệu văn nghệ dân gian của các dân tộc thiểu 
số mà họ điều tra, sưu tầm, tích lũy được biên soạn thành “Mười tổng tập văn nghệ 
dẫn gian Trung Quốc” (Tổng tập ca khúc dân gian Trung Quốc, Tổng tập truyện cổ dân 
gian Trung Quốc, Tổng tập ngạn ngữ Trung Quốc, Tổng tập ca dao Trung Quốc, Tổng tập 
âm nhạc hý khúc dân gian Trung Quốc, Tổng tập âm nhạc hát nói dân gian Trung Quốc, 
Tổng tập vũ đạo dân gian Trung Quốc, Tổng tập nhạc cụ dân gian Trung Quốc, Tỗng tập 
hý khúc Trung Quốc, Tổng tập âm nhạc hát nói dân gian Trung Quốc), tống cộng chỉnh 
lý xuất bản 310 quyển, ghi chép hoàn chỉnh tư liệu văn nghệ dân gian của 56 dân tộc 
trên toàn quốc. 


Nghiên cứu dân tộc và chỉnh lý cổ tịch 

Để mỗi dân tộc đều có một bộ sử của riêng mình; 

Để mỗi loại ngôn ngữ dẫn tộc đều có một cuốn giản chí của riêng mình; 

Để mỗi địa phương tự trị dân tộc đếu có một cuốn sách về tình hình khái quát của 
riểng mình... 

Đây chính là một kế hoạch xuất bản khí thế lớn lao, vô tiễn khoáng hậu. 

Đội ngũ chấp bút hơn 3000 người, trải qua hơn 10 năm, viết hơn 401 loại sách, số 
chữ hơn 80.000.000 chữ - sưu tâm sử sách đã được xuất bản trong và ngoài nước từ xưa 
tới nay, rồi biên soạn và xuất bản với một quy mô tương tự, đây là việc hiểm thấy trên 
đời. Nó đã tạo nên một kỳ quan hoành tráng của ngành xuất bản thể giới với độ lớn của 
chương bài, độ rộng của quy mô, sự đây đủ của tư liệu. 

Kể hoạch biên soạn "5 tủ sách” đếu liễn quan đến cuộc điều tra lịch sử xã hội dân tộc 
thiểu số và số lượng tư liệu đổ sộ, quý báu đã thu hoạch được trong cuộc điều tra ngôn 
ngữ chữ viết dẫn tộc thiểu số được tiến hành vào thập niên 50 thế kỷ XX. Năm 1964, Học 
viện Khoa học Trung Quốc đã dựa trên cơ sở khối tư liệu đầu tiên sưu tâm được trong cuộc 
điều tra lịch sử xã hội, biên soạn thành 3 tủ sách: “Khái quát lịch sử dân tộc thiểu số Trung 
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Quốc? “Khái lược dẫn tộc thiểu số Trung Quốc” “Tình hình sơ lược về địa 
phương tự trị dân tộc thiểu số Trung Quốc” 


Năm 1978, Ủy ban Dân tộc Trung Quốc để xuất: tiếp tục biên 
soạn “3 tủ sách; và mở rộng thành "5 tủ sách về văn để dân tộc” — 
tổng thuật thêm về “Dân tộc thiểu số” (1 quyển ) của các dẫn tộc thiểu 
số Trung Quốc và “Phụ san tư liệu điều tra lịch sử xã hội dân tộc thiểu 
số Trung Quốc” (148 quyển). 

Tháng 10 năm 1991, “5 tủ sách về vấn để dần tộc” do 32 nhà 
xuất bản xuất bản, 401 loại sách, tổng cộng đã phát hành hơn 
1.830.000 quyển. 

“5 tủ sách về vẫn để dân tộc” là cột mốc của sự nghiệp nghiên 


cứu về vấn để dân tộc Trung Quốc. Cùng với thời gian, giá trị của 


những tư liệu lịch sử đâu tiên đó đã ngày cảng tỏa sáng hơn nữa. 





Kinh thư chữ Tạng 
được lưu trữ trong 
phòng triển lãm cổ 
tịch bằng chữ dẫn 
tộc ở Bảo tàng dân 


tộc Văn Nam. 
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Công tác chỉnh lý cổ tịch của dân tộc thiểu số trên quy mô lớn bắt đầu vào năm 
1984. Tháng 3 năm 1984, Ủy ban Nhân dân quốc gia đã trình “Đơn xin giải cứu, chỉnh lý 
cổ tịch của dân tộc thiểu số” lên trung ương. Trong báo cáo chỉ rõ: “Theo số liệu thống 
kê chưa đây đủ, cổ tịch của dẫn tộc Di được lưu giữ tản mát trong toàn quốc có hơn một 
vạn bộ. Cổ tịch bằng chữ Tạng có hơn một vạn loại. Cổ tịch, văn hiển bằng chữ Mông có 
hơn 1.500 loại. Cổ tịch bằng chữ Mãn chỉ riêng một hồ sơ mà đã lên tới hơn 1.500.000 bỏ. 
Chúng đều chưa từng được chỉnh lý một cách hệ thống...” 


Rất nhanh sau đó, Quốc vụ viện đã có công văn về vấn để này. Trong công văn 
viết: Cố tịch của dân tộc thiếu số là một bộ phận của di sản văn hóa quý báu của Tổ 
quốc; các địa phương, các ban ngành cần phải hết sức giúp đỡ về nhân lực, tài chính, 
vật lực; phải tạo điều kiện công tác tốt cho những nhân viên chỉnh lý và sưu tầm cổ tịch 
của các dẫn tộc; phải bồi dưỡng những nhân tài chỉnh lý và nghiên cứu cổ tịch của các 
dân tộc. 


Tháng 7 năm 1984, đội quy hoạch chỉnh lý và xuất bản cổ tịch dân tộc thiểu số 
Trung Quốc đã được thành lặp. 


Công tác sưu tầm và chỉnh lý cổ tịch của dân tộc thiểu số trước tiên bắt đầu bằng “cứu 
người” Một số dân tộc thiểu số vì sự biến chuyển của lịch sử, những cổ tịch được ghi chép 
bằng chữ viết lưu truyền lại còn rất ít, hầu hết đều là những bài ca dao cổ được truyền 
miệng, chỉ được truyền cho đời sau qua những nghệ nhân già. Cho nên “cứu người” trở 
thành khẩu hiệu đấu tiên của việc giải cứu cổ tịch dân tộc. 

“Cứu sách” là khẩu hiệu thứ hai. Một số lượng lớn cổ tịch của dẫn tộc thiểu số lưu lạc 
trong dân gian đã được phát hiện, sưu tầm trong quá trình điều tra, chúng đã mau chóng 
được chỉnh lý và xuất bản. 


Tính đến nay, số thư tịch cổ của dân tộc thiểu số được giải cứu lên tới 120.000 quyển 
(loại, bộ, tập), số thư mục chỉnh lý lên tới 11 vạn quyển, xuất bản hơn 5000 loại cổ tịch của 
hơn 40 dân tộc. Đồng thời, công tác này còn bỗi dưỡng một loạt nhân tài nghiên cứu cổ 
tịch dân tộc thiếu số có tổ chất cao. 


Thể thao truyền thống 


Những năm 90 của thể kỷ XX, các chuyên gia thể thao Trung Quốc kinh ngạc phát 
hiện ra: Cho đến cuối thế kỷ XX, dân gian Trung Quốc vẫn còn lưu truyền hơn 1000 môn 
thể thao truyền thống. 


Sở dĩ họ kinh ngạc là vì, sau 100 năm quan niệm và hình thức thi đấu của phương 
Tây truyền bá vào Trung Quốc, thể thao phương Tây đã sớm trở thành dòng chảy chủ yếu 
của thể thao Trung Quốc, thật khó có thể tưởng tượng rằng thể dục truyền thống của 
Trung Quốc vẫn còn lưu giữ với quy mô lớn như vậy. 
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Một con số khác cũng khiến các chuyên gia kinh ngạc không 
kém: Trong hơn 1000 môn thể dục truyền thống này, có hơn 700 môn 
có nguồn gốc từ 55 dân tộc thiểu số. Điều này chứng tỏ: Tài nguyên 
thể thao truyền thống dẫn tộc của Trung Quốc cực kỳ phong phú 
phần lớn ẩn chứa trong những dẫn tộc thiểu số của Trung Quốc. 


Trên thực tế, tính phong phú của thể thao truyền thống của 
các dân tộc thiểu số đã sớm được Chính phủ Trung Quốc tôn trọng 
và gìn giữ từ giữa thể kỷ XX. Điểu này thể hiện ở việc ngay từ những 
năm 50 của thế kỷ XX đã bắt đầu mở “Hội thao truyền thống các dân 
tộc thiểu số toàn quốc” với quy mô lớn. Tính đến nay, hội thao này đã 
tổ chức được 8 kỳ, nhận được sự quan tâm và hoan nghênh nhiệt liệt 
của đồng bào các dân tộc thiểu số. Rất nhiều môn thể thao gần biến 
mắt, nhờ hội thao dân tộc mà được vực trở lại. 





Đua ngựa - môn thể 


Ngoài “Hội thao truyền thống dẫn tộc thiểu số toàn quốc” cấp tháo truyền MiỄng 


quốc gia ra, các hội thao dân tộc cấp tỉnh cũng từ đây mà phát triỂn. _ cụa gân tộc Cáp Tát 
Các tỉnh, các khu tự trị, các thành phổ trực thuộc, đếu định kỳtôchức — Khác. 
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Bấu vật - hoạt động 
thể thao được người 


Mông Cổ cực kỹ yêu 
thích - cùng với cười 
ngựa, bắn tên, nó 
được qọi là “ba môn 
thể thao của đàn ông 
Mông Cổ" 








những hội thao truyền thống dân tộc 
thiểu số của mình. 

Bên cạnh đỏ, nghiên cứu và chỉnh lý 
thể thao truyền thống các dân tộc thiểu 
số cũng được tiến hành sâu rộng. Một số 
trường học bắt đầu mở những môn thể 
thao truyền thống của dân tộc thiểu số, 


Văn hóa dân tộc thiểu số 
trong công cuộc bảo tổn di sản văn 
hóa phi vật thể 


Ở Trung Quốc vào thế kỷ XXI, một 

cuộc vận động bảo tốn di sản văn hóa 

phi vật thể đã giành được tình cảm đối với văn hóa truyền thống vốn 
từ lầu đã trở nên xa lạ của rất nhiều người. 


Năm 2003 được gọi là “Năm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể 
của Trung Quốc” Đầu năm đó, công trình bảo tổn di sản văn hóa dân 
gian Trung Quốc chính thức được khởi động, thực thi. Công trình này 
được lên kể hoạch đến năm 2020, thiết lặp hệ thống bảo tổn văn hóa 
phi vật thể tương đối hoàn chỉnh trên toàn quốc. Bộ Văn hóa đã thành 
lập Trung tâm Bảo tốn Di sản văn hóa phi vật thể Trung Quốc. Vào 
ngày thứ bảy, tuần thứ hai, tháng Sáu hàng năm được chọn là “Ngày 
di sản văn hóa” của Trung Quốc. Mấy năm sau đó, "di sản văn hóa phi 
vật thể” đã trở thành cụm từ được nhắc đến với tấn suất cao - được xã 
hội đặc biệt quan tâm. 

Đến năm 2008, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố hai danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tổng cộng có 1.028 
hạng mục. Trong đó, di sản văn hóa dân tộc thiểu số chiếm một tỉ 
lệ đáng kể. Trên thực tế, sau sự xê dịch biên giới của khu vực và sự 
trì trệ của kinh tế, một số khu vực dân tộc đã giữ được hình thái 
văn hóa nguyên sinh hơn cả khu vực của người Hán. Điều này cũng 
khiến hình thành nên tiêu điểm, điểm nóng trong trào lưu bảo tồn 
di sản văn hỏa phi vật thể ở khu vực dân tộc và dân tộc thiểu số. 
Nhìn từ góc độ giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, thì văn hóa dân 
tộc thiểu số đã vứt bỏ cái mác "lạc hậu” mà lan tỏa sức hấp dẫn thần 
kỳ của mình. 
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Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số đã trở thành 
đối tượng chủ ý và thể nghiệm của công chúng; đồng thời, những 
di sản này cũng trở thành đổi tượng bảo tồn trọng điểm của quốc 
gia. Đối với những hạng mục di sản văn hóa phi vật thể của khu vực 
dân tộc được chọn vào danh sách cấp quốc gia, nhà nước quy định 
rõ ràng chính sách ưu đãi về quỹ bảo tốn và chỉ đạo chuyên môn kỹ 
thuật. Kinh phí bảo tổn di sản văn hóa phi vật thể được nhà nước đầu 
tư trong thời gian từ năm 2002 - 2008, có 1⁄4 được dùng vào khu vực 
dân tộc thiểu số - tỉ lệ này cao hơn nhiều tỉ lệ dân số dân tộc thiểu số 
và dân số toàn quốc. Nhằm thử nghiệm mỏ hình bảo tốn mang tính 
chỉnh thể của văn hóa, nhà nước thành lập 4 khu thử nghiệm bảo tốn 
sinh thái văn hỏa, trong đó cỏ 1 khu nằm trong khu vực dân tộc - khu 
thử nghiệm bảo tổn sinh thái văn hóa Nhiệt Cổng và khu thử nghiệm 
bảo tốn sinh thái văn hóa dân tộc Khương. Một loạt các bảo tàng, bảo 
tàng phong tục tập quán nhân dân và sự truyền thụ và học tập về 
chuyên để di sản văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số cũng lần lượt 
được thành lập. Ngoài ra, các chuyên gia, học giả cũng bắt đầu thảo 
luận đến tính khả thi của việc dùng luật pháp để bảo tồn sự truyển 


tiếp của văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số. 





Hình trái: Ở huyện 
Đông Nhẫn, Thanh 
Hải, một nhà sư đang 
vẽ tranh cuộn Thang 
ka Phật qiáo. Tranh 
Thang ka bắt nguắn 
tử nghệ thuật Nhiệt 
Cổng bản địa, bao 
qốm các hình thức 
như tranh tưởng, 
Thang Ka, điêu khác, 
tranh thẻu, tranh sơn 
dẫu... 


Hình phải: Cụ già 
người dẫn tộc Lẻ 
đang dệt thủ công. 
Kỳ thuật dệt thêu 
truyền thống của 
người dẫn tộc Lễ 
được xếp vào “Danh 
mục di sản văn hóa 
phi vật thể cắn được 
hảo tốn gấp” của Liễn 
hợp quốc. 
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Lầu Trại Điều ở Tứ 
Xuyên là kiệt tác của 
nghệ thuật kiến trúc 
dân tộc Khương. 





Năm 2008, sau trận động đất ở Vấn Xuyên, dân tộc Khương và 
nến văn hóa được lưu truyền suốt mấy nghìn năm đã mau chóng trở 
thành trung tâm chủ ý của toàn xã hội. Giải cứu di sản văn hóa phi vật 
thể của dân tộc Khương đang nguy cấp trong số di sản còn sót lại sau 
cơn động đất đã trở thành một trong những nội dụng quan trọng 
của công tác tái thiết sau động đất. 


Điều này cho thấy, trong thời đại toàn cầu hóa, văn hóa đã thực 
sự được coi là linh hỗn của một dẫn tộc, nhờ đó mà được tôn trọng và 
chủ ÿ. 


Văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số trở thành sản nghiệp 


Văn hóa dẫn tộc thiểu số có thể tư bản hóa và sản nghiệp hóa 
được không? 

Bước vào thế kỷ XXI, kết cấu chỉ tiêu và tâm lý chỉ tiêu của người 
Trung Quốc đã có thay đổi rất lớn, tiêu dùng văn hóa dẫn dẫn trở 
thành xu hướng thời thượng của xã hội. Trong bối cảnh đỏ, sự thị 
trường hóa, thương phẩm hóa và sản nghiệp hóa văn hóa dân tộc 
thiểu số đếu bắt đấu bộc lộ tỉnh khả thi. 
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Từ năm 2002 đến nay, Chính phủ Trung Quốc tổng cộng đã đầu tư 386.000.000 
nhân dân tệ kinh phí cho bảo tốn di sản văn hóa phí vật thể, ước tính 1/4 trong đó 
được dùng cho khu vực dẫn tộc. Trong 1.028 hạng mục trang 2 danh sách di sản văn 
hóa phi vật thể cấp quốc gia mà Quốc vụ viện công bổ, có 367 hạng mục dẫn tộc 
thiểu số, chiếm 35,7%. 55 dân tộc thiểu số đều có hạng mục được liệt kẻ vào, Trong 
1.488 người kế thừa tiêu biểu của 3 hạng mục di sản văn hóa phí vật thể cấp quốc 
gia do Quốc vụ viện công hổ, có 395 người kế thừa tiêu biểu là dân tộc thiểu số, 
chiếm 26,4%. Một loạt di sản văn hóa. phi vật thế như: nghệ thuật Mộc Khả Mẫu của 

| dân tộc Duy Ngô. Nhĩ Tân Cương, dân ca trường điệu của dân tộc :'Mông Cổ, đồng. ca 
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Trước đây, rất nhiều người đã coi văn hóa truyền thống dẫn tộc 
là chướng ngại của “hiện đại hóa”. “Hiện đại hóa” là lý tưởng vĩ đại mà 
toàn dân ao ước, nhưng “văn hóa truyền thống dân tộc" lại bộc lộ rất 
nhiều dấu hiệu không phù hợp với “hiện đại hỏa; từ đó mà tạo nên 
thể đối lập với “hiện đại hóa” Trong một thời gian thích hợp, “hiện đại 
hóa” và “văn hóa truyền thống dân tộc” đã trở thành hai lý luận giá trị 
đổi chọi cực kỳ kịch liệt ở Trung Quốc, tượng trưng cho sự xung đột 
giữa tiên tiến và lạc hậu, giàu có và nghèo khó. 

Nhưng cùng với cải cách mở cửa ngày cảng sâu rộng, quan hệ 
giữa văn hóa truyền thống dân tộc và hiện đại hóa bắt đầu chuyển 
biến tốt. Khi thế kỷ XXI gần kể, đã xuất hiện quan hệ hợp tác giữa 
chúng khiển người ta phải kinh ngạc. Xã hội Trung Quốc bắt đầu 
thảo luận về một vấn đề: Làm thế nào để đưa văn hóa truyền thống 
dân tộc trở thành một ưu thế tài nguyên, để thúc đẩy hiện đại hóa 
kinh tế? 


Đây chính là sự thay đổi to lớn về quan niệm ở Trung Quốc: Văn 
hóa truyền thống đã từng bị coi là trở ngại của hiện đại hóa, dẫn dẫn 
đã biển thành một tài nguyên hữu cơ cực kỳ có giá. 

Quá trình cặp giá trị này chuyển từ thể đổi lập sang hài hòa 
cũng chính là quá trình hiện đại hóa mang đặc sắc Trung Quốc từng 
bước được đãy mạnh. Trong quá trình này, văn hóa truyền thống 
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dân tộc thiểu số cực kỳ được quan tâm. Bởi trạng thái nguyễn sinh 
của văn hóa được bảo tốn tương đổi hoàn chỉnh, đã khiến khu vực 
dẫn tộc khi bát đấu hiện đại hóa lại hàm chứa tỉnh khả thi lịch sử 
hơn nữa. 


Đầu tiên, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số mang nét 
đặc sắc rõ ràng đã chuyển hóa thành tài nguyên du lịch có giả trị thị 
trường cực kỹ cao. 5o với các khu du lịch khác, khu du lịch dẫn tộc 
thiểu số không chỉ cung cấp phong cảnh mà còn cung cấp văn hóa; 
không chỉ cung cấp sản vật mà còn cung cấp phương thức sống cho 
khách du lịch. Phong tục tập quản và những di sản văn hóa dân gian 
độc đáo của dân tộc thiểu số Trung Quốc ở thế kỷ XXI đã trở thành 
sức cạnh tranh cốt lõi để thúc đẩy ngành du lịch phát triển. 


Thứ đến, rất nhiều sự việc và hiện tượng của văn hóa truyền 
thống dân tộc thiểu số đều được chế tác thành sản phẩm, chuyển 
thành sản nghiệp, đưa vào thị trường. Ví dụ như, dẫn tộc Choang là 
dân tộc thiểu số có dân số đông nhất Trung Quốc, cũng là dân tộc có 
những bài sơn ca hay nhất. Trong khu vực cư trú của người Choang, 
thường có những hoạt động ca hát gồm hàng vạn người tham gia. 
Nhằm biến nét văn hóa dân tộc đặc sắc này trở thành lực đẩy cho nền 
kinh tế địa phương, từ năm 1993, khu tự trị dân tộc Choang đã bắt 
đầu tổ chức “Tết dân ca quốc tế Quảng Tây” dựa vào hiện tượng văn 
hóa này mà tạo nên chuỗi sản nghiệp, khai thác một loạt sản phẩm 
văn hóa có liên quan, biển truyền thống văn hỏa xa xưa này trở thành 
một sức mạnh to lớn thúc đầy kinh tế Quảng Tây phát triển. 


Lệ Giang thuộc tỉnh Văn Nam - nơi dẫn tộc Nạp Tây cư trủ, là 
một điển hình về khu vực dân tộc Trung Quốc dùng văn hóa dân tộc 
để phát triển kinh tế. Thành cổ Lệ Giang tràn đầy nét đặc sắc của văn 
hóa Nạp Tây, từ thị trần nhỏ vùng biên, ít người biết tới, nhưng nơi này 
đã trở thành một thánh địa du lịch của Trung Quốc vào thể kỷ XXI. Mỗi 
năm nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách du lịch tới tham quan, tổng 
giá trị sản nghiệp du lịch chiếm hơn một nửa thu nhập kinh tế của địa 
phương này. 


Lệ Giang của tỉnh Vân Nam kỳ thực là một vùng đất xa xôi, kinh 
tế lạc hậu, nên ít được mọi người chú ý đến. Nhưng từ khi bước vào 
thế kỷ XXI đến nay, tỉnh Vân Nam - nơi có 15 dẫn tộc thiểu số cư trú, 
với phong tục tập quản độc đáo, đã trở nên quý giá trong tâm thức 
người dần Trung Quốc. Hiện nay, nơi này được khách du lịch gọi là 
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“Thiên đường? du lịch đến Vẫn Nam ngày càng được mọi người coi là 
thời thượng. Nên trên thực tế, xây dựng Vân Nam trở thành “tỉnh văn 
hóa dân tộc” dựa vào văn hóa dân tộc thiểu số độc đáo thần kỳ nơi 
đây, bồi dưỡng và phát triển sản nghiệp văn hóa, hình thành điểm 
tăng trưởng kinh tế mới, đã trở thành mục tiêu chiến lược của tỉnh 
Văn Nam. 


Đương nhiên, trong quá trình này, hình thái tốn tại của văn hóa 
dân tộc thiểu số cũng có những thay đổi to lớn tương ứng. Ví dụ như, 
du lịch là một sản nghiệp mang tính hậu hiện đại có tác dụng tới kết 
cầu và phản giải đối với mục tiêu dụ lịch - tách văn hóa truyền thống 
ra khỏi đời sống hiện thực của xã hỏi, tử đó sẽ dẫn đến sự ký hiệu, 
biểu diễn và chia nhỏ của văn hóa dân tộc. Điều này đã trở thành một 
hiện tượng với những cuộc thảo luận rộng rãi. 





Thành cổ Lệ Giang 
Văn Nam là đất sinh 
sống của người dẫn 
tộc Nạp Tảy, cũng 
là thiên đường của 
khách du lịch. 
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Lễ hội nghệ thuật 
dân ca quốc tế Nam 
Ninh đã trở thành 
một "danh thiếp" cho 
Quảng Tây vươn tới 
thế giới. 





Đương nhiên, trên thực tế đây cũng là một bài toán tầm cỡ 
quốc tế. Ở Trung Quốc, quan điểm “tự giác văn hóa” do Phí Hiếu 
Thông để xuất là vấn để được rất nhiều học giả tranh luận. Trong sự 
chuyển hình văn hóa do chịu ảnh hưởng của nên kinh tế thị trường, 
một dân tộc nên nắm chắc quyền lợi chuyển hình văn hóa của mình, 
trong quá trình thích nghỉ với hoàn cảnh, giành quyền chủ động 
chọn lựa văn hóa, phát huy được sức sảng tạo của văn hỏa tự thắn, 
xác lập địa vị của mình trong văn hỏa thế giới - đó chính là mệnh để 
mà “tự giác văn hóa” đã để ra. 


Giáo dục hiện đại của dân tộc thiểu số Trung Quốc 


Năm 1950, Ô Lan Phu (1906 - 1988) được Chính phủ Nhân dân 
Trung ương bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Dân tộc học Trung ương, 
bắt đấu xây dựng một trường đại học dân tộc thiểu số đầu tiên của 
Trung Quốc. 

Năm 1950, khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa mới được 
thành lắp đang trên đà phát triển trở lại, tài chính quốc gia vô cùng 
khó khăn, nhưng chính phủ lại dốc toàn lực ủng hộ việc xây dựng 
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Học viện Dân tộc Trung ương. Không đến hai năm, Học viện Dân tộc Trung ương do 
kiến trúc sư nổi tiếng Lương Tư Thành (1901 — 1972) chủ trì thiết kế đã sừng sững trước 
mặt mọi người - đây là một quần thể kiến trúc cổ điển mang đậm nét đặc sắc của dẫn 
tộc: mái rộng, ngói xanh gạch xám, tường gạch xen kẽ, xà nhà vẽ, cột sơn son, tô điểm 
cỏ hoa cây cối. 

Hơn nửa thể kỷ sau đó, tổng cộng có 15 trường cao đẳng dân tộc thiểu số đã được 
xây dựng ở Trung Quốc. Trong đó có 6 trường đại học do Ủy ban Dân tộc Quốc gia quản lý 
(là Đại học Dân tộc Trung ương, Đại học Dân tộc Tây Nam, Đại học Dân tộc Trung Nam, Đại 
học Dân tộc Tây Bắc, Đại học Dân tộc Phương Bắc và Học viện Dân tộc Đại Liên]; 3 trường 
đại học do chính phủ nhân dân cấp tỉnh ở địa phương quản lý (Đại học Dân tộc Nội Mông 
Cổ, Học viện Dân tộc Quảng Tây, Đại học Dân tộc Vân Nam, Đại học Dân tộc Thanh Hải, 
Học viện Dân tộc Tây Tạng, Học viện Dân tộc Quý Châu, Học viện Dân tộc Hồ Bắc, Học viện 
Dẫn tộc Tử Xuyên và Học viện Dân tộc Hohhot). 


Những trường đại học dân tộc thiểu số này đã hình thành nên mô hình dạy học với 
nhiều hình thức, nhiều bậc học như lấy giáo dục chính quy làm chủ, đồng thời bồi dưỡng 
các sinh viên dự bị, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ, sau tiến sĩ và bối dưỡng cán 
bộ. Theo thống kẻ mới nhất cho thấy: số người học tập nghiên cứu tại 15 ngôi trường này 
hiện nay đã tăng đột phả lên tới 200.000 người. 

Trường cao đẳng dân tộc thiểu số chỉ là một bộ phận cấu thành nên hệ thống giảo 
dục dẫn tộc thiểu số do nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sáng lặp ra. Hiện nay, hệ 
thống giáo dục dẫn tộc thiểu số hoàn chỉnh bao gồm: Giáo dục nhi đồng, Giáo dục cơ sở, 
Giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp, Giáo dục người thành niên và Giáo dục đại học. 


Chính sách giáo dục đặc thù 


Ở Trung Quốc, giáo dục dân tộc thiểu số được coi là công trình tâm hồn nâng cao tố 
chất dân tộc thiểu số, giúp thay đổi triệt để hiện trạng kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số. 


Nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục dân tộc thiểu số, chính phủ trung ương đã trao 
cho địa phương tự trị dân tộc quyền tự phát triển giáo dục. Hiến pháp Trung Quốc quy 
định: Cơ quan tự trị của địa phương tự trị dân tộc, tự quản lý sự nghiệp giáo dục của địa 
phương mình, cơ quan tự trị có thể căn cứ vào những quy định liên quan, tự quyết định 
quy hoạch giáo dục, bố trí, chế độ học, hình thức dạy và học, nội dung giảng dạy, ngôn 
ngữ sử dụng trong giảng dạy và biện pháp chiêu sinh của các trường các cấp của địa 
phương minh. 

Bởi kinh tế của địa phương các dân tộc thiểu số tương đối kém phát triển, vốn dành 
cho phát triển giáo dục của dẫn tộc có thể không đủ, nên ngay từ khi nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa mới thành lập, chính phủ đã lập riêng Quỹ Viện trợ giáo dục dân tộc 
thiểu số, dùng để giải quyết vấn để kinh phí giáo dục dân tộc thiểu số. Đây chính là phí 
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Trưởng cao nhất 
trang hệ thống giáo 
dục đại học dẫn tộc 
Trung Quốc - Đại 
học Dân tộc Trung 
Lương. 


viện trợ của trường dân tộc thiểu số các cấp được hưởng, nằm ngoài 
những kinh phí mà các trường bình thường khác được hưởng. Mẫy 
chục năm qua, phí viện trợ cho các trường dân tộc thiểu số chỉ tăng 
mà không giảm. 


Trong các kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp ở Trung Quốc, các thí sinh dân tộc thiểu số luôn được 
ưu tiên. Tùy theo tình hình cụ thể của các tỉnh, khu tự trị và thành 
phố trực thuộc khác nhau mà áp dụng hình thức ưu tiên bao gốm: hạ 
điểm chuẩn cho các thí sinh dân tộc thiểu số; lấy các thí sinh dân tộc 
thiểu số theo tỉ lệ trúng tuyển; đặt điểm chuẩn riêng để lấy thí sinh 
dần tộc thiểu số; đối với những dân tộc thiểu số dân số thấp, đặt ra 
những chính sách tuyển sinh đặc biệt... 

Cho dù là dẫn tộc Hán hay dân tộc thiểu số đều có thể đi học ở 
trường học các cấp, các loại của Trung Quốc. Đổi với những học sinh 
dân tộc thiểu số, không ít chính quyển ở các địa phương còn đặc biệt 
mở những trường học dân tộc, hoặc lập những lớp dẫn tộc riêng 
trong các trường học bình thường. 

Trường học dân tộc, chủ yếu là tuyển những học sinh người 
dân tộc thiểu số, có chương trình học riêng, đặc biệt có những trường 
học, lớp học dành riêng cho một dẫn tộc, hoặc là nhiều dẫn tộc khác 
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nhau. Mục đích của việc mở trường dân tộc không phải để hạn chế thành phần dẫn tộc 
nhập học, mà là gia tăng trọng điểm giúp đỡ của chính phủ về các phương diện như đội 
ngũ giáo viên, thiết bị giảng dạy, điểu kiện học tập... đồng thời cũng tiện cho việc tiến 
hành dạy học ngữ văn dẫn tộc. 


Lớp dân tộc tức là hình thức giáo dục đặc biệt tận dụng những điều kiện tiên tiến 
như đội ngũ giáo viên, thiết bị giảng dạy... chuyên tuyển sinh các học sinh dân tộc thiểu 
số. Năm 1980, trước tình hình các trường cao đẳng, đại học đã hạ điểm chuẩn đổi với học 
sinh dẫn tộc thiểu số nhưng tỉ lệ đỗ vẫn còn thấp, Bộ Giáo dục đã phát thông báo, quyết 
định bắt đầu từ năm đó, mở những lớp dẫn tộc ở 5 trường cao đẳng trọng điểm trực 
thuộc Bộ Giáo dục, giúp bồi dưỡng các nhân tài dân tộc thiểu số. Từ đó về sau, các học 
viện y học, thủy lợi, thể dục thể thao cũng nối tiếp mở các lớp dân tộc. Năm 1984, Bộ Giáo 
dục và Ủy ban Nhân dân Quốc gia đã gửi công văn quy định rõ đối với việc tuyển sinh, 
phân công tác đối với các học sinh đã tốt nghiệp, dạy học và quản lý ở các lớp dân tộc, 
khiến hình thức dạy học này dẫn dẫn được chỉnh quy hóa và chế độ hỏa. Sau đó, một số 
trường trung học, trung cấp trọng điểm và các trường đại học tại chức cũng dẫn dẫn mở 
lớp dân tộc. 


Lớp dẫn tộc của các trường tiểu, trung học là các lớp học được mở ra dành riêng 
cho những trẻ em dân tộc thiểu số theo học ở những địa phương chưa có đủ điều kiện 
mở các trường tiểu, trung học dân tộc. Các lớp học dân tộc chuyên tuyển những học sinh 
dẫn tộc thiểu số. Học sinh dân tộc thiểu số được nhận quỹ khuyến học, giảm học phí, các 


Thấy và trò đang lẻn 
lửp trong một trường 
học dẫn tộc ở Tản 
Cương. 
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Các em học sinh 
ngưửi Mông Cổ 
chơi đùa trong sản 
trưởng. 





khoản thu phụ, tiền sách giáo khoa; những học sinh nghèo còn được trao học bổng hỗ 
trợ thích đáng. Học sinh của các lớp dân tộc đại đa số đều sống tập trung trong các kí túc 
xá của trường, được hưởng đãi ngộ tương đương với các học sinh sống trong ký túc xá 
của các trường tiểu, trung học dân tộc. 


Trường học theo chế độ ký túc xá là một hình thức hiệu quả để phát triển giáo dục 
dân tộc thiểu số do Chính phủ Trung Quốc sáng tạo ra. Trong “Luật Tự trị khu vực dẫn tộc 
của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” ban bố vào năm 1984 đã quy định rõ: Ở một số 
khu vực du mục dần tộc thiểu số và một số vùng núi dân tộc thiểu số có kinh tế khỏ khăn, 
cư trú phân tán, mở những trường tiểu học dân tộc và trung học dân tộc công lập với 
chế độ ký túc và chế độ học bổng là chủ yếu. Trong thực tiễn, một số khu vực dân tộc cư 
dân thưa thớt, giao thông bất tiện, đặc biệt là những khu vực du mục thảo nguyên, chính 
quyền các cấp tỉnh, châu, huyện thành lập những trường tiểu, trung học dân tộc theo 
chế độ ký túc, kinh phí mở trường do chính quyền các cấp phụ trách, nhà nước cực kỳ ưu 
tiên về các mặt như kinh phí, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học. Học sinh ở ký túc của các 
trường được nhận học bổng, miễn giảm các loại phí phụ, tiền sách giáo khoa. Hiện nay, 
toàn Trung Quốc tổng công có hơn 6.000 ngôi trường tiểu, trung học dân tộc theo chế độ 
ký túc. 

Giáo dục dự bị dân tộc thiểu số cũng là một sáng tạo độc đáo, đặc biệt của giáo dục 
dân tộc thiểu số Trung Quốc. Nó chính là một tầng cấp đặc biệt trong giáo dục đại học 
dân tộc thiểu số Trung Quốc, bắc một nhịp cầu quá độ đặc biệt cho các học sinh dân tộc 
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thiểu số theo diện chính sách bước vào các trường đại học, học viện dân tộc. Hình thức 
cụ thể của nó là: Trong các trường đại học dẫn tộc thiểu số và một số trường đại học khác, 
mở những lớp dự bị riêng cho những học sinh dân tộc thiểu số. Chương trình giảng dạy 
của các lớp dự bị được soạn riêng để bố sung và mở rộng cho những học sinh dân tộc 
thiểu số có kiến thức cơ bản còn yếu. 


Từ thập niên 50 của thể kỷ XX trở đi, một số trường đại học, trường trung cấp 
chuyên nghiệp đã liên tiếp mở khá nhiều lớp dự bị dân tộc thiểu số. Giáo dục dự bị đã trở 
thành một bộ phận quan trọng cấu thành nên giáo dục dân tộc thiểu số của Trung Quốc, 
trở thành phương thức quan trọng đây nhanh giáo dục cao cấp dân tộc thiểu số phát 
triển. Chương trình học dự bị dần tộc thông thường là 1 năm, những học sinh có nền tảng 
ngữ văn tiếng Hán tương đối kém thì thời gian theo học là 2 năm. Sau khi học tập hết 
chương trình dự bị, những học sinh dân tộc thiểu số vượt qua được kỳ thi kiểm tra dự bị 
ở trường sẽ được tuyển thẳng vào học ở các phản hiệu, trường học, chuyên khoa có liên 
quan. 


Giáo dục song ngữ 


Giáo dục song ngữ là chế độ giáo dục cơ bản thuộc hệ thống giáo dục của trường 
học khu vực dẫn tộc, được thực thi theo "Luật tự trị khu vực dẫn tộc của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa” Tại các khu vực cư trú của dân tộc thiểu số, có các trường học dân 


Lớp học vi tính của 
học sinh dân tộc Đạt 
Gát Nhi. 
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Học sinh dẫn tộc 


thiểu số Vân Nam 
học giờ Ngữ ảm tiếng 
Hán phổ thông. 


tộc thiểu số dùng ngôn ngữ và chữ viết của dân bản địa, tiến hành 
dạy học sinh bằng tiếng dẫn tộc và tiếng Hán. Nguyên tắc cơ bản của 
chế độ này là căn cứ vào thực tế ở khu vực dần tộc, tôn trọng nguyện 
vọng của quần chúng dân tộc thiểu số mà phản loại chỉ đạo. 

Bởi mỗi trường ngôn ngữ vá tình 
huống sử dụng chữ viết của các dân tộc ở 
mọi khu vực không giỗng nhau, cho nên 
dạy ngữ văn dẫn tộc và song ngữ chủ yếu 
chia ra làm ba loại hình: (1) Những dân 
tộc có ngôn ngữ dẫn tộc nhưng không cỏ 
chữ viết dân tộc, hoặc có chữ viết dân tộc 
nhưng địa phương cư trú lại thường sử 
dụng ngữ văn tiếng Hán, các trưởng học 
nơi đây sử dụng dạy tiếng Hán và tiếng 
dân tộc, nhưng không dạy những bài 
giảng bằng ngữ văn dân tộc; (2) Những 
dân tộc có ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc 
với phạm vi sử dụng rỗng lớn, soạn những 
bài giảng bằng ngữ văn dân tộc và ngữ văn 
Hán, trong đó thiên về sử dụng và học tập 
bảng ngôn ngữ dân tộc; (3) Những dân tộc 
có ngôn ngữ và chữ viết dân tộc, thường 
xuyên sử dụng tiếng Hán, tiến hành giáo 
dục song ngữ, soạn các bài giảng bằng ngữ 
văn Hán và ngữ văn dân tộc, thiên về sử dụng và học tập bằng ngữ 
văn Hán. 

Nhà nước cực kỹ khuyến khích, ủng hộ giáo dục song ngữ. Ví 
dụ như, trên phương diện phiên dịch, thẩm định, xuất bản các tài liệu 
bằng chữ viết của dẫn tộc thiểu số, các ban ngành chuyên môn của 
nhà nước đã đặt ra nhiều chính sách ủng hộ tài chính đặc biệt. 

Hiện nay, Trung Quốc đã có hơn 10.000 trường học trên 13 tỉnh, 
khu tự trị triển khai giáo dục song ngữ - ngữ văn dân tộc và ngữ văn 
Hán. Những trường học này có 21 dân tộc, những ngôn ngữ dân tộc 
được sử dụng lên tới hơn 60 loại, có hơn 6.000.000 học sinh dẫn tộc 
thiểu số. 


KINHTÊDÂNTỘC 
THIẾU SỐ TRUNG QUỐC 
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Lãy phong cảnh 
thảo nguyễn bao 
la và phong tục tập 
quản các dân tộc 
làm điểm độc đáo để 
phát triển du lịch đã 
trở thành một trong 
những hướng phát 
triển kinh tế rất quan 
trọng của Nội Mông 
Cổ. 


Kinh tế dân tộc thiểu số có độc lập không? 


Tháng 3 năm 1979, mục thứ 27 Kinh tế học dân tộc thiểu số Trung 
Quốc trong kế hoạch chính thức phát triển kinh tế học toàn quốc thì 
nó chưa từng nhận được bất cứ sự hoài nghi nào. Từ điểm khởi đầu 
trong cải cách mở cửa, mọi người đều thấy cẩn thiết phải xây dựng 
một ngành khoa học để nghiên cứu sự phát triển kinh tế của dân tộc 
thiểu số và các vùng dẫn tộc. 

Nhưng, kinh tế thị trường đã được triển khai một cách toàn 
diện và theo chiều sâu trên toàn đất nước Trung Quốc, đến cuối 
những năm 80 của thế kỷ XX, có một vài vấn để nảy sinh: trước điều 
kiện của kinh tế thị trường liệu có còn tổn tại kinh tế dân tộc thiểu số 
và kinh tế vùng dân tộc một cách độc lập được chăng? 

Việc phát triển kinh tế thị trường như thể, Trung Quốc đại lục 
từng dựa vào cách phần chia khu hành chính để phân chia khu vực 
kinh tế, điểu này dẫn dẫn được loại bỏ; trong lịch sử, việc phân chia 
kinh tế dựa trên từng khu vực nhỏ lẻ riêng biệt cũng dẫn dần biến 
mất; kinh tế theo tập hợp từng nhóm người, trong lịch sử cũng đã 
biến mất. 


Từng căn cứ vào phản khu hành chính để chia thành các khu 
vực kinh tế như kinh tế Quảng Tây, kinh tế Nội Mông Cổ, kinh tế 
Tân Cương... và cả dựa trên cơ sở nhóm người để phần chia khu vực 
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kinh tế như kinh tế của dân tộc Hồi, kinh tế của dân tộc Tạng... Trong điều kiện kinh tế thị 
trưởng, tính độc lập và sự phản tách dẫn dẫn biển mắt. Bao qỗm toàn bộ các vùng trong 
cả nước như các khu tự trị dân tộc các địa phương, 56 dân tộc, dưới tác động của quy luật 
giá trị kinh tế thị trường, thông qua kết hợp giữa yếu tổ sản xuất và những ưu thế về tài 
nguyên, cùng có mối quan hệ mật thiết với nhau không tách rời. 

Sau khi Trung Quốc thực hiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đã triệt để 
thay đổi hệ thống kinh tế truyền thống của các dẫn tộc thiểu số ở Trung Quốc, hình thành 
nên cục diện phát triển kinh tế mới, nâng cao trình độ phát triển kinh tế các dân tộc, cuộc 
sống của 55 dân tộc thiểu số theo đó cũng từng bước phát triển mạnh mẽ. 


Tuy kinh tế dẫn tộc thiểu số hay vùng dẫn tộc tương đối độc lặp không trở thành 
đối tượng nghiên cứu trong kế hoạch phát triển kinh tế, nhưng kinh tế học dân tộc lại 
có sự khác biệt từ Đông sang Tây, vùng dân tộc có thể tiếp tục duy trì sự phát triển, đẩy 
nhanh chiến lược phát triển, khai phá nguồn tài nguyên, hệ sinh thái và nhân lực ở phía 
Tây, mở rộng và phát triển quan hệ mậu dịch với xung quanh, thành thị hóa và phát triển 
kinh tế các vùng thành thị tại khu vực dẫn tộc, thu được cái nhìn rất khái quát, hình thành 
nên một hệ thống lý luận khoa học mới. 

Hiện nay, kinh tế học dân tộc đã trở thành bộ môn trong hệ thống phát triển giáo 
dục, bổi dưỡng nhân tài trong hơn 30 trường đại học, cao đẳng của Trung Quốc, trở thành 
một ngành khá quan trọng, đào tạo các thạc sĩ, tiến sĩ. Chỉ trong khoảng từ 1994 — 2002, 
những luận văn, luận án về kinh tế học dân tộc được đăng trên các tạp chí, tập san chuyên 
ngành trong nước đã có hơn 6.200 bài. Việc phát triển nở rộ của ngành này, khiến trong 
khoảng 30 năm gần đây kinh tế học dân tộc thiểu số Trung Quốc đã có những thay đổi, 
phát triển vượt bậc. 


Sự chuyển đổi hình thức của kinh tế truyền thống 


Năm 1949, trước khi nước Trung Quốc mới được thành lập, dân số các dân tộc thiểu 
số Trung Quốc chủ yếu sinh sống nhờ nông nghiệp và du canh du mục truyền thống, một 
vài vùng còn sinh sống nhờ hình thức kinh tế nguyên thủy là đốt nương làm rây, có một 
vài vùng việc sử dụng dụng cụ bằng kim loại trong canh tác chưa được phố biến, có vùng 
thậm chí còn vẫn sử dụng dụng cụ canh tác bằng qỗ, đá. 

Nửa cuối thể kỷ XX, kinh tế truyền thống dân tộc thiểu số Trung Quốc hầu hết đều 
có sự thay đổi, biến chuyển về loại hình. 

Dân tộc Ngạc Luân Xuân, Ngạc Ôn Khắc ở vùng Đông Bắc, từng chủ yếu dựa vào 
việc săn bắt, hái lượm trên núi cao rừng sâu để sinh tổn; dân tộc Hách Triết từng chủ yếu 
dựa vào nghề đánh cá để sinh sống. Sau khi đất nước Trung Quốc mới được thành lập, 
dân tộc Ngạc Luân Xuân, dân tộc Ngạc Ôn Khắc dưới sự giúp đỡ và chỉ đạo của chính 





Dẫn tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 
„1... 


J10 


Những dẫn tộc du 
mục của Trung Quốc 
hiện nay hầu hết đều 
định cư ở vùng phia 
Bắc và Tây Bắc. 





quyền, dẫn từng bước hoàn thành con đường định cư phát triển 
nông nghiệp; dân tộc Hách Triết trong những năm 90 của thế kỷ XX 
cũng từ bỏ nghề đánh cá, bắt đầu mở mang nông nghiệp trồng lúa 
nước. Do văn hóa chài lưới của dân tộc Hách Triết có tiềm năng để 
phát triển du lịch, dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, văn 


Người dân tộc thiếu hóa chài lưới của dân tộc Hách Triết đã trở thành một hướng phát 
số ở vùng Văn Nam triển du lịch 


đang xuống đồng 

cấy lúa. Những dân tộc như Mông Cổ, dân tộc Tạng, dân tộc Cáp Tát 
Khắc, dẫn tộc Kha Nhĩ Khắc Tân, dẫn 
tộc Dụ Cố, dân tộc Tháp Tát Khắc 
trong lịch sử chủ yếu sinh sống bằng 
nghề du mục. Bắt đấu từ những 
năm 50 của thể kỷ XX, Chính phủ 
Trung Quốc bắt đầu để xướng thay 
đổi phương thức thành định cư, 
thực hành du mục kết hợp với nông 
nghiệp, kiêm sản xuất các loại phân 
bón... Hiện nay, những dẫn tộc này 
không còn là những dẫn cư du mục 
đơn thuẫn nữa, họ vừa sản xuất 
nông nghiệp, trồng cây để phát triển 
kinh tế, vừa tiếp tục chăn nuôi cửu 
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dê; trên một vài thảo nguyên trước đây vì thể mà ngày càng xuất hiện nhiều thôn làng 
và thành thị. 

Trước đây, phương thức canh tác của một vài dân tộc thiếu số ở vùng Tây Nam và 
phương Nam Trung Quốc như dần tộc Dư, dần tộc Ngõa, dân tộc La Cổ, dân tộc Lật Túc, 
dân tộc Nộ là đốt nương làm rẫy. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, dưới sự 
chỉ đạo của chính quyền, những dân tộc này đã bắt đầu thực hiện định cư nông nghiệp. 


Trong lịch sử, có một vài dân tộc tụ cư gần hoặc là sinh sống hòa trộn với dẫn tộc 
Hản, về cơ bản đều đạt đến hoặc gần bằng trình độ phát triển kinh tế của dân tộc Hán 
như dân tộc Choang, dân tộc Hồi, dân tộc Mãn, dân tộc Triểu Tiên... Nửa thế kỷ gần đây, 
việc phát triển kinh tế của các dân tộc này về cơ bản có sự tương ứng thống nhất với sự 
phát triển kinh tế của dân tộc Hán, từ nông nghiệp truyền thống đến hiện đại hóa nông 
nghiệp, kinh tế thương nghiệp và hiện đại hóa công nghiệp phát triển với quy mô ngày 
càng lớn. 

Nếu phải khái quát sự thay đối kinh tế của dân tộc thiểu số từ trong khoảng nửa thế 
kỷ này, có thể nói họ đều dẫn đi từ kinh tế tự nhiễn phát triển theo hướng kinh tế thương 
nghiệp. 


BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA 8 TỈNH VÀ KHU TỰ TRỊ DÂN TỘC 
THIỂU SỐ TRONG SỰ ĐỐI SÁNH VỚI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TOÀN QUỐC 


23, 


1853 1878 18989 +00ã 


W GDPcủastinh -_ GDP toàn quốc (%) 
và khu tự trị dân tộc thiểu số (%) 
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Xỉ nghiệp sản xuất tơ 
tầm tại Tân Cương. 


Chính sách hỗ trợ của nhà nước 


Năm 1995, tổng thu tài chính của các vùng tự trị dân tộc 
Trung Quốc là 308.000.000.000 nhân dân tệ, tổng chỉ tài chính là 
746.000.000.000 nhãn dần tệ. 


Năm 2006, tổng thu tài chính của các vùng tự trị dân tộc 
Trung Quốc là 1.280.000.000.000 nhãn dẫn tệ, tổng chỉ tài chính là 
3.734.000.000.000 nhân dẫn tệ. 


Từ số liệu trên, rõ ràng có thể nhận thấy sự tăng trưởng rất lớn 
của kinh tế các vùng dân tộc tự trị Trung Quốc, đồng thời cũng thể 
hiện một vẫn để nghỉ vẫn đỏ là: Giữa thu và chỉ của các vùng dân tộc 
tự trị Trung Quốc cỏ một khoảng cách 
rất lớn. Lỗ hồng này vào năm 1995 là 
438.000.000.000 nhân dẫn tệ và năm 
2006 đã lên đến 2.454.000.000.000 
nhân dẫn tệ. 


Ai sẽ bố khuyết lỗ hông lớn này? 
Tài chính nhà nước! 


Từ khi lặp nước đến nay, việc chỉ 
tiến cho các vùng dân tộc tự trị luôn dựa 
vào sự trợ cấp của tài chính nhà nước và 
tài chính địa phương các tỉnh. Theo số liệu 
thống kê không chính xác, từ năm 1959 
đến năm 2008 Tây Tạng thực hiện cải cách 
dần chủ, trung ương đã hỗ trợ tài chính cho Tây Tạng là 2.019.000.000.000 
nhân dân tệ, bình quân hàng nảm đều tăng gần 12%; từ năm 1955 đến 
năm 2008 khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhi Tân Cương thành lặp thi trung 
ương đã hỏ trợ tài chỉnh cho Tân Cương là 3.752.000.000.000 nhân dân 
tệ, bình quân hàng năm đều tảng gần 11%. 


Chỉ từ chính sách hỗ trợ tài chính, chúng ta cũng có thể thấy 
trong một thời gian dài, nhà nước đã duy trì chính sách hỗ trợ phát 
triển kinh tế dân tộc thiểu số và các mảng khác của các dân tộc thiểu 
số: Sự hỗ trợ càng lớn khiến khoảng cách giữa các nơi trong cả nước 
càng thu hẹp và đó cũng là điều kiện để cả nước cùng nhau phát 
triển phồốn thịnh. 


Từ những năm 60 của thế kỷ XX, Trung Quốc thực hiện chính 
sách "quan tâm đến ba mục tài chính” của khu vực tự trị dẫn tộc. Ba 
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mục tài chính đó là: 1. Việc chỉ xuất trong dự toán tài chính của vùng 
dân tộc thiểu sở không được vượt quá 5% số tiển cơ động. 2. Tiển 
dự trù của các vùng dân tộc thiểu số phải cao hơn các vùng khác. 3. 
Hằng năm đều sắp xếp chỉ phí bổ sung cho vùng dẫn tộc, sử dụng 
vào mục đích chỉ tiêu đặc thù. 


Sau những năm 90 của thể ký XX, đồng thời với việc thi hành 
định ngạch tài chính bổ sung, nhà nước đã thành lập một vài hạng 
mục bố trợ, dùng để chỉ cho việc phát triển các hạng mục sự nghiệp 
tại vùng dân tộc, như: bổ sung phí giáo dục cho dân tộc thiểu số và 
các dân tộc ở vùng biên cương, xây dựng các công trình sự nghiệp, 
chỉ tiền viện trợ cho các vùng kém phát triển, và xây dựng khu vực 
Tây Tạng... 


Về phương diện thu thuế, nhà nước trao quyển tự chủ cho 
các vùng tự trị quyết định miễn giảm thuế thu ở một mức độ nhất 
định. Chính quyển cấp tỉnh vùng tư trị dần tộc có quyển miễn giảm 
các loại thuế thu ở địa phương. Đồng thời, nhà nước cũng có những 
chỉnh sách miễn giảm thuế thích hợp đổi với các vùng dẫn tộc, ví 
dụ như quan tâm đến việc miễn giảm thuế cho các xí nghiệp có trụ 
sở tại khu vực dân tộc, xÍ nghiệp sản xuất những mặt hàng phục vụ 
dân tộc thiểu số... 





Cảng tại Mãn Châu, 
Nội Mông Cổ - là 
cảng lục địa lớn nhất 
Trung Quốc, hấu hết 
hàng hóa đều được 
tập kết tại đây. 
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Phương diện tài chính: Nhà nước thiết lập những hạng mục tài khoản riêng chuyên 
cho vùng dẫn tộc, có ưu tiên, nởi rộng thời gian, tài khoản vay có kỳ hạn, hay không lãi 
suất. 


Phương diện đầu tư, nhà nước quy định nhiễu chính sách ưu tiên, thu hút và 
kêu gọi tiền trong và ngoài nước đầu tư cho vùng tự trị dẫn tộc, ưu tiên xây dựng các 
hạng mục xí nghiệp nền tảng và các hạng mục để phát triển tài nguyên thiên nhiên 
một cách hợp lý tại vùng tự trị dân tộc. Trong khoảng nửa thể kỷ nay liên tục xây dựng 
các công trình trọng điểm như đường quốc lộ Xuyên Tạng, đường quốc lộ Thanh 
Tạng, đường sắt Lan Tân, đường sắt Thanh Tạng, sân bay La Tát, cáp quang Lan (Châu) 
Tây (Ninh) La (Tát)... thay đối rất nhiều đến các hoạt động sản xuất, giao thông, thông 
tin tại vùng tự trị dẫn tộc. Xây dựng các công trình xí nghiện với quy mỗ lớn như khu 
sắt thép Nội Mông Cổ, mỏ dầu ở Tân Cương, công ty thiếc ở Vân Nam, mỏ dầu ở Tân 
Cương, nhiệt điện ở Nội Mông Cổ... là nền tảng sản xuất công nghiệp và khai thác tài 
nguyên quan trọng. 


Trong quá trình mở rộng phát triển khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên của vùng 
dẫn tộc tự trị, các cơ quan tự trị của vùng dẫn tộc tự trị có thể dựa vào tài nguyên tự nhiên 
của vùng mình quản lý, ưu tiên khai thác; đối với khu vực tự trị dân tộc mà nhập khẩu tài 
nguyên tự nhiên thì nhất định nhà nước phải đầu tư, hỗ trợ. Nhà nước phải tiến hành xây 
dựng mỏ than, điện lực, các xí nghiệp lâm nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số, thực hiện các 
biện pháp phản chia có hiệu quả, các sản phẩm sản xuất ra và lợi nhuận thu được đều 
dùng để trang trải cho các hoạt động của vùng tự trị dân tộc. 


Cuộc chiến chống đói nghèo 


Trước năm 1949, hầu hết cuộc sống của các dẫn tộc thiểu số của Trung Quốc đều rất 
khó khăn, đặc biệt là dẫn tộc thiểu số ở những vùng đổi núi cao và những nơi hoang vu 
hẻo lánh, đếu thiểu thốn cơm ăn áo mặc. 


Nhiều năm nay, Chính phủ Trung Quốc lựa chọn ưu tiên thực thi vấn để giải quyết 
khó khăn cho cư dân tại các vùng dân tộc thiểu số, bao gỗm mở tài khoản hay cung cấp 
công cụ sản xuất nông nghiệp, chữa bệnh miễn phí, xây dựng trường học và tiến hành 
cứu trợ xã hội. Đến năm 1985, số người đói nghèo tại các vùng dẫn tộc trong toàn quốc là 
40.000.000 người. 


Năm 1986, Trung Quốc tuyên bố “Cuộc chiến chống đói nghèo trên lãnh thổ Trung 
Quốc; bắt đẫu việc cứu trợ đói nghèo có kế hoạch, có tổ chức, có quy mô. Khi đó số người 
đói nghèo trên lãnh thổ Trung Quốc có khoảng 125.000.000 người chiếm 14,89%. Sau 
20 năm đến năm 2006, số người đói nghèo tại Trung Quốc giảm xuống còn 21.560.000 
người, chiếm 2,5%, 
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Trong tổng số người đói nghèo tại Trung Quốc, có quá nửa là 
người dân tộc thiếu số. Họ tập trung chủ yếu ở phía Tây Nam, những 
vùng lạnh giá, hoang mạc, thảo nguyên ở Tây Bắc. Hoàn cảnh tự 
nhiên khó khăn, là một trong những trở ngai lớn nhất trong việc xóa 
đỏi giảm nghèo tại nơi đầy. 


Vùng núi đá vôi ở phía Tây Bắc khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây, có diện tích khoảng 89.000 km”, hình thế đất đai ở đây khác 








Nông dân dẫn tộc 
Tây Tạng thu hoạch 
tiểu mạch. 


Đồng cỏ ở Thiên Sơn, 
Tân Cương. 
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thường. Có khoảng 85% dẫn cư sống ở vùng này rơi vào tình cảnh 
đói nghèo, mà cơ bản họ đều là người dân tộc thiếu số như dân tộc 
Choang, dân tộc Dao, dẫn tộc Miêu. Trong một bài báo có viết rằng: 
Người nơi đây từng dùng những chiếc ống nhỏ để dẫn nước từ trên 
núi cao xuống chum chứa nước ở dưới chân núi, ngô được trồng 
xung quanh các mỏm đá chỉ cao có 1 mét, ngô ra bắp thì bắp chưa 
bằng nằm tay của người. 


Công cuộc cứu đói tại Quảng Tây được gọi là “Cuộc chiến trong 
vòng 20 năm với núi đá” Giữa những năm 80 của thể kỷ XX, số người 
đói nghèo tại các thôn làng của Quảng Tảy lên tới 15.000.000 người. 
Đến năm 2004, đã cơ bản giải quyết được tình trạng đói nghèo, chỉ 
còn 840.000 người. Tức là thông qua cuộc chiến tranh gian khổ kéo 
dại 20 năm thi hơn 1.400.000 người đã thoát khỏi tình trạng nghèn 
đói. 

Trong cuộc chiến chống đói nghèo, các dẫn tộc luôn là đối 
tượng được chú trọng nhất. Khi xác định chính xác các vùng đói 
nghèo cần được hỗ trợ, thì nhà nước đều căn cứ trên các vùng dân 
tộc thiểu số. Sự hỗ trợ về tiền bạc và đầu tư xây dựng phải có sự điều 
hòa cân đối giữa các vùng dân tộc thiểu số với nhau. Ngoài ra, Trung 
Quốc còn thành lập riêng một tổ chức chuyên quản lý về vấn để tài 
chính để tiến hành hỗ trợ các vùng dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh việc xóa đói giảm nghèo cũng cần phải tiến hành 
song song các hạng mục đỏ là nâng cao dân trí, bối dưỡng giáo dục, 
tăng cường khoa học kỹ thuật, được xem là một trong những điểm 
mẫu chốt để đi đến thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 


Đến năm 2008, tổng số dân vẫn còn đói nghèo tại các vùng 
dân tộc trong toàn quốc giảm xuống còn hơn 7.700.000 người. Đến 


Ø Liên kết tư liệu 
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Năm 1986, lắn đầu tiên nhà nước xác định 331 huyện trọng điểm cần được hỗ trợ, 
trong đó vùng dân tộc tự trị có 141, chiếm 42,6%. Năm 1994, nhà nước bắt đầu thi 
hành “Các chính sách xóa đói giảm nghèø” có 592 huyện trọng điểm cắn được xóa 
đói giảm nghèo, trong đó vùng dân tộc tự trị có 257, chiếm 43,4%. Từ nảm 2001 nhà 
nước lại bắt đấu chiến lược mở rộng xóa đói giảm nghèo. đến tận các thôn làng, lần 
này lại xác định đối tượng căn hướng đến chính B các dân tộc thiểu số gõ có s22 
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năm 2009, Trung Quốc thi hành công cuộc xóa đói giám nghèo mới, 
thực hiện chính sách nâng cao thu nhập bình quân cho dân cư tại các 
vùng dẫn tộc. 


Thương mại 


Chính sách kinh tế thương mại của các dẫn tộc tại Trung Quốc, 
dù là trong phạm vỉ thế giới cũng được xem là một phát minh rất độc 
đảo. 

Cái qọi là “thương mại dân tộc”, chính là Chính phủ Trung Quốc 
căn cứ vào đặc điểm của vùng dẫn tộc, lựa chọn hình thức thương 
mại đặc thủ với các dẫn tộc. 


Hồi đầu khi nước Trung Quốc mới được thành lập, thương mại 
mậu dịch vùng dân tộc xuất hiện hai loại hình độc đáo mà rất được 
chính phủ coi trọng đó là: 1. Có nhiều dẫn tộc thiểu số cư trú ở những 
vùng núi cao, cao nguyên, thảo nguyễn giao thông không thuận lợi, 
do việc vận chuyển hàng hóa khó khăn, hàng hóa phải qua một thời 
gian dài, lưu thông chậm chạp dẫn đến các xí nghiệp mậu dịch hàng 
hóa đạt hiệu quả kinh doanh thấp. 2. Do nhụ cầu đổi với hàng hóa 
của các dân tộc thiểu số có mối quan hệ mật thiết với truyền thống Điểm minh tho 
văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, vì thế xuất hiện tín đá đạo Hồi trên 
hiện tượng một vài dân tộc thiểu số có nhu cầu đặc biệt về các loại — đường phố tại thành 
hàng hóa khác nhau như dẫn tộc Miều, dân tộc Dao, dẫn tộc Đổng vì — phố Thượng Hải, 
có trang phục và trang sức truyền 
thống rất độc đáo, cần một số 
lượng lớn bạc, dẫn tộc Tạng thi lại 
cần nhiều trà, dân tộc Mông Cổ lại 
đặc biệt căn đến dao và bát Mông 
Cổ, những dân tộc theo đạo Hồi 
lại cần những thực phẩm thanh 
sạch... Liên quan đến những nhu 
cầu độc đáo của mỗi dân tộc được 
trình bày ở trên, khiến Chính phủ 
Trung Quốc, trong khoảng mãy 
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Tháng 8 năm 1951, Hội nghị Thương mại dẫn tộc toàn quốc lẫn thứ nhất được khai 
mạc. Khi ấy Phó Thủ tướng Trần Vân (1905 - 1995) có phát biểu trong hội nghỉ rằng: Không 
được xem chuyện thương mại mậu dịch của dân tộc thiểu số là chuyện mua bán đơn 
thuần, thương mại dân tộc phải được thể hiện một cách cụ thể qua chính sách dân tộc, 
người làm công tác thương mại dẫn tộc cần phải được quán triệt một cách cụ thể và chấp 
hành nghiễm túc. 


Đến năm 1863, hội nghị toàn quốc thảo luận về thương mại dẫn tộc tiếp tục được 
khai mạc lẫn thứ năm. Trong năm đó “Chính sách quan tảm đến ba hạng mục thương mại 


dần tộc” chính thức được xuất hiện bao gồm: trích lợi nhuận làm qui phúc lợi; vốn tự có; 
trợ giả. 


Sau khi Trung Quốc đưa ra thể chế kinh tế thị trường, chính sách thương mại 
dân tộc đã nhiều lần được sửa đổi bổ sung và đã trở thành một hệ thống chính sách 
mới hài hòa với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Từ phương diện nội dung của 
chính sách có thể thấy chính sách ngoại thương dân tộc mới bao gốm các hạng mục 
về tài chính, thu thuế và sản nghiệp; từ phương diện ủng hộ, bao gỗm việc miễn giảm 
thuế thu, nâng cao hiệu quả, chỉ đạo sản nghiệp; tử phương diện đối tượng hưởng 
lợi, bao qốm các xí nghiệp thương mại dân tộc tại các huyện thương mại dân tộc, các 
công ty thương mại dẫn tộc các cấp đảm nhận nhiệm vụ, rồi các xí nghiệp chuyên 
sản xuất những hạng mục sản phẩm phục vụ cho dân tộc; từ phương diện phân bổ 
những hạng mục ngoại thương dân tộc bao gỗm, trang phục giày dép, công nghệ mỹ 
thuật, thuốc thang, thực phẩm, trà thuốc, xuất bản sách báo bằng tiếng dân tộc, nhạc 
khí dân tộc, dụng cụ thể dục thể thao của dân tộc... tất cả các phương diện liên quan 
đến đời sống của dân tộc. 

Trong một thời gian dài nhà nước ưu tiên các xí nghiệp sản xuất nhu yếu phẩm cho 
dẫn tộc và phục vụ thương mại dẫn tộc, hạ giá thành sản xuất kinh doanh, tăng năng lực 
cạnh tranh với thị trường, đẩy mạnh sự lưu thông hàng hóa giữa các vùng dân tộc thiểu 
số với thị trường. 


Mở rộng phát triển phía Tây 


Bắt đầu từ năm 1999, trong xã hội Trung Quốc dấy lên một cụm từ mẫu chốt đó là : 
Mở rộng phát triển phía Tây. 

Chiến lược phát triển khu vực từ năm 1978 - năm tiến hành cải cách mở cửa đến 
nay, trải qua 4 giai đoạn lớn: Hướng phát triển kinh tế về phía duyên hải phía Đông; phát 
triển hài hóa Đông Tây; coi trọng phát triển phía Tây; thực thi chiến lược mở rộng phát 
triển phía Tây. 
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Khoảng cách phát triển kinh tế giữa phía Đông và phía Tây là 
một điều tổn tại lâu dài trong lịch sử cũng là một vấn để khó khăn 
mang tính toàn diện trong một thời gian dài phát triển của xã hội 
Trung Quốc. Thực hiện kế hoạch phát triển hài hòa giữa Đông, Tây, trở 
thành một chiến lược, chính sách lớn trong thế kỷ XXI tại Trung Quốc. 


Do gần 70% cư dân dân tộc thiểu số sinh sống tại phía Tây, có 
đến 3/4 vùng tại phía Tây là khu vực của dân tộc thiểu số, 1/3 dân số 
là dẫn tộc thiểu số, vì thể, năm 1999 Trung Quốc bắt đầu để xuất kể 
hoạch mở rộng phát triển phía Tây và đặt trong mối tương quan mật Tuyển đường sắt 
thiết với phát triển kinh tế của vùng dẫn tộc. Trung ương Đảng nƯỚớc Thanh Tạng, bắt đầu 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chỉ rõ: Thi hành chiến lược mở từ Cách Nhĩ Mộc ở 
rộng phát triển phía Tây, chính là phải đẩy nhanh sự phát triển của — Thanh Hải đến La Tát 


dân tộc thiểu số và khu vực dân tộc. EU5:19% 11H8u MỤC 
đưa vào vận hành từ 


Tuy nhiên xét từ vị trí địa lý, khu tự trị Nội Mông Cổ và khu tự trị — tháng 7 năm 2006. 
dân tộc Choang Quảng Tảy lại không hoàn toàn ở phía Tây của Trung 
Quốc, nhưng nó lại được đặt vào trong phạm vi kế hoạch mở rộng 
phát triển về phía Tây. Ngoài ra, châu tự trị dân tộc Triểu Tiên ở phía 
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Nội Mỏ nq Cổ tận dụng ưu thế về tải nguyễn thiên nhiên, phong cảnh tươi đẹp để phát triển "thản nguyễn xanh” 
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Đông Bắc, châu tự trị dẫn tộc Ân Thi Thổ Gia, dẫn tộc Miêu ở trong phạm vi của tỉnh Hồ 
Bắc và châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu trong địa phận tỉnh Hồ Nam, trên thực tế 
cũng không nằm vào phía Tây của Trung Quốc nhưng nó văn được hưởng những chính 
sách ưu tiên trong kế hoạch mở rộng phát triển về phía Tây của Trung Quốc. Quốc vụ viện 
còn quy định, đổi với tất cả những huyện tự trị dân tộc thiểu số trong phạm vi toàn quốc 
mà chưa được liệt vào danh sách mở rộng phát triển về phía Tây, thì chính quyền nhân 
dân cấp tỉnh phải căn cứ vào quyển hạn và chức năng của mình mà tiến hành hỏ trợ, ưu 
tiên đối với những vùng đó trong chiến dịch mở rộng phát triển về phía Tây. 


Năm 2000, chiến lược phát triển mở rộng về phía Tây có những bước phát triển 
nhanh. Mười công trình lớn được xây dựng, đều dựa trên nền tảng những công trình giao 
thông, điện lực sẵn có để sửa sang hoàn thiện lại. Để dân tộc thiểu số và vùng dẫn tộc 
trong phạm vi mở rộng phát triển về phía Tây thu được lợi ích thực tế, nhà nước đã lựa 
chọn thi hành rất nhiều phương pháp, bao gồm cả ưu tiên mở rộng khai thác tài nguyên 
vùng dân tộc, đối với những vùng phải nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên từ nơi khác cần 
có những chính sách hỗ trợ nhất định, hướng dẫn và cổ vũ khích lệ để kinh tế các cùng 
dần tộc có sự phát triển hài hòa với nhau. 


Chiến lược mở rộng phát triển về phía Tây đến nay trở thành một trong những công 
trình trọng điểm “Tinh khí phía Tây chuyển về Đông? “Điện phía Tây chạy sang Đông? sửa 
sang các công trình cơ bản như đường cao tốc, sân bay, công trình thủy lợi, để vùng dân 
tộc thiểu số có điều kiện tốt hơn, thúc đây quá trình phát triển ngày càng nhanh. Năm 
2006, tuyến đường sắt dài và cao nhất trên thể giới chính thức được khai thông, chính là 


TÌNH HÌNH ĐẤU TƯ SẢN XUẤT CỔ ĐỊNH CỦA VÙNG DÂN TỘC TỪ KHI KẾ 
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Khỏi lượng lớn vật tư 
được vận chuyển tử 
nội địa theo đường 
hàng không đến sân 
hay La Tắt Công Cát. 


tuyển đường sắt Thanh Tạng, kết thúc lịch sử lâu dài Tây Tạng không 
có đường sắt, khiển giữa Tây Tạng và nội địa được lưu thông thuận lợi 
hơn về mọi mặt. 

Đến năm 2008, tổng số tiền đầu tư vào việc phát triển mở rộng 
về phía Tây đã lên đến 7.785.300.000.000 nhân dân tệ. 

Do phía Tây từ nơi bắt nguồn của hai con sông lớn của Trung 
Quốc, nên môi trường sinh thái ở đây rất yếu kém, vì thế cần phải tiến 
hành thay đổi môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên, đẩy mạnh bảo 
vệ mỗi trưởng, cũng trở thành một trong những mục tiêu quan trọng 
trong quá trình phát triển và mở rộng về phía Tây của Trung Quốc. 


Hỗ trợ lẫn nhau 


Hỏ trợ lẫn nhau là đặc trưng toàn cảnh của Trung Quốc, dưới 
sự lãnh đạo và tổ chức của Chính phủ Trung Quốc, cách làm là những 
vùng, tỉnh phát triển sẽ cùng giúp đỡ, hỗ trợ những vùng chưa phát 
triển hoặc đang phát triển. 


Năm 1979, Trung Quốc xác định danh sách hỏ trợ lẫn nhau bao 
gồm: Bắc Kinh hỗ trợ cho Nội Mông Cổ; Hà Bắc hỗ trợ cho Quý Châu; 
Giang Tô hỗ trợ cho Quảng Tây, Tân Cương; Sơn Đông hỗ trợ cho 
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Thanh Hải; Thiên Tân hỗ trợ cho Cam Túc; Thượng Hải hỗ trợ cho Vân — Các thiết bị cơ giới 
Nam, Ninh Hạ; cả nước hỗ trợ cho Tây Tạng. được vận thuyền Tế 
trong nội địa đến các 
Trong danh sách này để cập đến 5 khu tự trị dân tộc thiểu sỐ,3 — công trình tại Tân 
tỉnh có tỈ lệ số dân dân tộc thiểu số tương đổi đông là Vân Nam, Quy Cương. 
Châu và Thanh Hải. 


Tây Tạng là trọng điểm nhận được sự hỗ trợ của cả nước. Năm 
1884, Trung ương Đảng nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa, xác 
định thi hành các hạng mục nhà nước đầu tư trực tiếp, lại thêm tài 
chính của chính quyền trung ương và nhân dân cả nước tiển hành chỉ 
viện cho Tây Tạng, quyết định này được chuyển đến 9 tỉnh thành phổ 
và ủy ban trong cả nước, cùng nhau giúp đỡ Tây Tạng xảy dựng các 
công trình hạng mục lớn nhỏ có lợi cho nhẫn dân, tổng đầu tư phải 
lên tới 500.000.000 nhắn dắn tệ. 


Năm 1994, Trung Quốc bắt đầu dấy lên cao trào “Cả nước hỗ trợ 
Tây Tạng” Từ 1994 - 2001, 15 tỉnh và các bộ ngành ủy ban trung ương 
cùng hỗ trợ cho Tây Tạng xây dựng được 716 hạng mục. Cùng thời 
gian đó, tổng giá trị sản xuất trung bình hằng năm trong khu tự trị 
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Tây Tạng tăng lên đến 11,9%, liên tục trong nhiều năm liên giữ vững 
tốc độ phát triển ở mức cao trong toàn quốc; đại đa số dân cư bị đói 
nghèo về cơ bản đã được giải quyết, một bộ phận khác có cuộc sống 
ngày càng trở nên sung túc. 

Năm 2001, nhà nước lại đưa ra quyết định: Cùng hỗ trợ cho Tây 
Tạng tiếp tục kéo dài đến 10 năm, vẫn còn 29 huyện của Tây Tạng 
chưa xây dựng mỗi quan hệ cùng hỗ trợ, dùng những cách thức khác 
nhau để cùng hỗ trợ trong một phạm vi nhất định; những hạng mục 
đẫu tư xây dựng trọng điểm của Tây Tạng chủ yếu là do nhà nước 
đảm nhiệm. 


6 Liên kết tư liệu. | _ | | 
TỪ SỐ LIỆU CÓ THỂ THẤY sỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG DẪN TỐC 


Năm 2008, tổng thu kinh tế của vùng dân tộc là 3.060,620.000.000 nhân dân tê, so 
với năm 1952 là 5.790.000.000 nhân dân tệ, dựa vào tính toán thông thường, có. 
thể thấy tăng trưởng 52,5 lấn; thu nhập bình quản đầu người thành thị vào năm 
1978 là 307 nhân dân tệ thì đến 2008 đã tăng lên 13.170 nhân dân tệ, tăng hơn 30 
lần. Thu nhập bình quân đấu người của cư dân du mục năm 1978 là 138 nhân nh 





TÍN NGƯỠNG TỒN GIÁO 
CỦA NGƯỜITRUNG QUỐC 
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Người Trung Quốc có tín ngưỡng hay không? 


Trên báo chỉ Trung Quốc từng xuất hiện một bài viết, đỏ là Ấn tượng của người châu 
Phi đối với người Trung Quốc - Người Trung Quốc không có tín ngưỡng. Ở châu Phi, khi đến 
kê khai lý lịch tại chính quyền, trong đó có một mục là tôn giáo tín ngưỡng. Người Trung 
Quốc đến làm việc tại châu Phi, khi điển vào bản sơ yếu lý lịch thì mục đó luôn luôn bỏ 
trống. Người châu Phi vì thể rất mơ hổ không hiểu: Con người tai sao lại không theo tín 
ngưỡng nào chứ? Mà vào ngày Chủ nhật, người Trung Quốc thường lựa chọn làm việc mà 
không đến nhà thờ, điểu này cũng khiến người châu Phi càng mơ hồ khó hiểu về người 
Trung Quốc. 


Vậy người Trung Quốc có tôn giáo tín ngưỡng hay không? Muốn giải thích rõ vấn để 
này cần phải có một vốn tri thức lịch sử nhất định. 


Tại rất nhiều nơi trên thế giới, khi người ta nghĩ đến Trung Quốc là nghĩ ngay đến 
Khổng Tử. 


Khổng Tử dường như trở thành một danh từ đại diện cho toàn bộ văn hóa Trung 
Quốc. Quả đúng vậy, ông là nhà tư tưởng sống vào khoảng 2500 năm trước, học thuyết 
của ông có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Trung Quốc. Xét trên bình diện các tầng 
nghĩa mà nói, cuộc sống của người Trung Quốc được xem là kết quả của văn hóa Nho 
gia tạo nên. 

Văn hóa Nho gia dùng thái độ lý tính để đối đãi với xã hội nhân sinh, tập trung vào 
đạo đức, chính trị, lý luận thực tiễn, họ tin tưởng lý tính của con người có thể tạo được hạnh 





Linh Ấn tự ở Hàng 
Châu, Chiết Giang 
khách hành hương 
nườm nượp không 
ngớt. 








phúc cho nhân loại, tin tưởng truy cầu đạo đức có thể đạt được sự siêu 


việt của nhân sinh. Vì thế, văn hóa Nho gia không 
truy cầu bến bờ của hạnh phúc. 


Văn hóa phương Tây nhìn nhận về văn hóa 
Nho gia như thể nào? Ngay từ thế kỷ XVI - XVII, 
triết học Nho gia đã từng dẫn đường chỉ lối tận 
tình cho các nhà triết học trong cuộc vận động 
khải mông châu Âu. Mục các nhân vật thiên tài 
trong Bách khoa toàn thư, Gottfriend Wilhelm Le 
(1646 - 1716) cho rằng: Lý luận Nho gia được xây 
dựng dựa trên nên tảng của lý tính, Trung Quốc 
là một quốc gia gắn với quốc gia lý tưởng hóa, 
ít nhiều thực hiện theo “quốc gia lý tưởng” của 
Plato. Ngoài ra một nhà triết học vĩ đại khác là 
Voltaire (1694 - 1778), cũng rất sùng bái triết học 
Nho gia. Ông từng nói: “Thứ mà Khổng Phu Tử 
day người Trung Quốc sảu sắc nhất, tinh túy nhất, 
hoàn mỹ nhất chính là đạo đức và pháp luật... 
Trên thế giới từng có thời đại hạnh phúc nhất và 
đáng tôn kính nhất chính là thời đại luật pháp mà 
Không Tử noi theo”: 
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Những người đi hành 
hương vẽ thánh địa 
trên cao nguyên Tây 
Tạng. 


Tin đồ đạo giáo đang 
dãng hương. 
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Tại một thôn ở Văn 
Nam, rắc tín đồ đang 
hành lễ trong giáo 
đường Thiên Chúa 
qiảo. 








Nghĩa là triết học Nho gia lại không truy cầu cuộc sống ở thể 
giới bên kia, sau này lại được phát triển trở thành một hệ thống tôn 
giáo, đó chính là Nho giáo. Nhưng liên quan đến việc ở Trung Quốc 
có hay không tổn tại cái qọi là Nho giáo, đến nay vẫn là một vấn để 
được các học giả không ngừng tranh luận. Thế nhưng, cách gọi Nho 
Thích Đạo gọi tắt là Tam giáo thì chắc chắn chỉ có ở Trung Quốc. Trong 
truyền thống Trung Quốc, mọi người từng cho rảng Tứ thư, Naũ kinh 
là kinh điển của Nho giáo, các nghi thức như tế tự Khổng Tử, thờ cúng 
tổ tiên trở thành nghỉ thức tôn giáo được quy định rõ ràng. Nhưng 
xét về bản chất thì triết học Nho giáo vẫn là một nến học vấn có 
liên quan đến sinh mệnh, nó là sự kết hợp hài hòa giữa việc cầu đạo 
và cầu học, vì thế nó đã giải quyết được vấn để về phương diện tín 
ngưỡng, lại giải quyết được các vấn để về tri thức, triết học và cả tôn 
giảo nữa. 

Trung Quốc cổ đại, có một quá trình phát triển văn hóa lâu 
dài và hoàn toàn độc lập với lịch sử tư tưởng phương Tây. Trên qóc 
độ tồn giáo, nếu chỉ đơn giản dùng những quan niệm của phương 
Tây tìm hiểu Trung Quốc thì có lẽ không thể nào tiến sâu hơn vào 

văn hóa, tư tưởng Trung Hoa được. Văn hóa Trung 
Hoa cỏ đặc điểm riêng của mình. 
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Văn hóa Nho gia hay Nho giáo có sự ảnh 
hưởng rất sâu đậm tại Trung Quốc, nhưng không có 
nghĩa là người Trung Quốc không cỏ tôn giáo. Trên 
thực tế, trong xã hội Trung Quốc có tổn tại 5 tôn giáo. 
Ngoài ra, Trung Quốc còn có vô số tín ngưỡng dân 
gian truyền thông. 


Phật giáo được truyền từ Ấn Độ vào Trung 
Quốc khoảng thể kỷ I sau Công nguyên, sau đó phát 
triển và trở thành một tôn giáo lớn nhất của Trung 
Quốc. Cho đến nay vẫn tiếp tục phát triển, tại Trung 
Quốc có khoảng 13.000 ngôi chùa Phật giáo với 
200.000 tăng ni. Do nghi thức nhập giáo của Phật 
giảo không được nghiễm ngặt, nên công việc thống 
kẻ không chính xác lắm. Căn cứ vào thống kê của 
Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc - tổ chức cao nhất 
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của Phật giáo Trung Quốc, thì toàn bộ tín đồ Phật giáo tại Trung Quốc — Các tín đồ Hỏi giáo 


có khoảng 100.000.000 người. đang hành lẻ trong 
chủa Thanh Chân, 


Đạo giáo được xuất hiện vào thế kỷ ll sau Công nguyên, là tôn — Đông Quan, Tây Ninh, 
giáo bản địa của riêng Trung Quốc được hình thành dựa trên nền — Thanh Hải. 
tảng triết học Đạo gia của Trung Quốc cổ xưa. Trung Quốchiệncó - 
hơn 1.500 đạo quản, hơn 25.000 đạo sĩ. Nguyên nhân cũng bởi nghỉ 
thức nhập giáo không được nghiêm chỉnh, nên tổng số dân chúng 
gia nhập tín ngưỡng đạo giáo của Trung Quốc cũng rất khó thông kê 
được con số chính xác. 


Hồi giáo bắt đấu được du nhập vào Trung Quốc thế kỷ VII sau 
Công nguyên. Những tín đồ theo đạo Hỗi tại Trung Quốc chủ yếu 
được phân bố trong mười dân tộc thiểu số. Theo thống kê số tín đồ 
theo đạo Hồi, thông qua tham khảo tổng số dân của mười dân tộc 
thiểu số thì có khoảng 20.000.000 người. 


Thiên Chúa giáo vào khoảng thể kỷ XIII bắt đầu gõ cửa Trung 
Quốc, nhưng không vì thế mà giậm chân tại chỗ; trải qua một thời 
gian dài, mãi đến những năm 40 của thể ký XIX, một số lượng lớn 
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Một qiảo đường của 
Cư đốc giáo tại thành 
phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc 
Long Giang. 








các giáo sĩ Thiên Chúa giáo mới được du nhập vào Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc có 
khoảng hơn 5.600 nhà thờ Thiên chúa giáo, tín đổ theo Thiên Chúa giáo đã lên tới hơn 
5.000.000 người. 


Năm 1807, Cơ Đốc giáo bắt đầu được du nhập vào Trung Quốc. Nó nhanh chóng 
phát triển trở thành 1 trong 5 tôn giáo lớn của Trung Quốc. Đến năm 2002, giáo đường 
của Cơ đốc giáo đã xấp xỉ 50.000 tòa, số lượng tín đồ cũng lên tới hơn 16.000.000 người. 

Tại Trung Quốc, số lượng người dần tộc Hán tin thờ một tôn giáo nào đó cũng 
không phải là nhỏ, nhưng so với tổng số người chiếm được niềm tin tôn giáo thì không 
nhiều, chưa đến 10%. Các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc không chỉ có số người tin theo 
tôn giáo tương đổi lớn mà sự thẩm thấu, trình độ tín ngưỡng đã khá sâu sắc. Thông qua 
tư liệu cỏ thể thấy rõ, trong 55 dân tộc thiểu số, tín đổ tôn giáo so với tổng số dân đã vượt 
quả 50%. Trong đỏ, trong lịch sử có hơn 20 dẫn tộc có toàn bộ cư dẫn tin theo tôn giáo, 
hiện nay số lượng dân cư của những dân tộc này tin theo tôn giáo vẫn chiếm đại đa số. 


Khái quát về 5 tôn giáo lớn 
Phật giáo 
Phật giáo hệ Hản ngữ 


Năm 64 sau Công nguyên, trước điểm báo của một giấc mộng thần kỳ, vua Minh 
Đế thời Đông Hán (tại vị 58 - 75) đã sai sứ giả đến Tây Vực để cầu Phật pháp. Ba năm sau, 
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sứ giả cùng hai vị tăng nhân Ấn Độ đến kinh thành Lạc Dương, mang 
theo kinh sách và tượng Phật. Hán Minh Để đã sắp xếp nơi ăn ở cho 
tăng nhân Ấn Độ để họ dịch kinh Phật, đặc biệt Hán Minh Đế đã cho 
xây dựng chùa Bạch Mã gần kinh thành Lạc Dương. Chùa Bạch Mã là 
ngồi chùa đầu tiên ở Trung Quốc, đến nay vẫn còn. 


Sau khi Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, cùng với hai 
trào lưu tư tưởng lớn của Trung Quốc là Nho giáo và Đạo giáo đã 
tiến hành dung hòa và pha trộn lẫn nhau. Đến thể kỷ VIỊI sau Công 
nguyên, Thiển sư Tuệ Năng (638 - 713) đã đứng trên lập trường bản 
thể văn hóa Trung Quốc, sảng lập ra Thiển tông Trung Quốc, xác lập 
đây đủ các phương diện tâm tính nghĩa lý, tu luyện công phu và cảnh 
giới thành Phật, thực hiện Trung Quốc hóa Phật giáo. Sự xuất hiện 
của Thiển tông là một tiêu chí quan trọng trong quả trình hoàn thành 
lịch sử Trung Quốc hóa Phật giáo. 


Ngày nay, rất ít người Trung Quốc nhấn mạnh việc Phật giáo là 
một thứ văn hóa ngoại lai du nhập vào Trung Quốc. Trên thực tế, Phật 
giáo, trong khoảng gân 2000 năm trong quá khứ, đã ăn sâu bám rễ 
vào văn hóa Trung Hoa, trở thành một bộ phận không thể tách rời 


của văn hóa Trung Quốc. Văn hóa Trung Quốc có sự hấp thu và bản 
địa hóa Phật giáo, nên nó trở thành một trong những ví dụ điển hình 
trong việc hoàn chỉnh văn hóa trong lịch sử nhắn loại. 


Văn hóa Phật giáo trên lãnh thổ Trung Quốc đã tạo nên rất 
nhiều cảnh quan văn hóa tầm cỡ thế giới. Miễn Bắc Trung Quốc có 3 
hang đá nổi tiếng: Hang đá Đỏn Hoàng được khai mở vào thế kỷ IV 
sau Công nguyễn; Hang đả Vẫn Cương và hang đả Long Môn được 
khai mở vào thế kỷ V. Ba hang đá này đều được Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc xếp vào danh sách “Di sản Văn 
hóa thế giới". Bắt đấu được khai mở vào thế kỷ IX sau Công nguyên, 
trải qua 250 năm mới hoàn thành, Kinh Phật được khắc trên đá ở Đại 
Túc, Trùng Khánh cũng được xếp vào danh sách "Di sản Văn hóa Thế 
giới. 

Bốn vị Bố Tát: Đại Bi, Đại Trí, Đại Nguyện, Đại Hành trong bản 
địa Trung Quốc có sự ứng thuận với đạo tràng. Đây chính là tên bốn 
ngọn núi Phật giáo lớn của Trung Quốc. Núi Phố Đà ở Chiết Giang là 
đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát Đại từ Đại bị; núi Ngũ Đại ở Sơn 
Tây là đạo tràng của Văn Thù Bố Tát Trí tuệ vô biên; Núi Cửu Hoa ở An 
Huy là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát với lời thệ nguyện “Địa 
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Hoạt động Phật sự 
trong tự viện Đam 
Thạch tại Bắc Kinh. 








ngục bất không, thệ bất thành Phật”; Núi Nga My ở Tứ Xuyên là đạo tràng của Phổ Hiển 
Bồ Tát, dũng mãnh vô cùng. Trung Quốc cỏ nhiều tín đổ Phật giáo, đều có tâm nguyện 
hành hương về bốn ngọn núi thần thánh đó. 


Chế độ quản lý tự viện hiện nay của Trung Quốc, căn cứ theo nguyên tắc lựa chọn 
người hiển năng có thể kế nhiệm, trải qua quá trình hiệp thương của tăng nỉ trong 
tự viện đổi với người được trụ trì tiến cử, phụ trách quản lý các công việc của tự viện. 
Nhiệm kỳ của trụ trì là 3 năm, có thể liên tiếp được bổ nhiệm, tăng nhân phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định như trang phục, ăn chay, độc thân, thi hành đẩy đủ quy định 
lễ nghỉ của tăng nhân. Các tăng nhân trong tự viện phải kiên trì sớm tối học tập kinh 
sách và tu tập. 


Chùa Thiếu Lâm có lẽ là ngôi chùa ở Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất trên thể 
giới. Bất luận ai nói đến công phu Trung Quốc đều nhắc đến chùa Thiếu Lâm. Đây là một 
ngôi chùa cổ được xây dựng vào năm 495 sau Công nguyên, nay trở thành biểu trưng võ 
thuật của Trung Hoa. Trở thành cái nôi của Thiển tông Trung Quốc. Chùa Thiếu Lâm lúc 
mới được xây dựng thì việc dạy võ thuật cũng thuộc vào một bộ phận trong hoạt động 
thưởng ngày của tăng ni, bên cạnh đó tăng ni cũng tích cực tu tập pháp môn tu thiễn học 
Phật. Đối với quan niệm để xướng và phát dương hòa bình của Phật giáo mà nói, võ thuật 
dùng để đánh nhau, chém giết là một hình thức cực đoan, Thiển tông Trung Quốc cũng 
tìm đến một thứ triết học nội tại, truy cầu cái gọi là sự tương thông giữa cực động và cực 
tĩnh, tìm đến sự siêu việt của chân lý tối cao giữa giết chóc và yêu thương, nhất là tìm sự 
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mâu thuẫn trong nội tại sự vật để suy đến sự mẫu thuẫn trong triết học. Như thể có thể 
thấy được trí tuệ cao thâm, cùng đạo lý huyển diệu của Phật giáo Trung Quốc. 


Những năm 80 của thể kỷ XX đến nay, Phật giáo Trung Quốc đón trào lưu mới phát 
triển chưa từng có. Tuy số lượng tăng ni theo đạo Phật rất khó để thống kê được một con 
số chính xác cụ thể, nhưng số lượng người đến hành lễ càng ngày càng đông, hương khói 
càng lúc càng nghi ngút, có thể khiến chúng ta tưởng tượng đến tốc độ phát triển bộc 
phát của tín đổ Phật giáo trong giai đoạn hiện nay. 


Chính phủ Trung Quốc có thái độ tích cực và ưu tiên đối với việc phát triển Phật 
giáo. Quy mô “Diễn đàn Phật giáo thế giới" lớn nhất từ trước đến nay đã được tổ chức hai 
lẫn tại Trung Quốc. Chuyện tốt này bắt đấu từ thời gian diễn ra hội nghị giao lưu hữu hảo 
giữa Phật giáo 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lẫn thứ bảy vào tháng 10 năm 
2004, tám vị đệ tử Phật giáo của cả 3 nước cùng phát đại nguyện, để xướng tâm thiện 
quan tâm đổi với tất cả đệ tử Phật giáo, duy trì bảo vệ Phật giáo trên toàn thế giới. Ở Trung 
Quốc còn thành lập Diễn đàn Phát giáo thế giới, với mục đích dùng quan niệm tư tưởng 
Phật giáo để thay đổi hiện thực cuộc sống, chay tịnh nhân tâm, giáo hóa xã hội và bảo vệ 
hòa bình. Ngày 13 tháng 4 năm 2006, các vị cao tăng Phật giáo từ 37 quốc gia và khu vực 
đến tham gia diễn đàn Phật giáo thể giới lần đầu tiên; ba năm sau, ngày 28 tháng 3 năm 
2009, diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai được tổ chức, thu hút hơn 1.700 vị cao tăng 
Phật giáo từ hơn 50 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới đến tham dự. 


Phật giáo hệ Tạng ngữ 


Phật qiáo hệ Tạng ngữ tức là Phật giáo Tạng truyền. Thể ký VII sau Công nguyên, 
Phật giáo được truyền vào vùng Tây Tạng, và sau khi trải qua một thời gian dài có sự phát 
triển và ảnh hưởng, đấu tranh với Bát giáo của bản địa, cuối cũng đã hình thành nên Phật 
giáo Tạng truyền. Thể kỷ XIII, hoàng để Nguyên thế Tổ Hốt Tất Liệt khai quốc Triểu Nguyên, 
Trung Quốc (tại vị 1260 - 1294), Phong Bát Tư Ba (1235 - 1280) làm để sư, bắt đẫu xác lập 
chế độ thống trị hợp nhất chính giáo tại Tây Tạng. Cuối thể kỷ XIV, Tông Khách Ba (1357 
- 1419) sáng lập phái Cách Lỗ, dẫn dẫn hình thành nên giáo phái chủ lưu của Phật giáo 
Tạng truyền. Do các tăng nhản đều đội mũ màu vàng, vì thể giáo phái này được gọi là 
Hoàng giáo. Ngoài ra, Phật giáo Tạng truyền còn có các giáo phải tiêu biểu như phái Ninh 
Mã (tục gọi là Hỗng giáo), phái Tát Ca (tục qọi là Hoa giáo), phái Cát Cử (tục gọi là Bạch 
giáo)... 

Dưới chế độ hợp nhất chính giáo, các tự viện Tây Tạng có một nguồn tư liệu sản xuất 
và của cải rất lớn, tăng lớp tăng lữ đa phản là quan viễn có quyền chức. Tự viện còn có tỏa 
án và giảm ngục. 

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dẫn Trung Hoa được thành lập, Chỉnh phủ Trung 
Quốc, từ năm 1959 - 1960 đã tiến hành cải cách dân chủ đổi với Tây Tạng, trừ bỏ chế độ 
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nông nô trong chính giáo hợp nhất. Ngay cả trong các tự viện Phật giáo Tạng truyền 
cũng tiến hành cải cách dân chủ, phế bỏ chế độ cũ không hợp lý, ví dụ như: không 
cho phép tự viện can thiệp vào hành chính, tư pháp, hôn nhân; không cho tự viện tự 
bổ nhiệm quan lại, thiết lập tòa án và giám ngục riêng của mình; phế bỏ những người 
lạm hành quyền chức trong tự viên; loại bỏ những tự viện thực hiện chế độ như thu 
thuế khóa cao, sai phụ dịch; phế bỏ những tự viện hoạt động theo cơ chế quản lý mẫu 
hệ, như chùa mẹ chùa con; tăng nhân tại các tự viện thông qua bầu chọn dân chủ, xây 
dựng những tổ quản lý dân chủ hoặc ủy ban quản lý dẫn chủ, điểu hành quản lý những 
hoạt động tôn giáo. 


Về tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân Tây Tạng, nhà nước có chính sách nhằm 
bảo vệ sự tôn nghiêm và tôn trọng quyền đó của con người. 


Phật giáo Tạng truyền vào cuối thể kỷ XVI được truyền vào dân tộc Mông Cổ và 
có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đổi với hoạt động xã hội ở nơi đây. Ngoài ra, Phật giáo 
Tạng truyền còn truyền vào dân tộc Môn Ba, dẫn tộc Thổ, dân tộc Khương, dân tộc Dụ Cố, 
những dân tộc này cũng là nơi rất tin thờ Phật giáo Tạng truyền. 


Phật giáo Tạng truyền hiện có hơn 3.000 ngôi chùa, 120.000 tăng nỉ, hơn 1.700 Phật 
sống. Trong đó chùa La Tát Đại Chiêu có lịch sử rất lầu đời, vào năm 2000 được Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đưa vào danh sách "Di sản Văn hỏa Thế 
giới" 6 ngôi chùa lớn của Phái Cách Lỗ là chùa Cam Đan; chùa Sắc La, chùa Triết Phong tại 
La Tát, Tây Tạng; chùa Trát Thập Luân Bố tại Nhật Khách Tắc; chùa Tháp Nhĩ tại Đôn Trung, 
Thanh Hải; chùa La Bốc Lãng tại Hạ Hà, Cam Túc. Cung Ung Hòa tại Bắc Kinh, chùa Phố 
Ninh tại Thừa Đức, Hà Bắc, là những ngôi chùa quan trọng trong Phật giáo Tạng truyền tại 
Trung Quốc nội địa. 


Phật sống chuyển thế chính là một chế độ được thực thi trong tự viện của Phật giáo 
Tạng truyền để lựa chọn người kế nhiệm đứng đầu, do Cát Mã phái Cát Cử sáng lập đầu 
tiên vào thế kỷ XIII, sau này dân dẫn được các giáo phái khác phố biến và lựa chọn. 

Trình tự lựa chọn Phật sống vô cùng nghiêm túc. Trước khi Phật sống viên tịch, 
thường sẽ lưu lại di ngôn, điểm báo linh đồng chuyển thế của mình sẽ xuất hiện ở nơi 
nào; nếu không lưu lại di ngồn, thì các tăng nhân phải tìm Phật sống thông qua bói toán, 
gọi hỗn... 

Căn cứ vào điểm báo, di ngôn, thân dạy và những điểu mơ hồ trong ảo ảnh để tìm 
manh mỗi Phật sống kế tiếp. Tự viện cử người đi các nơi tìm kiếm, hỏi han xem sau khi 
Phật sống viên tịch thì có đứa nhỏ nào có điểm báo khác thường. Linh đồng lựa chọn có 
thể không chỉ có một người, nhưng cuối cùng cũng chỉ lựa chọn có một người mà thôi. 

Đạt Lai Lạt Ma và Ban thiển Ngạch Nhĩ Đức Ni là hai Phật sống có địa vị tối cao trong 
phái Cách Lỗ. Năm 1653, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 nhận được sắc phong của triểu đình nhà 
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Thanh, sau đó dẫn dần các đời Đạt Lai Lạt Ma chuyển thể, được triều đình sắc phong, đây 
trở thành một quy chế. Năm 1713, triểu đình nhà Thanh sắc phong cho Ban thiến Ngạch 
Nhi Đức Ni thứ 5. 

Trong lịch sử, việc nhận định linh đồng chuyển thế Phật sống, từng phải hỏi qua 
thân “Xuy trung” (Hộ pháp Lạt Ma), cũng từng xuất hiện tình trạng giả mạo, khiến linh 
đồng chuyển thể đa phần được xuất hiện trong nhà vương công quý tộc, một vài quý 
tộc ở tầng lớp trên và các Đại Lạt Ma có quyền hành tối cao có thể thao túng được việc 
này. Năm 1973, triểu đình nhà Thanh đã ban bổ quy định, sáng kiến hình thành chế độ 
rút thẻ trong bình vàng. Chế độ này là, tên tuổi và ngày tháng năm sinh của các linh 
đồng chuyển thể được lựa chọn sẽ ghi lên tấm thẻ bài, rối đặt trong bình, những người 
bầu sẽ rút thầm, sau đó bảo cáo lên triểu đình để được phê chuẩn và xác nhận đó là linh 
đồng chuyển thế. Chế độ này quy định rõ, khi rút tấm thẻ, cần phải có người của triểu 
đình phái đến để làm chứng tại hiện trường. Vì thế, triểu đình nhà Thanh đã làm ra hai 
loại thẻ được đựng trong bình vàng, một dùng cho Đạt Lai Lạt Ma, Ban thiển Ngạch Nhĩ 
Đức Ni đang ở Tây Tạng trong khu vực linh đồng chuyển thế, tại cung Bố Đạt La ở La Tát; 
cái còn lại dùng cho Phật sống thuộc vùng dân tộc Mông Cổ, được đặt tại Cung Ung 
Hòa, ở Bắc Kinh. 

Chế độ rút thẻ trong bình vàng từ đó trở thành quy định thống nhất và được sử 
dụng cho đến tận ngày nay. 

Ngày 28 tháng 1 năm 1989, Ban thiển đại sư đời thứ 10 viên tịch tại Tây Tạng, 
Chính quyển Trung Quốc đã tuyên bố căn cứ theo quy định trong lịch sử, dựa vào quy 


Các Lạt Ma đang 
tranh luận. 
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Các tăng nhân dẫn 
tộc Thải cử hành hoạt 
động tôn giáo. 





định lễ nghỉ trong Phật giáo Tạng truyền đổi với việc tìm kiếm, nhận 
định về linh đồng chuyển thế đời thứ 11. Qua sáu năm tìm kiếm, đã 
xác định được ba linh đồng tiêu biểu, ngày 29 tháng 11 năm 1995, 
qua cách thức rút thẻ trong bình vàng, linh đồng sáu tuổi Kiên Tán 
Nặc Bố được xác định là linh đồng chuyển thể Ban thiển Ngạch Nhĩ 
Đức Ni đời thứ 10. 


Phật giáo hệ Pali 


Phật giáo hệ Pali cũng được gọi là Phật giáo Nam truyền thượng 
tọa bộ, hay gọi tắt là “Phật giáo Nam 
truyền” Vào khoảng thể kỷ VII, Phật giáo 
Nam truyền được truyền đến Vân Nam, 
Trung Quốc, ảnh hưởng đầu tiên đến dẫn 
tộc Thái tại vùng Đức Hoằng và Tây Song 
Bản Nạp, dẫn tộc Thái trở thành một dẫn 
tộc có toàn dẫn theo tín ngưỡng Phật 
giáo Nam truyền. Sau đó, Phật giáo Nam 
truyền dẫn dẫn được truyền bá đến các 
dân tộc khác như dân tộc Bố Lãng, dân tộc 
A Xương, dân tộc Đức Ngang, khiển tín đồ 
của Phật giáo Nam truyền ngày càng được 
mở rộng. 


Cuộc sỗng của dân tộc Thái đã được 
dung hòa hợp nhất với Phật giáo Nam truyền. Tháp Phật màu trắng 
mỹ lệ và tự viện trang nghiêm thanh tịnh dường như đều được phân 
bố rộng khắp trên tất cả các vùng của dân tộc Thái. Người dẫn tộc 
Thái dùng một thứ văn tự cổ xưa của họ đó là chữ Lão Thái, kinh văn 
đếu được chép trên bối diệp, nhờ thể mà lưu lại được một vốn văn 
hóa võ cùng quý giá. Trong lịch sử, việc giảng dạy trong các tự viện 
là mô hình chủ yếu nhất trong giáo dục của dân tộc Thái. Dựa vào 
tập tục truyền thống, trẻ nhỏ là nam của dân tộc Thái, ngay từ khi 
bảy tám tuổi đã phải xuất gia, đến học tập tại tự viện, không chỉ học 
những lễ nghi Phật giáo, mà còn phải học cả những tri thức văn hóa 
cổ truyền. Sau khi trải qua thời gian học tập ngắn là mấy tháng và dài 
thì mấy năm, hấu hết trong số họ đều hoàn tục trở về nhà, có một số 
Ít người sẽ ở lại trong tự viện làm tăng. 


Dân tộc Bố Lẵng, dân tộc Đức Ngang và dân tộc A Xương tuy 
đều có tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của riêng dân tộc mình, nhưng 
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họ đều trở thành những người sùng kính đối với Phật giáo Nam 
truyền. Tại các thôn làng của dân tộc Bố Lãng, dân tộc Đức Ngang, 
đâu đâu cũng thấy chùa Phật và tháp Phật. 


Hiện nay, các tỳ khưu, trưởng lão trong Phật giáo hệ Pali có đến 
gắn 10.000 người, và có tới hơn 1.600 ngôi tự viện. 

Đạo giáo 

Đạo giáo tôn thờ Lão Tử (580 - 500 TCN), vì quan niệm tư tưởng 
của nhà triết học vĩ đại này được những người theo đạo giáo về sau 
coi là tư tưởng nền tảng của đạo giáo. Nhưng cần phải luôn chú ý 
một điều, đó là: Đạo giáo được xuất hiện vào thế kỷ II, và triết học 
Đạo gia là do Lão Tử sáng lập, hai việc này hoàn toàn khác nhau, tuy 
Đạo đức kinh là do Lão Tử biên soạn, được các truyền nhần Đạo giáo 
đời sau tôn thờ ông là lãnh tụ và cuốn sách đó là kinh điển. 


Việc hình thành Đạo giáo lẫy tiêu chí cuối thời Đông Hán 
trong dân gian xuất hiện hai tập đoàn là Thái bình đạo và Ngũ đấu 
mẻ đạo. Ba tác phẩm Thái bình kinh, Chu tịch tam đồng khế, Lão Tử 
tưởng nhĩ chú cũng là tiêu chí để chính thức hình thành nên lý luận 
và tín ngưỡng Đạo giáo. Hầu hết các học giả của Trung Quốc cho 





Đạo viên Bảo Phác, 
ở Hàng Chảu, Chiết 
Giana. 








137 


& 


Dân tộc và Tôn giáo Trung Quốc < 


Hoạt động Đạp giáo 
tại nội quản Bạch 
Vẫn, Bắc Kinh. 


rảng: Trong giáo nghĩa của Đạo giáo tuy có bộ phận của triết học 
Đạo gia của Lão Tử, nhưng lại hoàn toàn không đủ để nói lên tỉnh 
thần của Đạo giáo, và cũng mãi mãi không đủ để truyền đạt tư 
tưởng của Lão Tử. 


Đạo giáo cho rằng: Đạo là bản nguyên của vũ trụ, đạo sinh 
thành ra vũ trụ và hóa sinh vạn vật; xã hội, nhân sinh đếu ứng thuận 
theo quy luật vận hành của đạo mà hình thành; con người khi tu 
luyện cũng dựa theo quy luật vận hành của đạo mà có ý thức về sinh 
mệnh của bản thân, sinh mệnh có thể tĩnh lặng mà có hình hải cố 
định, trừ bỏ bệnh tật, và có thể trẻ mãi không già. Mục tiêu tối cao mà 
đạo giáo truy cầu chính là thông qua tu luyện thân hình mà đạt đến 
sự vĩnh hằng của sinh mệnh. 


Giáo nghĩa của nhiều tôn giáo đếu cho rằng cuộc sống của 


con người ngập tràn đau khổ, nhưng Đạo giáo lại cho rằng cuộc 


sống là sự an lạc, nó cổ vũ khích lệ chúng ta. Vì thế, điểm mẫu chốt, 
sâu xa của Đạo giáo chỉnh là phương thức tu luyện sinh mệnh rất 
huyển diệu, có tu luyện bảng tỉnh thân, tu luyện bảng ăn uống, tu 
luyện qua hô hấp, tu luyện bằng hình thể, trong đó thần kỹ nhất là 
tu “đan đạo. 
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Đan đạo, chia thành nội đan và ngoại đan. Ngoại đan là chỉ 
người tu luyện dùng lò hoặc đỉnh để đốt cháy những khoáng vật mà 
có tác dụng như thuốc, như đan sa, để tạo thành những viễn linh đan 
có tác dụng trường sinh bất lão. Hình thức tu luyện này phát triển cực 
thịnh vào thời Đường, sau đó dẫn dẫn suy yếu, và thuật nội đan theo 
đó cũng thay thể. Nội đan là chỉ người tu luyện dùng thân thể mình 
biến thành một lò đỉnh, thông qua thuật dẫn đường, hít vào thở ra, 
khiển tỉnh khí trong cơ thể ngưng kết hình thành đan dược, đan này 
có thể khiến con người ta trường sinh bất lão. 


Nhưng trong lịch sử có đúng là có thể dựa vào dùng ngoại 
đan hay tu luyện nội đan mà thành tiên hay không? Nội đan hay 
ngoại đan về khách quan đều mang đến cho văn hóa Trung Quốc 
những cống hiến rất lớn như việc tu luyện ngoại đan sẽ thúc đẩy 
người Trung Quốc tiến bộ trong quá trình luyện vàng, hóa học, 
người Trung Quốc phát minh ra thuốc súng và vì thể trình độ càng 
ngày càng được nẵng cao; còn nội đan thì có ảnh hưởng rất lớn 
đến thuật dưỡng sinh của Trung Quốc. Ngày nay, người Trung 
Quốc đang phổ biến việc luyện khí dưỡng sinh, chính là kết quả 
của việc truyền bá thuật nội đan đến với đồng đảo quần chúng 
nhân dẫn. 


Cảnh giới lý tưởng mà Đạo giáo truy cầu chính là “tiên cảnh; lại 
không phải hoàn toàn cảnh thiên quốc phiêu bổng mông lung mờ 
ảo mà nó tổn tại ở giữa thể gian này. Trong nhân gian, vùng mà được 
xem như tiên cảnh được gọi là “động thiên phúc địa. Đạo giáo chỉ ra 
rằng: Trên lãnh thổ Trung Quốc, có phân bố 10 động thiên, 36 tiểu 
động thiên, 72 phúc. Cải qọi là “đẳng thiên phúc địa” ở đây chỉnh là chỉ 
núi cao sông lớn phong cảnh mỹ lệ, và trải qua rất nhiều đời, cũng trở 
thành những nơi mà Đạo giáo xây dựng cung điện, theo đỏ cũng lưu 
truyền rất nhiều dấu tích tu luyện thành tiên trong truyền thuyết Trung 
Quốc. Ngày nay, những danh lam thẳng cảnh có giá trị văn vật cao đều 
đã trở thành những địa điểm du lịch nổi tiếng của người Trung Quốc. 
Trong đó, núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên được xem là đệ ngũ động thiên, 
núi Vũ Di ở Phúc Kiến được gọi là đệ thập lục động thiên; núi Vũ Đương 
ở Hỗ Bắc được gọi là đệ cửu phúc đĩa, núi Lô Sơn ở Giang Tây được gọi 
là đệ thập nhất phúc địa đều được tổ chức Liên hợp quốc liệt vào danh 
sách Di sản văn hóa Thế giới. 


Maườỡi thi hành nghỉ thức nhập đạo phải căn cứ vào từng hoạt 


động cụ thể của Đạo giáo mà phần chia chức vị nhưng đầu tiên đều 
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Ngỗi chùa Thanh 
Chăn tại Khách Thập, 
Tân Cương. 


được gọi là đạo sĩ. Nơi diễn ra hoạt động Đạo giáo, được gọi là “cung 
quán” Vào thế kỷ XII, sau khi giáo phải Toàn Chân giáo nổi tiếng của 
Đạo giáo được hưng khởi, chế độ quản lý của cung quán cũng bắt 
đầu mượn phương thức quản lý tự viện của Phật giáo. 


Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc được thành lập năm 1957, trụ sở 
được đặt tại Bạch Văn quán ở Bắc Kinh. Đây là một tổ chức liên hợp 
thống nhất, bao quát toàn bộ Đạo giáo đấu tiên trong lịch sử Trung 
Quốc. Ngoài ra, toàn quốc còn thành lập 133 tổ chức Đạo giáo. Năm 
1990, Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc sảng lập Học viện Đạo giáo 
mang tính toàn quốc đầu tiên trong lịch sử Đạo giáo Trung Quốc là 
Học viện Đạo giáo Trung Quốc. 


Đạo Hồi 


Triểu Đường là triểu đại mở cửa rộng rãi trong lịch sử. Triểu đại 
này cổ vũ thương nhân ngoại quốc đến giao lưu thương mại mậu 
dịch với Trung Quốc. Do có sự đối ngoại phát triển, nên thời kỳ này 
Trung Quốc đã thông thương với hơn 70 quốc gia trên thế giới. Cũng 
chính lúc này, số lượng lớn các thương nhân Ả Rập và Ba Tư đã đến 
Trung Quốc. Có lẽ đất nước này có nền kinh tế phát triển và bầu 
không khí văn hóa chính trị khoan dung đã thu hút họ, có một vài 
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người trong số họ đã định cư luôn tại Trung Quốc và ở lại lấy vợ sinh 
con tại đây, rồi lại thông qua thi cử làm quan trong triểu đình. 


Người Trung Quốc gọi những người Ả rập và Ba Tư như thế là 
“Phiên quan? chính họ cũng là người đầu tiên đưa đạo Hồi vào Trung 
Quốc. 


Sang triểu Nguyên là giai đoạn then chốt thứ hai trong việc 
phát triển và truyền bá đạo Hồi với quy mô rộng lớn vào Trung Quốc. 
Từ đầu thể kỷ XIII đến nửa thể kỷ sau, người Mông Cổ đã có cuộc Tây 
chinh với quy mô rộng lớn, và đã đưa người Ả Rập, người Ba Tư và 
người Trung Á đến Trung Quốc tham gia chiến tranh và tấn công triểu 
Tống. Đám thợ mộc, thương nhân cũng theo đó mà đến Trung Quốc. 
Vào thời kỳ Đường - Tống, những người này ngụ cư tại đây cùng với 
hậu duệ của người Ả Rập và Ba Tư trước đó, được gọi là “Hồi Hồi”. 


Do Hồi Hồi ở tạp cư cùng với các dân tộc như Hán, Mông Cổ 
trong một thời gian dài nên có sự thông hôn qua lại lẫn nhau, đến cuối 
triểu Nguyên đầu triểu Minh, một dần tộc mới cuối cùng cũng được 
hình thành, đó chính là dần tộc Hỗi. Việc hình thành dân tộc Hỗi, khiến 
việc truyền bá đạo Hồi vào Trung Quốc có một trình tự cố định. Đồng 
thời, việc hình thành dân tộc này rất có ÿ nghĩa: Toàn bộ cư dân có tín 
ngưỡng đạo Hỗi ở đây không còn là di dân ngoại lai, lại có một thời 
gian tổn tại khá dài khoảng bảy tám trăm năm. Sau này hậu duệ của 
những người là dân tị nạn này trở thành một dẫn tộc thiểu số sinh sống 
và phát triển trên đất Trung Quốc; điều đó vì thế cũng khiến đạo Hỗi là 
một tôn giáo ngoại lai truyền đến, trở thành một gốc rễ cắm sâu vào 
bản địa Trung Quốc, trở thành một tỏn giáo quan trọng cầu thành nên 
văn hóa Trung Quốc. 


Dân tộc Hồi sử dụng chữ Hán, chữ Ả Rập và chữ Ba Tư khi tham 
gia các hoạt động tôn giáo. Đến nay họ cũng chẳng biết từ khi nào 
và tại sao lại đảnh mất đi ngôn ngữ ban đầu của họ, các học giả giải 
thích rằng: Trong quản đội và đám thương nhân thì ít phụ nữ, cho 
nên để sinh sôi và phát triển, họ phải thông hôn với phụ nữ dân tộc 
Hán; do mẹ truyền sang con, nên đời này qua đời khác dẫn tộc Hồi 
quả quen thuộc với ngồn ngữ tiếng Hán, cho nên cuối cùng họ đã sử 
dụng ngôn ngữ tiếng Hán. Ngoài ra do nhu cầu thông thương, nên 
bắt buộc họ phải thông hiểu và nắm chắc chữ Hán. Trên thực tế, dẫn 
tộc Hồi còn dựa trên quan điểm luân lý và phạm vi hành vi, đạo đức 
trong đạo Hồi và quan niệm thờ cúng tổ tiên, kính trời đã có sự dung 
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Ä Hoanh đang tuyên 
giảng giáo nghĩa của 
Đạo Hỗi. 








hợp lại thành một; dựa trên chế độ giáo dục tôn giáo, việc giáo dục 
trong các tự viện của đạo Hỏi cũng có sự kết hợp với cách giáo dục 
tại gia đình trong truyền thống Trung Quốc, hình thành nên “giáo dục 
kinh đường” đặc sắc của đạo Hỗi tại Trung Quốc. 


Con đường Trung Quốc hóa đạo Hỏi đến đời Thanh, có sự 
phát triển dẫn dần từng bước: Có một vài học giả không chỉ dùng 
tiếng Hán để dịch kinh điển, giáo nghĩa, giới luật và điển chế của 
Đạo hồi mà còn nỗ lực kết hợp học thuyết Nho gia với giáo lý của 
đạo Hồi. Cũng trong thời kỳ này, đạo Hồi ở Trung Quốc hình thành 
những giảo phái và môn hoạn mang đặc sắc riêng của Trung Quốc. 
Môn hoạn chính là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa thần bí đạo 
Hồi (Phái Tô Phi) với mô thức thống trị trong một thời gian dài của 
các nhà tông tộc Trung Quốc. Ngoài ra, thời kỳ này kiến trúc chùa 
Thanh Chân, bắt đầu có sự kết hợp với phong cách kiến trúc truyền 
thống Trung Quốc, cuộc sống gia đình của các gia tộc theo đạo Hỏi 
ở Trung Quốc cũng bắt đầu có sự dung hòa với lễ nghỉ sinh hoạt 
truyền thống của Trung Hoa. 

Đạo Hỗi được truyền bá đến Tân Cương - Trung Quốc, bắt đầu 
vào thể ký X. Trước đỏ, các dẫn tộc ở đây hấu hết đếu đảm mình 
trong tín ngưỡng của Phật giáo, tín ngưỡng Phật giáo ở Tần Cương có 
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lịch sử hơn 1000 năm. Trên thực tế, cái gọi là con đường giao thông 
huyết mạch - “con đường tơ lụa? ở vùng Tân Cương trước và sau Công 
nguyên tửng dung nạp, thu nhận rất nhiều tôn giáo lớn trên thế giới 
như: Sa man giáo, Ma ni giáo, Cảnh giáo, Hiên giáo... Đạo Hồi sau khi 
trải qua hơn bốn thể kỷ được truyền bá vào Trung Quốc cho đến sau 
khi phát động chiến tranh tôn giáo với Phật giáo mới khiến các tín đổ 
dân tộc Duy Ngô Nhĩ trước đây từng theo Sa man giáo, Ma ni giáo, 
Cảnh giáo, Hiên giáo và Phật giáo cuối cùng cũng tiếp nhận đạo Hồi. 
Mà một số ít các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, mãi đến thể kỷ XVIII 
cũng mới tiếp nhận đạo Hỗi. 

Ở Trung Quốc, có khoảng 10 dân tộc chủ yếu là theo đạo Hồi. 
Ngoài dẫn tộc Hỗi ra còn có dân tộc Duy Ngỏ Nhĩ, dân tộc Cáp Tát 
Khắc, dân tộc Kha Nhĩ Khắc Tư, dân tộc Ô Tư Biệt Khắc, dân tộc Tháp 
Tháp Nhĩ, dẫn tộc Tháp Cát Khắc đều tụ cư ở Tân Cương; dân tộc Triệt 
La sinh sống tại tỉnh Thanh Hải, dân tộc Đông Hương và dân tộc Bảo 
An sinh sống ở tỉnh Cam Túc. 

Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 34.000 ngôi chùa Thanh Chân. 
Con số này chứng tỏ một điều, trong hơn 20.000.000 người theo đạo 
Hỗi ở Trung Quốc thì bình quân hơn 600 người là có một ngôi chùa 
Thanh Chân. Chùa Thanh Chản, có rất nhiều ngôi được xây dựng mới 
hay tu sửa vào những năm 80 của thể kỷ XX. 


Năm 1953, Hiệp hội Đạo Hỏi được thành lập tại Trung Quốc, 


là tổ chức mang tính toàn quốc của đạo Hồi ở Trung Quốc, trong 
tập san Đạo Hỗi Trung Quốc được xuất bản có sử dụng cả chữ Hán 
và chữ của dẫn tộc Duy Ngô Nhĩ. Một vải tỉnh, khu tự trị, thành 
phố trực thuộc trung ương cũng có tập trung người theo đạo Hồi, 
cũng thành lập những hiệp hội Đạo Hỗi, họ cũng đều ra những tờ 
tuần san của riêng hiệp hội mình. 


Để phục vụ đầy đủ nhu cầu cho các dân tộc theo đạo Hỗi, 
Trung Quốc đã xuất bản Cổ lan kinh bằng hơn mười loại văn tự khác 
nhau. 

Hiện nay, Trung Quốc có hơn 11 học viện giảng dạy kinh điển 
và tu tập đạo Hồi, năm 1955 Học viên Đạo Hỏi Trung Quốc được sáng 
lập ở Bắc Kinh, là học phủ tối cao của đạo Hỗi Trung Quốc. 
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Đạo Thiên Chúa 


Thiên Chúa giáo được du nhập vào Trung Quốc năm 1294, khi 
giáo sĩ J. de Monte Corvino (1247 - 1328) đến kinh đô vào triểu nhà 
Nguyên, sau đó lại được triểu đình nhà Nguyên phê chuẩn xây dựng 
nhà thờ. Nhưng sau khi triểu Nguyên bị diệt, Thiên Chúa giáo ở Trung 
Quốc theo đó cũng bị diệt vong. 


Đến thế kỷ XVI, cùng với sự khuyếch trương của chủ nghĩa thực 
dân phương Tây, Thiên Chúa giáo lại được du nhập vào Trung Quốc. 
Trong thời gian này, người đã xác lần được vị trí của Thiên Chúa qiảo 
một cách vững chắc trên lãnh thổ Trung Quốc là người Italia Matteo 
Ricci (1552 — 1610). 


Có rất nhiều người Trung Quốc lại không hề biết đến cái tên 
giáo chủ truyền Thiên Chúa giáo đến Trung Quốc Matteo Ricci này, 
mà luôn xem đây là nhân vật có vai trò quan trọng trong quá trình 
mở đấu sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và Phương Tây. Matteo 
Ricci đã thu được thành công rất lớn tại Trung Quốc, mà điểm 
mẫu chốt đó là ông thích nghi được với tính linh hoạt của văn hóa 
Trung Hoa. 


Trước khi vào Trung Quốc đại lục, Matteo Ricci đến Ma Cao học 
tiếng Trung Quốc. Năm 1583, ông đến Quảng Đông, không chỉ mở 
rộng kết giao với văn nhân và quan lại, mà ngay cả việc sinh hoạt 
cũng hòa nhập cùng với người Trung Quốc. Ông ta từng cạo đầu, mặc 
trang phục của tăng nhản, tự xưng là "Tăng Tây”; sau đỏ lại cởi áo cả 
sa, rồi để tóc, cải trang thành Nho sinh. Lần cải trang này, ông ta phát 
hiện ra một điều: Tư tưởng chiếm địa vi thống trị ở Trung Quốc chính 
là Nho giáo. Ông ta lại bắt đầu nỗ lực học Nho giáo, rồi lại tiến hành 
phiên dịch kinh điển Nho gia, thử tìm hiểu và điều hòa giáo nghĩa của 
Thiễn Chúa giáo với tư tưởng Nho gia. 

Bất luận mọi người có lý giải được công việc mở đẫu quan 
trọng của Matteo Ricci trong quá trình đây mạnh phương diện giao 
lưu văn hóa Trung Quốc và phương Tây hay không, trên thực tế, tất cả 
những việc mà ông ta làm đều một lòng một dạ nỗ lực cho sự nghiệp 
truyền bá đạo Thiên Chúa vào Trung Quốc mà thôi. 

Năm 1601, Matteo Ricci đến Bắc Kinh, rỗi được tiếp kiến hoàng 
để đương triểu. Với học thức uyên bác ông ta đã nhận được sự tôn 
kinh và ca ngợi của hoàng để. Hoàng để không chỉ cho phép ông ta 
mở nhà thử, mà còn trao cho ông ta chức quan, và từ đó ông ta trở 
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thành một vị quan khá nổi danh triểu Minh. Từ đó về sau, Thiên Chúa 
giáo có chỗ đứng ở Trung Quốc. 


Năm 1610, khi Matteo Ricci qua đời tại Trung Quốc thì đồ đệ 
Thiên Chúa giáo của ông ở Trung Quốc đã lên tới hơn 2000 người. 

Năm 1637, tín đỗ Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc đã lên tới 
40.000 người. Lúc này, Thiên Chúa giáo đã quyết định thi hành chế độ 
truyền bả Thiên Chúa giáo vào Trung Quốc sẽ do giáo sĩ của ba nước 
lớn là Tây Ban Nha, Pháp và Italia thực hiện. Ba nước thực dân này tiến 
hành tranh đoạt phạm vi quyền lực, phạm vi truyền giáo tại Trung 
Hoa, và bắt đầu ngày càng kịch liệt. 


Tôn Không và tế Tổ là truyền thống lâu đời từ hàng ngàn vạn 
nằm nay trong lịch sử Trung Quốc. Matteo Ricci từng chủ trương 
thuận theo tình hình đất nước của Trung Quốc. Nhưng sau khi Tây 
Ban Nha và Pháp thiếp lập cơ cấu truyền giáo vào Trung Quốc, thì liên 
quan đến việc tranh luận về những lễ nghi đó trở nên căng thẳng, 
hoàn toàn không chấp nhận những nghỉ lễ đó tốn tại. Vì thế trong 
lịch sử Thiên Chúa giáo được gọi là “cuộc chiến với nghỉ lễ Trung 
Quốc”. Đối với vấn để tranh luận này, Thiên Chúa giáo thời kỳ đầu 
đã quyết định nghiêm cẩm giáo đồ Thiên Chúa giáo không được thì 





Nhà thở Thiên Chúa 
giảo tại Vương Phủ 
Tỉnh, Bắc Kinh. 
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hành theo những lễ nghỉ truyển thống của Trung Hoa, rỗi phái đặc sứ 
đến Trung Quốc chấp hành giáo lệnh. 


Lệnh đó đã khiến Thiên Chúa giáo mất đi rất nhiễu phần tử tri 
thức ở Trung Quốc, đặc biệt là bức tường ngăn cách giữa văn hóa tỉnh 
anh của Trung Quốc và Thiên Chúa giáo ngày càng sâu và càng lúc 
càng lớn. Chính vì Thiên Chúa giáo kiên trì nghiêm cấm lập trường lễ 
nghỉ Trung Quốc, dẫn đến năm 1720, hoàng để Khang Hy triểu Thanh 
(tại vị từ năm 1662 đến năm 1722) hạ lệnh cấm Thiên Chúa giáo 
truyền bá vào Trung Quốc. Lệnh này được chấp hành trong khoảng 
hơn 100 năm. 


Đến năm 1840, Chiến tranh Nha phiến bắt đầu, thể lực phương 
Tây đã dùng pháo mạnh thuyền chắc tấn công vào Trung Quốc. Sau 
đó lại bị bức ép kí hiệp ước với những điều khoản không công bằng, 
triểu đình nhà Thanh vì thế lại hạ lệnh không cấm Thiên Chúa giáo 
nữa. Năm 1860 trong quy định của Điều ước Bắc Kinh: Triểu đình Mãn 
Thanh sẽ không thu bất cứ tài sản nào của Thiên Chúa giáo trong quá 
khứ. Lúc đỏ, các giáo sĩ của nước Pháp đang làm nhiệm vụ phiên dịch 
kinh điển đạo Thiên Chúa sang tiếng Trung, sau đó lại tự mình tăng 
thêm một điều khoản đỏ là: Các giáo sĩ truyền giáo của Pháp nhận sự 
ủy nhiệm của Pháp cỏ thể tự mua đất đai và xây dựng nhà thờ tại các 
tỉnh. Căn cứ vào điểu khoản này của điều ước mà nước Pháp ở Trung 
Quốc đã có đặc quyển chính trị trong việc bảo hộ sự tốn tại và phát 
triển của Thiên Chúa giáo. Đồng thời, Thiên Chúa giáo và Chính phủ 
Bố Đào Nha cũng tiến hành đàm phán ngoại giao trong vòng hơn 
mười nằm, cuỗi cùng Bồ Đào Nha cũng được trao quyền truyền bá 
Thiên Chúa giáo tại Bắc Kinh, còn Pháp thì được chuyển sang truyền 
bá ở vùng Nam Kinh. Sau những năm 80 của thế kỷ XIX, trước sức ép 
của quân sự, Đức và Italia cùng nắm quyền lực giống nhau từ tay của 
triểu đình nhà Thanh. 


Giai đoạn này, ở Trung Quốc các giáo sĩ Thiên Chúa giáo dựa 
vào thể lực của thực dẫn cũng đã sớm lựa chọn đặc quyền chính trị 
của giáo hội chư hầu trong khi ở Tây Âu đang suy yếu. Triểu đình nhà 
Thanh vào năm 1899 bị bức ép ra ban bố Quy định về việc tiếp nhận 
giáo sĩ tại các địa phương, chính thức thửa nhận chủ giáo Thiên Chúa 
giáo có quyển và địa vị tương đương với đốc phủ, nhà thờ có vai trò 
và vị trí tương đương với tư đạo, còn các giáo sĩ truyền giáo có quyền 
tương đương với quan viên châu huyện. 
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Đồng thời, Thiên Chúa giáo cũng bắt đầu nảy sinh xung đột với 
xã hội Trung Quốc. Trong đó nguyễn nhân chủ yếu là một vài giáo sĩ 
truyền giáo dựa vào đặc quyển chính trị của bản thân tại địa phương, 
bắt đầu chiếm đoạt ruộng đất tài sản. Có kẻ còn ngông cuồng đi 
cướp bóc, can dự vào công việc hành chính của địa phương, bao 
gồm cả tố tụng xét xử. Đứng trước tình hình như thế, lãnh đạo địa 
phương các tỉnh phía Bắc Trung Quốc phối hợp với Nghĩa Hòa Đoàn 
tiến hành một cuộc tấn công. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn là phong 
trào ái quốc chống lại đế quốc trong đó 
lấy lực lượng nông dân làm nòng cốt. 
Đồng thời, nó cùng là cuộc tổng tiến 
công vào mâu thuẫn gay gắt được tích 
lũy hàng nửa thể kỷ giữa toàn bộ dân 
chúng Trung Quốc đổi với Thiên Chúa 
giáo và Cơ đốc giáo (Protestantism). 


Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn khiến 
Thiên Chúa giáo ÿ thức được vấn để của 
bản thân. Thiên Chúa giáo lại bắt đầu 
cấm giáo sĩ truyền giáo bất kể là theo 
đường nào không được tự ý truyền nhập 
giáo lý Thiên Chúa giáo vào Trung Quốc, 
cấm chỉ giáo hội tham gia vào các hoạt 
động ngoại giao; đồng thời bắt đầu chú 
trọng đến việc dựa vào con đường học 
vấn, thi hành y đức, làm nhiều việc tốt 
để nâng tầm ảnh hưởng trong xã hội. Từ đó về sau, Thiên Chúa giáo 
phát triển khá nhanh ở Trung Quốc. 

Đến năm 1949, tín đồ Thiên Chúa giáo có khoảng hơn 3.180.000 
người. 

Những điều đáng tiếc là, Vatican kiên quyết không chấp nhận 
việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Một vài người 
trong giáo hội cũng kiên định với lập trường phải đối, không đồng ý 
giáo đồ tham gia bất cứ tổ chức chính quyển Trung Quốc nào, có khi 
còn dùng thản phận thần, cha để bao che, và tuyên truyền sâu rộng 
trong quần chúng Trung Quốc. 

Trước tình hình như vậy, thẳng 11 năm 1550, đức cha của huyện 
Quảng Nguyễn tỉnh Tứ Xuyên cùng hơn 500 giáo đồ Thiên Chúa giáo 
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đã ra tuyên cáo Tuyên ngôn về việc cách tân tam tự ái quốc, nêu cao việc tự trị, tự dưỡng, 
tự truyển của giáo hội Thiên Chúa. Lời tuyên ngôn này có sức ảnh hưởng rất nhanh, nhận 
được sự đồng tình của rất nhiều giáo đổ, nhanh chóng theo đó, nhân sĩ theo Thiên Chúa 
giáo ở các địa phương khác cũng bắt đầu phát biểu những lời tuyên ngôn tương tự như 
thế. Năm 1957, Hội hữu ái quốc Thiên Chúa giáo Trung Quốc chính thức được thành lập. 


Cuộc họp của Hội lần thứ nhất đã thông qua nghỉ quyết: “Không làm trái với quyển 
lợi của Tổ quốc, căn cứ trên tiền để là sự độc lập và tôn nghiêm của giáo phái, tin và làm 
theo giáo nghĩa và giáo quy được hiện hành đương thời, nhưng nhất định phải tuyệt đối 
không đặt trong quan hệ với chính tri, kinh tế” 


Khoảng năm 1949, rất nhiều giáo chủ truyền giáo Thiên Chúa giáo đã tự rời khỏi 
đại lục, những người có dẫu hiệu hoạt động chống Nhà nước Trung Hoa đều bị trục 
xuất ra khỏi lãnh thổ. Toàn quốc có 137 giáo khu, chỉ có 200.000 giáo chủ, việc này ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai hoạt động của Thiên Chúa giáo tại Trung Quốc. 
Tháng 3 năm 1958, tại hai vùng Hàn Khẩu, Hà Bắc và Vũ Xương tiến hành bầu chọn 
đức Cha Đống Quang Thanh (1917 - 2007) và Viên Văn Hoa (1905 - 1973) làm giáo chủ, 
rồi lại điện báo cho Giáo hội tại Vatican biết ngày chúc thánh, thỉnh câu giáo hội phê 
chuẩn. Nhưng giáo hội tại Vatican điện báo trả lời: Việc tự ý bầu giáo chủ không được 
phê chuẩn; một vị giáo chủ bất luận thực hành nghỉ lễ và xuất thân như thể nào, việc 
chúc thánh một người mà chưa được đề cử hoặc chưa được phê chuẩn làm giáo chủ thì 
người được chúc thánh và người chúc thánh đều phải chịu hình phạt cao nhất. 


Một mặt là lệnh cấm của giáo chủ La Mã, một mặt là nhu cầu sinh hoạt tôn giáo 
thường nhật của các tín đổ Thiên Chúa giảo tại Trung Quốc, cho nên Thiên Chúa giáo 
Trung Quốc đành không tiến hành bầu cử mà tự bầu và tự chúc thánh giáo chủ. Vì thế, 
cách thức này được xác định và tiếp tục được kéo dài từ đó đến nay. 

Giáo hội Thiên Chúa giáo Trung Quốc kiên trì theo nguyên tắc độc lập tự chủ nhưng 
cũng không cắt đứt quan hệ qiao lưu và liên hệ với giáo hội Thiên Chúa giáo các nước trên 
thể giới. Trên thực tế, kể từ khi nước Trung Quốc mới được thành lập đến nay, đặc biệt 
là kể từ khi cải cách đến nay, đoàn giáo chủ Thiên Chúa giáo Trung Quốc, cùng các giáo 
khu trong toàn quốc, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các giáo chủ Thiên Chúa giáo 
các vùng trên toàn thế giới, trong đó bao gồm rất nhiều các vị lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng; 
đồng thời, giáo hội Thiên Chúa giáo Trung Quốc cũng nhận được rất nhiều lời mời tham 
dự đại hội hòa bình các tôn giáo trên toàn thế giới. 

Hiện nay, giáo đổ Thiên Chúa tại Trung Quốc từ hơn 3.000.000 người của thời kỳ 
kiến quốc lên hơn 5.000.000 người. Năm 1983, Viện Triết học thần giáo Thiên Chúa giáo 
Trung Quốc được thành lập, là tu viện Thiên Chúa giáo có tính toàn quốc do đoàn giáo 
chủ Thiên Chúa giáo Trung Quốc trực tiếp quản lý, học trong vòng 6 năm, là trung tâm 
nghiên cứu thần học và là học phủ tối cao của Thiên Chúa giáo Trung Quốc. 
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Đạo Cơ Đốc (Protestantism) 


Năm 1870, giáo sĩ truyền giáo nước Anh tên Robert Morrison 
(1782 - 1834) đến Trung Quốc, đây là tiếng vang đầu tiên đánh dấu 
sự ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo vào Trung Quốc. Lúc đỏ, do triểu đình 
nhà Thanh ra lệnh cấm truyền bá Thiên Chúa giáo và Cơ đốc giáo, 
Robert Morrison về sau được xem như là giáo sĩ truyền giáo chỗng 
Hoa, nên chỉ có thể truyền giáo bí mật ở duyên hải Đông Nam. 


Sau Chiến tranh Nha phiến năm 1840, Cơ Đốc giáo bắt đầu 
chạm đến cánh cổng thành vững chắc Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ 
XIX, có khoảng 1.500 giáo sĩ đến Trung Hoa truyền bá Cơ Đốc giáo, 
nâng số lượng giáo đồ lên khoảng 80.000 người. 


Do Cơ Đốc giáo theo chủ nghĩa thực dân xâm lược tiến nhập 
vào Trung Quốc, vì thế trong lòng rất nhiều người Trung Quốc, việc 
truyền bá Cơ Đốc giáo có mỗi liên hệ rất mật thiết cùng với sự trầm 
luân, suy vong, mất quyển, ô nhục của một đất nước cổ xưa. Những 
năm 20 của thế kỷ XX, khi ấy Tưởng Mộng Lân (1886 - 1964) Hiệu 
trưởng trường Đại học Bắc Kinh có miêu tả như sau: “Khi mọi người 





Điện đưởng hành lễ 
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Học sinh Học viện 
Thần học Hiệp Hòa, 


Kim Lắng. 








phát hiện một thứ tôn giáo và hình bóng vũ lực của nó chẳng tách 
rời nhau, thì ấn tượng tự nhiên đổi với tôn giáo này có sự khác biệt. 
Nhưng, người Trung Quốc cũng thực không có cách nào dùng vũ lực 
để uy hiếp Cơ Đốc giáo này được. Dần dẫn mọi người hình thành nên 
một ấn tượng, cho rảng Phật Như Lai cưỡi voi trắng đến Trung Quốc, 
Gia Tô Cơ Đốc lại cưỡi trên quả pháo bay đến” 


Trong quả trình truyền bá Cơ Đốc giáo, có nhiều giáo sĩ truyền 
giáo ôm lòng thành kính và niễm cảm mến tôn giáo mà đến Trung 
Quốc. Nhưng cũng có một vài giáo sĩ truyền giáo, dưới sự che chở bảo 
hộ của những điều ước bất bình đẳng mà ngang ngược, ngông cuồng 
ở trên đất Trung Quốc, dẫn đến việc li khai và xung đột giữa giáo sĩ 
truyền giáo phương Tây và dân chúng ở các vùng địa phương, lịch sử 
gọi là “Giáo án Từ năm 1840 đến năm 1900, tại Trung Quốc đã xảy ra 
hơn 400 vụ giáo án. Mà các loại giáo án, thực dân phương Tây lại căn 
cứ vào đó mà đưa ra những yêu sách vô lý đối với Chính quyền Trung 
ương Trung Quốc, đây là cái cớ tốt nhất để phát động chiến tranh xâm 
lược. 


Ngọn lửa của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn vì thế mà bùng cháy 
hừng hực. Cuộc xung đột đẫm máu với 
quy mô lớn, khiển giáo hội Cơ Đốc giáo 
ở Trung Quốc chịu tổn hại nghiêm trọng. 
Việc này cũng khiến giáo hội Cơ Đốc giáo 
ở Trung Hoa bớt ngỗng ngạo, một vài 
giáo sĩ Cơ Đốc giáo dân dẫn nhận ra: Cần 
phải thay đổi phương pháp truyền giáo 
từ trước đến nay, mới có thể loại bỏ được 
việc người Trung Quốc oán hận và bài 
xích đổi với giáo sĩ truyền giáo người nước 
ngoài. Phương pháp cách tắn chính là: Sử 
dụng việc chấn hưng trường học, bệnh 
viện và cơ cấu từ thiện, thay bằng việc 
truyền bả trực tiếp như trước đây. 

Khi chính sách truyền giáo của các 
giáo sĩ Phương Tây được thi hành trong 
thực tế theo cách thức mới, đúng lúc 
Trung Quốc nghênh đón một thời đại như 
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thế này: Việc suy biển của quốc gia dẫn đến việc nhìn nhận lại văn hóa một cách sâu sắc, 
người Trung Quốc vì mục đích cứu nước và bảo tốn những giá trị văn hóa mà để ra yêu 
cầu tự cường một cách mãnh liệt, tự giác và không tự giác đổi với việc tiếp nhận văn hóa 
phương Tây là một quy luật chủ đạo của xã hội. Đối với việc truyền bá Cơ Đốc giáo mà nói, 
thì đây là một thời cơ rất tốt. 

Đến năm 1922, giáo đồ Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc đã lên tới con số xấp xỉ 400.000 
người, đến năm 1949, thì con số này đã gần đến mức 700.000 người. 


Giáo hội Cơ Đốc giáo không chỉ truyền giáo trong các thành phổ lớn của Trung 
Quốc, mà còn xâm nhập vào tận trong các hương thôn để thành lập các giáo đường. 
Đồng thời công cuộc vận động tự lập và hoạt động mang bản sắc văn hóa của giáo hội 
Cơ Đốc giáo Trung Quốc cũng bắt đầu được tiến hành. Công cuộc vận động tự lập được 
bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ XIX, khi đó giáo án vẫn chưa dứt, việc phát triển của 
Cơ Đốc giáo vì thế cũng bị cản trở, vì thế cần đẩy mạnh tinh thân giác ngộ của một vài 
nhân sĩ trong nội bộ giáo hội. Họ cố gắng phản đối những điều ước bất bình đẳng và sự 
áp bức quá đáng của thể lực nước ngoài, nỗ lực biến đổi cái gọi là Cơ Đốc giáo trở thành 
một hình tượng “dương giáo" ngoại lai, mong muốn thông qua việc thực hiện sự độc lập 
của giáo hội, để xây dựng Cơ Đốc giáo mới mang màu sắc đặc biệt của dân tộc Trung Hoa. 


Ban đầu, cuộc vận động tự lập chỉ là một hành vi tự phát trong một vài cá thể giáo 
đỗ Cơ Đốc giáo, đến sau thế kỷ XX, bắt đầu được phát triển thành một cuộc vận động 
giáo hội. Năm 1922, Đại hội Cơ Đốc giáo toàn quốc được khai mạc tại Thượng Hải, thành 
lập một tổ chức mang tính toàn quốc đó là Hiệp hội Xúc tiến Cơ Đốc giáo toàn quốc. Khẩu 
hiệu của tổ chức này là để xuất xây dựng giáo hội mang bản sắc dân tộc, chủ trương các 
tín đỗ Trung Quốc cùng nhau phụ trách, phát huy nến văn minh vốn có của Trung Hoa, từ 
đó khiến Cơ Đốc giáo phế bỏ xưng hiệu “Dương giáo” 

Cuộc vận động Cơ Đốc giáo Trung Quốc mang bản sắc dân tộc, cũng chính là cuộc 
vận động để khiến Cơ Đốc giáo bước vào quá trình dân tộc hóa, mục đích chủ yếu là để 
phản đổi trào lưu phương Tây hóa. Chủ trương, kết hợp các phương diện như giáo nghĩa, 


tổ chức, phương diện lễ nghỉ và văn hóa truyền thống Trung Quốc, phát huy văn minh 
vốn có của phương Đông, nhưng cũng duy trì hợp tác nhất định với giáo hội phương Tây. 


Rõ ràng trên thực tế, Cơ Đốc giáo làm sao có thể kết hợp được với văn hóa Trung 
Quốc là một việc không hề đơn giản. Sau để xuất cuộc vận động bản sắc hóa thì trong 
thực tiễn cũng có nỗ lực thực hiện, biểu hiện là cũng có một vài địa phương tiến hành 
xây dựng các giáo đường, lựa chọn phương thức kiến trúc đến đài điện vũ của Trung 
Quốc, khi lễ bái thì có xướng lên những lời ca ngợi dựa trên những khúc nhạc của dân tộc. 
Nhưng rõ ràng tất cả những điều đó đều chỉ được hình thành trong sự dung hợp; còn về 
tinh thần nội tại bên trong thì làm sao Cơ Đốc giáo có thể kết hợp được với văn hóa Trung 
Quốc, về phương diện này vẫn chưa thấy trong thực tế. 
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Ủy viễn các giới tốn 
giả tham gia Hội 
nghị Hiệp thương 
Chinh trị Nhãn dẫn 
toàn quốc. 





Năm 1849 sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 
thành lập, dù Trung Quốc đã tuyên bố tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhưng trong một thời gian dài có một bộ phận giáo sĩ truyền giáo 
nước ngoài tuyên truyền những điều ngược lại, có nhiều giáo đỗ vì 
thể ôm ấp thải độ hoài nghỉ đối với Chính quyến Trung Hoa, cảm thấy 
con đường phía trước trở nên mủ mit. Lúc đỏ một bộ nhận nhãn sĩ Cơ 
Đốc giáo nhận định rằng: Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc cần phải thanh 
trừ sự ảnh hưởng và dấu vết hẵn sâu của phương Tây trong quá khứ, 
hoàn thành quả trình tự thân cải tạo, khiến sự thay đổi và phát triển 
xã hội Trung Quốc có sự hài hòa, mới có thể thu được sự phát triển 
mới. 


Vì thể, ngày 23 tháng 9 năm 1950, Ngô Huy Tông ( 1893 - 1979) 
đại diện cho hơn 40 vị lãnh tụ Cơ Đốc giáo phát biểu tuyên ngôn: 
"Cơ Đốc giáo Trung Quốc trên con đường nỗ lực kiến thiết tân Trung 
Quốc” Tuyên ngôn yêu cầu toàn bộ giáo đồ Cơ Đốc giáo toàn quốc, 
trong một thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành được quả trình vận 
động tự lặp, tự truyền, tự dưỡng. Đó chính là 
bắt đầu con đường “Vận động tân cải cách 
Tam tự” của giáo hội Trung Quốc. 

Kể từ sau khi phát biểu tuyên ngôn này 
đã có sự ảnh hưởng tích cực đến các giáo 
đồ Cơ Đốc giáo ái quốc. Đến năm 1954, bản 
tuyên cáo đã được ký tên và phát cho hơn 
400.000 người, chiếm 2/3 tổng số tín đỗ Cơ 
Đốc giáo toàn quốc. 

Năm 1954, Hội nghị toàn quốc lẫn thứ 
nhất của Cơ Đốc giáo Trung Quốc được khai 
mạc tại Bắc Kinh, thành lập Ủy ban Vận động 
ải quốc Tam tự của Cơ Đốc giáo Trung Quốc, 
Ngô Huy Tông được bầu làm Chủ tịch. 

Cuộc vận động "Tam tự hưng khởi”, bắt 
đầu khởi điểm dựa trên các tiêu chí trực tiếp 
rồi Cơ Đốc giáo Trung Quốc từ sự chuyển hóa 
tôn giáo ngoại lai thành một tôn qiảo riêng 
của người Trung Quốc. 

Giáo hội Cơ Đốc giáo thực hành Tam tự 
là tự trị, tự dưỡng và tự truyền, không phải 





Tháng 9 năm 2003, Giáo hội BẠAA/,,,. 1 dốc tổchúc 
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mang nghĩa là tự mình độc lập. Trang khoảng hơn 50 năm tử khi nước Cộng hòa Mhän 
dân Trung Hoa được thành lập đến nay, Giáo hội Cơ Đốc giáo Trung Quốc cùng các tổ 
chức giáo hội Cơ Đốc giáo của nhiều quốc gia chính thức thiết lập quan hệ; họ tiếp nhận 
những đoàn thể nước ngoài đến thăm viếng; cùng với việc thiết lập các đoàn đại biểu đi 
thăm hỏi các nước khác, tham gia các hội nghị quốc tế về Cơ Đốc giáo. Năm 1991, Hiệp 
hội Cơ Đốc giáo Trung Quốc chính thức tham gia Liên hiệp hội Cơ Đốc giáo Thẻ giới. 

Sau cải cách mở cửa, Cơ Đốc giáo có bước phát triển mạnh mẽ. Đến năm 1879, tín 
đổ trong toàn quốc đã lên tớn hơn 3.000.000 người; đến năm 2002, tín đỗ toàn quốc đã 
có đến hơn 16.000.000 người, giáo đường lên tới gần 50.000 ngôi. 


Ở nước ngoài từng có bài báo nói rằng, Trung Quốc thiếu hẳn cái gọi là Thánh kinh. 
Nhưng trên thực tế, từ năm 1988 đến cuối năm 2002, Trung Quốc đã xuất bản 30.000.000 
vạn cuốn Thánh kinh, bằng rất nhiều ngôn ngữ như tiếng Hán, tiếng Anh, Triểu Tiên, Miễu, 
Cảnh pha, La Cổ... Tại một vài vùng dân tộc thiểu số, đại bộ phận Thánh kinh được tảng 
miễn phí cho các tín đổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Ái Đức ở Nam Kinh, chuyên 
phụ trách việc in ấn Thánh kinh. Đây là công ty liên hợp giữa công đoàn thánh kinh và 
Quy Äi Đức, chỉnh thức thành lập vào năm 1987. 


Ngoài Ủy ban Vận động ái quốc Tam tự của Cơ Đốc giáo Trung Quốc ra, Hiệp hội Cơ 
Đốc giáo Trung Quốc được thành lập vào năm 1980 là một tổ chức Cơ Đốc giáo mang tính 
toàn quốc. Hai tổ chức này đều có trụ sở ở Thượng Hải. Hội ái quốc Tam tự và Hiệp hội Cơ 
Đốc giáo mang tính địa phương được phân bố khắp trong cả nước thì có khoảng hơn 1.700 
tổ chức. 

Hiện nay Trung Quốc có 17 học viện thắn học Cơ đốc Giáo. Học viện Thần học Hiệp 
Hòa Kim Lăng có trụ sở ở Nam Kinh là học viện thần học mang tính toàn quốc của Cơ Đốc 
giáo Trung Quốc được thành lập năm 1952. 


Chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc 


Trong một bộ máy lãnh đạo nhà nước mà chính đảng kiên trì quan điểm vỏ thần 
luận, vậy một tôn giáo hữu thần luận liệu có thể được dung nạp và đổi đãi bình đẳng? 

Nói một cách khái quát, chính sách tôn giáo hiện được thi hành ở Trung Quốc chủ 
yếu có mấy điểm sau: 

1. Công dân có quyển tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo. Mọi 
người có quyển tự do lựa chọn vả noi theo tín ngưỡng riêng của mình và được quyển thể 
hiện thân phận tôn giáo một cách minh bạch, công khai. 

2. Tôn giáo và chính quyển cỏ sự phân biệt. Tôn giảo không được can dự vào công 
việc hành chính, tư pháp... của nhà nước; chính quyển nhà nước cũng không được phép 
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can dự vào công việc nội bộ của tôn giáo, không được cổ xúy hay cấm chỉ hoạt động đối 
với bất kỷ tôn giáo nào đang hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc. 


3. Tôn giáo cần phải có hiển pháp, luật pháp và chính sách quy định cụ thể phạm 
vi hoạt động. Công dân đồng thời cũng có quyền tự do đối với tín ngưỡng tôn giáo, 
không thể lợi dụng tôn giáo để làm hại đến quốc gia, xã hội và các hoạt động của cá 
thể. Nhà nước bảo vệ tất cả hoạt động tôn giáo trong phạm vi hiển pháp, pháp luật và 
chính sách. Nhà nước bảo vệ quyển và lợi ích hợp pháp của các đoàn thể tôn giáo, bảo 
vệ quyền lợi của các giáo phẩm hoạt động trong tôn giáo trong việc thi hành những 
công việc thường ngày của giáo hội. 

4. Các tôn giáo đều bình đẳng. Chính quyền đổi với các tôn giáo phải có cái nhìn 
binh đẳng thống nhất; bất luận là số lượng tín đồ nhiều hay ít, tẩm ảnh hưởng lớn hay 
nhỏ, các tôn giáo đều bình đẳng về phương diện chính trị và pháp luật. 


5, Tôn trọng mỗi quan hệ vô thần luận và hữu thần luận. Tại Trung Quốc, do các tín 
đổ không tin theo chiếm đa sở, vì thế chính quyển cần chủ trương: Các hoạt động tôn 
giáo được tiến hành trong phạm vi của tôn giáo. Bất kỳ người nào đều không được đến 
những nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo để tiến hành tuyên truyền vô thần luận hay 
hữu thần luận, hoặc đứng giữa các tín đồ mà tranh luận về vô thần luận hay hữu thần 
luận; bất kỳ tổ chức tôn giáo nào cũng không được tuyên truyền hữu thần luận, truyền 
giáo hay tuyên bố những thứ không thuộc phạm vi của tôn giáo đó. 


Một tòa tự miếu Phật 
giảo tại một thôn của 
Văn Mam. 
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6. Các tôn giáo cần thực hành phương châm độc lập tự chủ và tự thiết kế hoạt động 
của giáo hội. Thế lực bên ngoài không được lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào tình hình 
chính trị của Trung Quốc. Dựa trên nền tảng bình đẳng hòa hiếu, tổ chức các giới tôn giáo 
Trung Quốc và nhản sĩ tích cực hợp tác và giao lưu với nhân sĩ và tổ chức các giới tôn giáo 
nước ngoài. 


Câu chuyện của một thôn: Những điểm hài hòa giữa những tôn giáo khác nhau 
trong xã hội đương đại Trung Quốc 


Binh Trung Lạc ở thượng du sống Nộ Giang, người A Y là một nhánh của dân tộc Nộ 
sinh sôi và phát triển tại đó. Sau này họ theo dân tộc Tạng từ phía Bắc, dân tộc Lật Túc từ 
phía Nam di chuyển về Bính Trung Lạc. Dẫn dẫn có quan hệ láng giềng và quyến thuộc 
với dân tộc Tạng và dẫn tộc Lật Túc. Họ mua sắm cho gia đình mình đồ kim khí của dân 
tộc Lật Túc và dấu muối mắm của dẫn tộc Tạng. Trong tín ngưỡng nguyên thủy của người 
A Y lại có tín ngưỡng quỷ thần của dân tộc Lật Túc và Phật giáo Tạng truyền của dân tộc 
Tạng. Sau này Phật giáo Tạng truyền trở thành một tín ngưỡng chính của người A Y. Đến 
thời cận đại, Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo (Tân giáo) của phương Tây du nhập vào. 
Người A Y sau khi trải qua một thời gian dài "trầy trật” trong cuộc sống lại xuất hiện thêm 
"chúa Giêsu" và "Đức Mẹ Maria”. 

Tiến sĩ Hà Lâm công tác tại Trung tảm Nghiên cứu Dân tộc thiểu số ở vùng biên cương 
phía Nam thuộc Viện Nghiên cửu Dãn tộc Đại học Vân Nam. Năm 2005, Hà Lãm đã dùng 
khoảng thời gian 12 tháng đến các thôn làng của người A Y. Tại đây, ông tiến hành quan 
sát, nghiên cứu một hiện tượng đó là sự tồn tại bình đẳng của các tôn giáo tín ngưỡng khác 
nhau trong cùng một dân tộc thiểu số ở vùng Vân Nam trong xã hội đương đại. 


Dưới đây là câu chuyện mà ông kể về Bính Trung Lạc. 


Bính Trung Lạc trong ngày xuân ẩm áp, hoa đào nở rộ. Nơi đó, cách chưa đến một 
ki lô mét, có chùa Lạt Ma cổ xưa, giáo đường Cơ Đốc giáo và Nhà thờ Thiên Chúa giáo nổi 
nhau đứng sừng sững. Nếu là sắp đến ngày lễ, bất luận là chùa Lạt Ma hay là ngày lễ của 
nhà thờ Thiên Chúa giáo, giáo đường Cơ Đốc giáo, trên đường đâu đầu cũng giăng đèn 
kết hoa trang hoàng lộng lẫy, có người A Y, cũng có người dân tộc Tạng, có người dân tộc 
Lật Túc. Thôn Song La là một thôn của Bính Trung Lạc, ở đây có một giáo đường Cơ Đốc 
giảo và một nhà thờ Thiên Chúa giáo đứng đổi mặt vào nhau ở giữa là một con sông; lúa 
mạch bao xung quanh những ngôi nhà bằng đá được điểm xuyết những tùng đức bố 
(tiếng Tạng: là nơi mọi người tế tự trong tín ngưỡng Lạt Ma], tiêu chí thể hiện tín ngưỡng 
của chủ nhân. Nhưng, nếu chỉ đơn giản dựa vào tùng đức bố, những ký hiệu lạt ma, chữ 
được khắc lên cửa hay hình tượng thánh mẫu được bài trí quanh phòng để phán đoán tín 
ngưỡng của một gia đình thì cũng không hoàn toàn chính xác. Vì ở đây có rất nhiều gia 
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đình, bạn có thể nhìn thấy hai, thậm chí đến ba phù hiệu như thể; 
có khi lại chẳng nhìn thấy phù hiệu nào hết, nhưng mỗi thành viên 
trong gia đình lại có thể theo những tín ngưỡng khác nhau. 


Nếu nói con người có thể vẽ lên trong tim mình một bức 
thiên đường mà ở đó “con người cùng hài hòa với tự nhiên” thì 
trong thiên đường của người A Y còn có người với người, người 
với thần linh, thậm chỉ cả sự tương hỏ hài hòa 
bao dung giữa các thần linh. Những người 
bên ngoài thấy như vậy thì vô cùng hiểu kỳ; 
tín ngưỡng khác nhau, dân tộc không giống 
nhau, như thể nào mới có thế gọi là “điểm 
chung hải hòa” đây? 

Đến cuối năm 2004, tổng số nhân khẩu 
của Binh Trung Lạc có 6.205 người, trong đó 
người A Y là 3.159, dân tộc Lật Túc là 2.027, 
dân tộc Tạng là 520, dẫn tộc Độc Long là 305. 

Số lượng tín đồ trong toàn xã là 3.887 người, 
chiếm 63 % tổng số dân. 


Những người tự xưng là người A Y thuộc 
vào dân tộc Nộ. Dân tộc Nộ là những cư dân cổ 
xưa cư trú tại vùng sông Nộ Giang, vì thể mà có 
tên là dân tộc Nộ. Người A Y sử dụng tiếng A Y, 
không có văn tự, nhưng bình thường đều hiểu 
tiếng Lật Túc, tiếng Tạng... càng ngày càng có 
nhiều người cũng tỉnh thông tiếng Hán. Phật 
giáo Tạng truyền được tuyển nhập vào Bính 
Trung Lạc năm 1733, nhanh chóng trở thành 
tín ngưỡng chủ thể của vùng này. Thiên Chúa giáo được các giáo sĩ Ni - án 
s3 : ky L2 ng s giơ # Chủa giáo ở thôn 
truyền giáo nước Pháp truyền vào năm 1889, đương thời việc truyền Tử Duy ;huyền Đức 
bá tôn giáo dẫn đến sự xung đột mạnh mẽ với tôn giáo hiện có, dƯới  nhăm tỉnh Văn Nam 
sức ép của triểu định nhà Thanh và sự cưỡng chế của phương Tây, — Trung Quốc. 
Thiên Chúa giáo cuối cùng cũng xác lập được vị trí của mình. Cơ Đốc -_ =========—= 
giáo được các giáo sĩ truyền giáo nước Mỹ truyền vào năm 1930, tôn 
giáo này được truyền bá khá nhanh. 


Giáp đường Thiên 


Đối diện với nhiều tôn giáo như vậy, người A Y nghĩ thế nào? 


Trong lịch sử, người A Y dùng truyền thuyết để giải thích mỗi 
quan hệ giữa họ với các dân tộc Lắt Túc, dẫn tộc Tạng, dân tộc Độc 
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Long và dân tộc Hán. Truyền thuyết xưa kia kể rằng: Những dân tộc này đểu là anh chị 
em với nhau được mẹ mặt trăng và bố mặt trời nuôi dưỡng. Sau này, người A Y lại dùng 
truyền thuyết mới để giải thích mối quan hệ giữa các tôn giáo. Truyền thuyết nói rằng: 
Phật giáo Tạng truyền và Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo đều là “huynh đệ tỉ muội cùng 
một nhà”. 


Truyền thuyết đó kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, tôn giảo của người A Y là người một 
nhà, họ đến từ Ấn Độ, sau đó đến Tây Tạng, sau đỏ cư trú dưới núi Khả Ngöa Cách Bác. Gia 
đình đó có bổn người con, sau này huynh đệ tỉ muội bất hòa, người con cả đến vùng sông 
Kim Sa, trở thành Phật giáo (Phật giáo Hán truyền); người con thứ hai thì ở Tây Tạng, trở 
thành Lạt Ma giáo (Phật giáo Tạng truyền), hai người con gái không nghe lời, một người 
bị mẹ cho vào bao tải rỗi ném xuống sông Lan Thương, sau này trôi dạt đến vùng đất gọi 
là nước Pháp, còn một người con gái khác thì bị ném xuống sỏng Nộ Giang, đến nước 
Anh. Sau một khoảng thời gian, hai người con gái đều theo dòng nước trở về, một chính 
là Thiên Chúa giáo, lấy tên là Maria, sau được Mã Bang của dân tộc Tạng cứu, vì thế Thiên 
Chúa giáo được truyền bá đầu tiên tại Tây Tạng; còn một người con gái chính là Cơ Đốc 
giáo (Tân giáo), trôi dạt đến vùng sinh sống của dân tộc Lật Túc, vì thế Cơ Đốc giáo được 
truyền bá đầu tiên cho dân tộc Lật Túc. 


Trong câu chuyện truyền thuyết này, người A Y dùng mẹ để giải thích mỗi quan hệ 
khác nhau giữa các tôn giáo; đồng thời, họ còn dùng bối cảnh gia đình để thể hiện những 
xung đột tôn giáo, ký ức đấu tranh để hi vọng mọi thứ nơi nơi đếu hòa mục, không có 
xung đột. 


Tại Bính Trung Lạc, mọi người dùng đủ thứ tiếng, tự do mua bản, giao lưu, ăn uống. 
Dù họ có thay đổi trang phục, nhưng bạn vẫn cỏ thể đoán ra được tôn giáo tín ngưỡng 
mà từng người theo. Nếu trên cổ họ có đeo một sơi dây (có màu đỏ hoặc nhiều màu sắc), 
có thể khẳng định là họ theo Phật giáo Tạng truyền; nếu trên cổ họ không đeo sợi dây 
nhưng ở trên đường họ lại hút thuốc và uống rượu, có thể tin tưởng chắc chắn rằng người 
đó theo Thiên Chúa giáo; không hút thuốc, không uống rượu mà chỉ uống nước, người đó 
chắc chắn theo Cơ Đốc giáo. 


Trên thực tế, trong sinh hoạt của người A Y vẫn còn tổn tại tôn giáo nguyên thủy tự 
nhiên đỏ là sùng bái tự nhiên; và những người có liên quan đến tín ngưỡng này được gọi 
là Nam Mộc Tát, hay Vu sư. 

Nhà Triệu Quốc Cường là gia đình theo nhiều loại tín ngưỡng nhất. Đứa con cả và 
đứa con thứ hai thì theo Thiên Chúa giáo, cứ đến ngày Chủ nhật thì đến nhà thờ; người 
con gái theo chỗng nên theo Phật giáo Tạng truyền; vợ và con dầu thì theo Cơ Đốc giáo, 
cứ vào thứ Tư và Chủ nhật thì đến hành lễ tại giáo đường. Còn riêng Triệu Quốc Cường thì 
không theo tín ngưỡng nào cả, vì thế ông ta chẳng đi đầu, chỉ ở trong nhà làm việc. 
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Giữa các tôn giáo tại đây không có sự qua lại, dù Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giảo có 
củng nguồn gốc, nhưng trong nghỉ thức tôn giáo cũng không có mỗi liên hệ với nhau. 
Vậy thì, giữa các tín đỗ của những tôn giáo khác nhau này, trước tình hình như thể liệu họ 
có mỗi quan hệ thân thiết với nhau hay không? Chính xác, tại Bính Trung Lạc, không có 
hiện tượng giáo đổ Cơ Đốc giáo vào nhà thờ của Thiên Chúa giáo và cũng không có tin 
đổ của Thiên Chúa giáo vào giáo đường của Cơ Đốc giáo, đương nhiên cũng không có 
hoạt động niệm kinh Lạt Ma mà cả tín đồ của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo cùng tham 
gia. Đức cha tại các nhà thờ và mục sư tại các giáo đường Cơ Đốc giáo đều nói: Về phương 
diện tôn giáo họ không có bất kỳ một mỗi liên hệ nào, cho dù là ngày Chúa giáng thể họ 
cũng không có cùng hoạt động với nhau. Nhưng đến năm 1996 khi nhà thờ Thiên Chúa 
biến mất thì giáo đường Cơ Đốc giáo tại Song La đã phái đại diện đưa lễ chúc mừng - 
Người A Y thường dùng cách này để giúp đỡ người khác hay chúc người nhà hay hàng 
xóm của mình. Ở đây thể hiện người A Y trong cuộc sống bình thường có sự phân biệt rất 
rạch ròi đối với tôn giáo, không có chuyện người nào tự mình tách mình ra cả. 


Một người A Y không thể đồng thời đi theo hai tôn giáo hoặc hai tôn giáo trở lên. 
Họ rất thành kính đối với tín ngưỡng mà minh tin theo. Nhưng những ký ức về việc huynh 
đệ tỉ muội trong truyền thuyết kể trên không khắc cốt ghi tâm và khát vọng sống một 
cuộc sống hòa bình, người A Y luôn nỗ lực thực hiện ước mơ cùng chung sống hài hòa với 
các tôn giáo khác nhau. 
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